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DANH MUC TU VIET TAT
Ki hiéu Y nghia
NHTM Ngan hang thuong mai
NHNN Ngan hang Nha nudc
NHNo&PTNT | Ngan hang néng nghiép va phat trién ndng thon
TCTD To chure tin dung
CBTD Céan bo tin dung
BCTC Bao c4o tai chinh
NQH No qué han
HDTD Hop dong tin dung
TSBD Tai san bao dam
KH Khach hang
NH Ngan hang
CBNV Can bo nhan vién
SXKD San xuat kinh doanh
TSTC Tai san thé chap
TG Tién gui
TGTCKT Tién guri to chuic kinh té
DPRR Du phong rui ro
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TOM TAT PE TAI NGHIEN CUU

Dé tai “Thurc trang ké toan cho vay khach hang ca nhan tgi Ngan hang néng
nghiép va phat trién néng thén Chi nhanh huyén Nghi Xuan, Ha Tinh” dugc
nghién ctru xuit phét tir viéc nhan thic  vai trd cua hoat dong tin dung va tim quan
trong cua cong tac ké toan cho vay trong cac NHTM hién nay.

Pé tai trinh bay 3 noi dung chinh gdm: co sé i luan, thyuc trang va giai phap.

Vé co so i luan, dé tai tién hanh hé théng hoa co sé Ii luan vé to chirc cong tac
ké toan va nghiép vu ké toan cho vay trong hé théng Ngan hang thuong mai dé 1am co
s& nghién cau va tim hiéu thyc trang cdng tac ké toan cho vay tai NHNo&PTNT Chi
nhanh huyén Nghi Xuan.

Vé thuc trang, dé tai di sau tim hiéu thyc té cong tac ké todn cho vay tai
NHNo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan, tir giai doan phat tién vay, thu lai, thu no,
gia han ng va chuyén no qué han cho khéach hang. Trong mdi giai doan, dé tai dwa ra
cac trudng hop cu thé xay ra tai don vi kém theo cac ching tir, cach hach toan va xir 1i
chtng tir trong thuc té .

V& giai phap, dé tai néu ra cac giai phap trong ngan han va dai han nham gitp
cai thién cac mat han ché con tdn tai va nang cao hon nita hiéu qua cong tac ké toan

cho vay tai don vi.
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PHAN I
PAT VAN DPE

1.Sw can thiét cia dé tai nghién céu

Sau hon 20 nam d6i m&i, véi su quan Ii chat ché cia Pang va Nha nuée, dat
nudc ta da c6 dugc nhitng thanh tyu to 16n trong tat ca cac linh vuc kinh té - chinh trj
- x4 hoi. Cung véi sy phat trién chung cua nén kinh té, nganh ngan hang ciing di co
nhiéu chuyén bién to I6n, né dugc xem nhu mét té chuc tai chinh khéng thé thiéu
nham luan chuyén tién t&, dam bao cho sy ton tai lau dai va hiéu qua cua cac doanh
nghiép, td chirc, c& nhan.

Truéc nhitng yéu cau, thach thic méi cua nén kinh té thoi ki ma ctira hoi nhap
kinh té khu vuc va thé gidi, cac doanh nghiép can phai nang cao chat lugng lao dong,
cung ¢ va hoan thién co ché quan Ii kinh té, ché do hach toan ké toan dong thoi
khong nging cai tién may mac thiét bi, mo rong quy mé san xuat mot cach hop li. Va
dé lam dugc diéu d6 doi hoi doanh nghiép phai ¢ mot lugng vén kha 16m, d6i khi vuot
qua kha niang vén tu c6 cua doanh nghiép. Boi vay, dé dap tng nhu cau vé von cua xa
hoi thi Tin dung ngan hang dugc xem 1a mot giai phap toi wu, gop phan thuc day nén
kinh té phat trién.

Cho vay la mot nghiép vu kha phirc tap, né phac tap khéng phai & viéc hach
toan hay ghi nhan, ma 1a ¢ viéc quan tri va giam thiéu rai ro khong thu héi duoc no
sau khi giai ngan cho vay. Chinh vi viy, cho vay phai ¢am bao an toan hiéu qua. Bé
dam bao dugc viéc theo ddi quan Ii cac nghiép vu phat sinh trén, van dé dit ra la phai
c6 hé théng ké toan hop Ii, rd rang, minh bach. Vi vy, ddy 1a nghiép vu ké toan quan
trong va chiém ty trong kha 16n trong cong tac ké toan tai ngan hang.

Nhan thire duoc vi tri, vai trd vo cling quan trong cua cong tac ké toan cho vay,
cuing vai nhitng kién thie duoc hoc tap tai truong Pai hoc kinh t& Hué va nhiing gi
hoc hoi dugc qua qué trinh thyc tap tai NHNo & PTNT chi nhanh huyén Nghi Xuan —
Tinh Ha Tinh, em d3 chon dé tai “Thuc trang ké toan cho vay khach hang ca nhan
tai Agribank Vigt Nam Chi nhanh Nghi Xuéan — Ha Tinh “
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2. Muc tiéu nghién cau

- Hé thdng hoa co so li luan vé ké toan cho vay trong hé thong NHTM

- Tim hiéu thyc trang cong tac ké toan cho vay khach hang ca nhan tai NHNo &
PTNT Viét Nam Chi nhanh huyén Nghi Xuén.

- Pé xuat mot sé giai phap gop phan nang cao hiéu qua cong tac ké toan cho
vay khach hang ca nhan tai NHNo & PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan

3. Péi twong nghién ciru

- Cong tac ké toan cho vay, quy trinh cho vay khach hang c& nhan tai Chi nhanh

4. Pham vi nghién ciru

- V& khdng gian : Ngan hang néng nghiép & Phat trién ndng thon Viét Nam Chi
nhanh huyén Nghi Xuan.

- V& thoi gian :

+ Thoi gian s liéu : Cac sé liéu phan tich va minh hoa trong dé tai duoc thu
thap trong cac nam 2011 — 2013.

+ Thoi gian lam khoa luan : Tir ngay 10/2/2014 — 19/05/2014

- Vé noi dung : Pé tai tap trung nghién cau thuc trang cong tac ké toan cho vay
khach hang cé nhan tai NHNo&PTNT Viét Nam Chi nhanh huyén Nghi Xuéan va cac
bién phap nham nang cao hiéu qua cong tac ké toan cho vay khach hang c& nhan tai
Chi nhénh.

5. Phuwong phap nghién cau

e Phuong phap thu thap s liéu: La phuong phap dung dé trang bi nhitng 1y luan
co ban st dung danh gia cong tac ké toan tai ngén hang qua cac phuong tién nhu sach,
bao, internet va cac s liéu tir phong ké toan ciia ngan hang, Phuong phap nay dung dé hé
thong lai cac co s 1y luan, thu thap thdng tin caa phan tich tai chinh ngan hang.a

e Phuong phap phong van: Tryc tiép hoi, phong van Ké toan Truong va cac
nhan vién cua phong ké toan tai ngan hang tir d6 c6 thé nam bt dugc cac van dé lién
quan dén van dé nghién ctiru va tinh hinh hoat dong tai don vi.

e Phuong phap quan sat: Quan sat va ghi chép lai nhitng cong viéc ma ké toan
vién tai NHNo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan thyc hién.

e Phuong phap xt ly s6 liéu:
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- Phuong phap so sanh: So anh déi chiéu cac chi tiéu qua timg nim dé danh
gia su bién dong cua tung chi tiu. Phuong phap nay duoc sir dung dé danh gia tinh
hinh huy dong vén, st dung vén va tinh hinh tai chinh caa ngan hang.

- Phuong phép phan tich sb liéu: La phuong phap dya trén sé liéu da thu thap
va so sanh, tién hanh danh gia cic van dé lién quan dén tinh hinh huy dong vén, si
dung vén va tai chinh cua ngan hang.

- Phuong phép tong hop sb liéu: La phuong phap dua trén sb lidu da thu thap
dé rut ra nhirng két luan va danh gia can thiét.

- Phuong phép ké toan: La phuong phap st dung ching tir, tai khoan, so sach
dé heé thong hoa va kiém soét thong tin vé cac nghiép vu kinh té phat sinh .Phuong
phap nay duoc st dung xuyén sudt trong qua trinh thuc hién dé tai.

- Vamoét so phuong phéap khac.

6. Cau tric caa dé tai

Pé tai duogc chia lam 3 phan véi ndi dung nghién ctru nhu sau:

PHAN I: bat van dé

PHAN II: Nbi dung va két qua nghién ctru

Chuong I: Co s& li luan vé t6 chirc cong tac ké toan va nghiép vu ké toan cho
vay khéach hang cé nhan trong hé théng ngan hang thuong mai.

Chuong II: Thyc trang cbng tac ké toan cho vay khach hang ca nhan tai
NHNo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan.

Chuong I1I: M6t s6 giai phap gop phan nang cao hiéu qua cong tac ké toan cho
vay khach hang ca nhan tai NHNo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuén.

PHAN II1: Ké& luan va kién nghi
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PHAN I1
NQI DUNG VA KET QUA NGHIEN CUU
CHUONG 1
CO SO LY LUAN VE TO CHUC CONG TAC KE TOAN VA
NGHIEP VU KE TOAN CHO VAY KHACH HANG CA NHAN
TRONG HE THONG NGAN HANG THUONG MALI.

1.1.C4c véan dé co ban vé Ngan hang thwong mai.

1.1.1. Khai niém va dic diém ciia Ngan hang thwong mai.

s Khéi niém

Ngan hang 12 mét loai hinh t6 chtic quan trong d6i véi nén kinh té. Theo luat cua
Céc t6 chac Tin dung Viét Nam : NHTM 1a Ngan hang duoc thuc hién toan bo hoat dong
cua ngan hang va cac hoat dong kinh doanh khéc c6 lién quan vi muc tiéu lgi nhuan (Nghi
dinh s 59/2009ND-CP ciia Chinh pha vé t6 chiic va hoat dong cia NHTM).

Theo luat Ngan hang Nha nudc : Hoat dong Ngan hang 1a hoat dong kinh doanh
tién té va dich vu NH véi noi dung thudng xuyén la nhan tién gui va sir dung sé tién
gui nay dé cap tin dung, cung @ng dich vu thanh toan.

< Pic diém

- La doanh nghiép hoat dong kinh doanh trong linh vuc tién t& vi muc tiéu loi
nhuan, NH cha yéu kinh doanh bang véon ciia ngudi khac chir khdng phai chu yéu bang
vén chii s¢ hitu.

- Hoat dong kinh doanh cia NHTM dugc phan vao nhdm hoat dong kinh
doanh c0 ri ro cao.

- Su ton tai cia NHTM phu thudc nhiéu vao sy tin tuong cua KH.

- Cac NHTM chiu anh hudng day chuyén véi nhau.

- V6n bang tién vira 1a d6i tuong, vira 1a phwong tién trong qué trinh kinh doanh.

1.1.2. Céc hoat déng chi yéu cia NHTM.

% Hoat dong huy dong vén

% Hoat dong str dung vdn

¢ Hoat d@ong trung gian
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% Hoat dong khac

1.2. Khai quét vé Tin dung Ngan hang va cac hinh thikc cho vay hién nay

1.2.1. Khai niém vé Tin dung Ngan hang

Tin dung Ngan Hang 1a quan hé tin dung gitta Ngan Hang, cac t6 chirc tin dung
Vvé6i cac thanh phan kinh té va céc tang 16p dan cu nhu: cac doanh nghiép, cac té chuc,
ca nhan, ho gia dinh... trong d6 NH dong vai tro 13 t6 chirc trung gian ding ra huy
dong von va str dung sé von huy dong duoc dé cho vay ddi véi cac déi twong noi trén.
NH vira 1a nguoi di vay vira la nguoi cho vay.

1.2.2. Vai tro va nhiém vu cia Tin dung déi véi nén kinh té

Tin dung NH c6 vai trd rat to I6n trong viéc phuc vy phét trién kinh té dat nuéc,
cu thé nhu sau :

- Tin dung g6p phan thiic day san xuat va luu thong hang hoa.

Trong qué trinh SXKD, dé duy tri sy hoat dong lién tuc doi hoi von cua cac xi
nghiép phai tam thoi ton tai o ca ba giai doan: dy trit, san xuat va luu théng nén hién
tuong thura thiéu von tam thoi thuong xuyén xay ra & cac doanh nghiép. Tir d6 tin
dung da gop phan diéu tiét cac nguon von tao diéu kién SXKD khong bi gian doan.

Tin dung 13 trung tdm dap tng nhu cau vén bd sung cho dau tu phat trién. Nhu
vay, vira giup cho doanh nghiép rit ngan duoc thoi gian tich liy vén, nhanh chong cho
dau tu mé rong san xuat, vira gép phan day nhanh toc d6 tap trung vén

- Tin dung gdp phan 6n dinh tién t&, 6n dinh gia ca.

Tan dung nhiing ngudn von nhan rdi trong x& hoi, tin dung l1am giam khéi
lwong tién mat ton dong trong luu thdng.Mit khac, tao diéu kién cho céc doanh nghiép
hoan thanh ké hoach SXKD, san xuat ngay cang phat trién.

Ngoai ra tin dung tao diéu kién mé rong thanh toan khdng dung tién mit.

- Tin dung g6p phan 6n dinh doi séng, tao cong an viéc 1am, 6n dinh trat ty xa hoi

Pay 1a hé qua tat yéu cua hai vai trd tin dung néu trén: nén kinh té phat trién
trong mot moi trudng 6n dinh vé tién té 1a didu kién dé ning cao doi sdng cua céc
thanh vién trong x& hoi tir d6 rat ngan sy chénh léch giira cac giai cap.

- Tin dung tao diéu kién phat trién mdi quan hé kinh té véi nuée ngoai
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Trong diéu kién hién nay, phat trién kinh té cia mot nude ludn gan lién voi thi
truong thé giéi, kinh té “déng” da nhudng budc cho nén kinh té “mé”. Va tin dung da
trg thanh mot trong nhitng bién phéap ndi lién quan hé kinh té giita cac nuéc vai nhau.

1.2.3. Cac hinh thirc cho vay hién nay.

1.2.3.1. Cho vay tirng lan

Dic diém cua phuong thic ndy 13 mdi 1an KH vay moén nao thi phai 1am hé so
vay mon d6. Nhu vay, néu trong mot quy KH c6 bao nhiéu moén vay phai lam bay
nhiéu hd so xin vay. Bo phan tin dung tién hanh phan tich hé so xin vay va xem xét
cho vay ddi véi tirng hd so cu thé.

S6 tién cho vay = Tong nhu cau vén cua du &n — von chi sé hitu — vén khac

1.2.4.2. Cho vay theo han mic tin dung

Han muc tin dung 1a mtc du ng vay t6i da dugc duy tri trong mot thoi han nhat
dinh ma ngan hang va khach hang da thoa thuan trong HDTD

Pic diém cua phuong thirc nay 1a KH chi can 1ap mot bo hd so vay vao dau ki
ké hoach, c6 thé st dung cho nhiéu moén vay. Cu thé, KH nop hd so vay von mét lan
vao dau quy, du trong quy KH ¢6 nhiéu mon vay ciing chi 1am mot bo ho so duy nhat.
NH tién hanh phan tich tin dung va néu dong y cho vay, hai bén tién hanh ki két
HDTD, trong HDTD ngéan hang s& xac dinh han mic tin dung cho KH.

Déi voi phuong thic cho vay nay, mot HPTD duoc sir dung cho ca quy. Dén
cudi quy, HDTD sé& duogc thanh i, va sang dau quy sau KH mudn vay phai nop mét bo
hd so vay von méi.

1.2.3.3. Cho vay theo dw 4n dau tw

Ngan hang cho KH vay vén dé thuc hién cac du an dau tu phat trién SXKD,
dich vu va cac dy an dau tu phuc vu doi séng.

Ngan hang noi cho vay cing voi khach hang ki HDTD va thoéa thuan muc vén
dau tu duy tri cho ca thoi gian dau tu cia du an, phan dinh cac ki han tra no.

Ngan hang noi cho vay thuc hién giai ngan theo tién do thuc hién du an. Mdi
lan rat vén vay, khach hang lap gidy nhan ng trong pham vi mac von cho vay di thoa

thuan kém theo cac ching tir xin vay phi hop véi muc dich sir dung vén trong HDTD.
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1.2.3.4. Cho vay tra gop

Ngan hang noi cho vay va khach hang théa thuan va xac dinh so 14i tién vay
trong sudt thoi gian vay cong (+) véi sé ng goc duge chia ra dé tra no theo nhiéu ki
han ( ngay, tuan, thang/ki ) trong thoi han cho vay.

Phuong thic ndy &p dung cho khach hang c6 thu nhap 6n dinh, chac chan.

Hop ddng tin dung phai ghi rd : ki han tra ng, sb tién tra ng & mdi ki bao gom
ca goc va lai.

1.2.3.5. Cho vay théng qua nghiép vu phat hanh va si dung thé tin dung

T6 chirc tin dung s& chap nhan cho khach hang duoc st dung s6 vén vay trong
pham vi han muc tin dung dé thanh toan tién mua hang hda, dich vu va rdt tién mat tai
cac may rit tién tu dong hoic diém tng tién mat tai cac dai ly caa TCTD.

1.2.3.6. Cho vay theo han mirc tin dung dw phong

NH cam két dam bao san sang cho KH vay vén trong pham vi han mic tin dung
nhat dinh. NH va KH thoa thuan thoi han hiéu lyc cua han mac du phong; cam két dap
rng nguon vén cho khach hang trong thoi gian hiéu luc cia hop dong, mic phi tra cho
han muc tin dung dy phong.

NH thuc hién tham dinh va quyét dinh cap han muc tin dung du phong khi dua
cac diéu kién cho vay, theo dung tham quyén dwoc phan cap; phai chu dong can ddi
ngudn von dé thuc hién cam két theo hop dong han mic tin dung du phong.

1.2.3.7. Cho vay theo han mitc thau chi

Ngan hang théa thuan bang vin ban chap thuan cho KH chi vuot s6 tién c6 trén
tai khoan thanh toan cua KH phu hop véi cac quy dinh caa Chinh phu va NHNN Viét
Nam vé hoat dong thanh toan qua cé4c t6 chirc cung @ng dich vu thanh toan.

1.2.3.8. Cho vay theo cac phwong thirc Khac

La cac phuong thirc cho vay ma phép luat khdng cim, phu hop véi didu kién
ciia TCTD va dic diém cua khach hang vay.

1.3. Vai trd va nhiém vu ciia cong tac ké toan cho vay

1.3.1. Vai tro ciia cong tac ké toan cho vay

Cho vay la hoat dong kinh doanh chu chdt cia NHTM dé tao ra loi nhuan. La

mot linh vuc phtc tap va thuong xuyén cap nhét theo nhitng chuyén bién ctia moi
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truong kinh té, vi thé viéc theo ddi, quan li nd c¢6 ¥ nghia quan trong d6i voi chinh
sach tin dung ciia NH. Gin lién v6i hoat dong cho vay 1a cong tac ké toan cho vay, nd
tham gia tryc tiép vao qua trinh cho vay, nghiép vu co ban trong hoat dong kinh doanh
ctia NH. Vi thé ké toan cho vay giir mot vai tro thiét yéu trong toan bd nghiép vu ké
toan ngan hang.

+ Khai niém

Ké toan cho vay la cong viéc ghi chép, phan dnh mot cach day du, chinh xéac
cac khoan cho vay, thu ng, theo doi du ng thudc nghiép vu tin dung cua ngan hang.

(Nguon: Gido trinh Ké todn ngan hang — trwong PH Ngdn hang TP.H6 Chi Minh)

% Vai tro

+ K& toan cho vay cung cap cho NH va cic doanh nghiép, cac c4 nhin c6 quan
hé tin dung véi NH nhimng thong tin lién quan dén qua trinh cho vay, thu ng, thu
l&i,.. .kip thoi, chinh xac.

+ K& toan cho vay phan anh tinh hinh dau tu von vao céc nganh kinh té, tao
diéu kién cho cac t6 chtc kinh té c6 du vén dé SXKD va mé rong quy mo.

+ Ké toan cho vay hoat dong tac nghiép hd tro tin dung ngan hang quan 1y mén
vay, dong thoi han ché rai ro gop phén ting thu nhap cho ngan hang

+ Thong qua nghiép vu ké toan cho vay, NH dua ra mot khdi lugng von 16n ra
Iru thong phuc vu cho hoat dong SXKD, thuc day sy nghiép d6i méi va phat trién kinh
té ctia dat nudc.

1.3.2. Nhiém vu ciia ké toan cho vay

Ké toan cho vay phai xac lap hd so, ching tir cho vay hop phap, hop 1é, kiém
soat dé dam bao tinh hop 18 cua chimg tir

T6 chirc ghi chép, phan anh kip thoi, ddy du, chinh xac cac s6 liéu cho vay dé
dam bao ngudn vén SXKD cho cac don vi, ca nhan. Mit khac can theo ddi chit ché ki
han no dé hach toan thu no, thu 14i hodc chuyén no qua han kip thoi ddm bdo an toan
tai san va nang cao hi¢u qua tin dung.

Quan 1y hd so, chimg tir cho vay chit ché, khoa hoc dé dam bao thu hdi no kip thoi.

Tham muu va ké hop véi can bo tin dung dé niang cao hiéu qua va mé rong hoat

dong tin dung.
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1.4. Co sé phap li @é t6 chirc va thuc hién ké toan cho vay

< Quyét dinh s6 493/2005/QD-NHNN ngay 22/4/2005 Quy dinh vé phan logi
no, trich Idp va si dung duw phong dé xar Iy raii ro tin dung trong hoat déng ngan hang cua
t6 churc tin dung ciia Théng ddc Ngan hang Nha nudc Viét Nam.

% Quyét dinh sé 18/2007/QD-NHNN ngay 25/4/2007 vé viéc sira doi bé sung
mét s6 diéu ciia Quy dinh vé phan logi ne, trich Idp va si dung dir phong d@é xir Iy riii ro
tin dung trong hoat déng ngan hang cua té chirc tin dung ban hanh theo quyér dinh sé
493/2005/0D-NHNN cua Thong déc Ngan hang Nha nudc Viét Nam.

< Quyét dinh s6 666/QD — HPQT — TDHO ngay 15/06/2010 vé viéc Ban hanh
quy dinh cho vay déi véi khach hang trong hé théng Ngan hang néng nghiép va phat trién
ndng thon Viét Nam cua Cha tich Hoi dong quan tri NHNN Viét Nam.

< Luat caa To chuc Tin dung.

% Hé thong tai khoan va huéng dan caa NHNN néi chung va cia NHNo&PTNT
Viét Nam ndi riéng.

1.5. Nhirng van dé co ban ciia cong tic ké toan nghiép vu cho vay khach
hang ca nhan

1.5.1. Chirng tir sir diung trong ké toan cho vay khéach hang ca nhan

- Khai niém chimg tir : La bang chimg chimg minh tinh hop phap, hop 18 cac
nghiép vu kinh té da va dang dién ra tai ngdn hang, 1a can ctr dé hach toan.

- Chumng tir trong ké toan cho vay : Chung tir dung trong ké toan cho vay 1a
nhirng loai gidy to c6 gia tri vé mat phap 1y dé xac dinh s6 tién ngan hang cho vay va
nguoi vay nhan ng voi ngan hang.

- Chung tir ké toan cho vay gdm hai loai : chimg tir gbc va chtng tir ghi s6.

+ Chung tir gbe : 1a nhitng ching tir duge lap truc tiép khi phat sinh cac nghiép
vu kinh té. La can cu phap 1y cho phép céac nghiép vu kinh té duoc thuc hién, bao gém

o Gidy dé nghi vay vén : 1 chimg tir do khach hang 1ap dé xin vay vén ngan
hang, trong d6 trinh bay rd muc dich vay, s tién vay. Day 1a cin ct ban dau dé ngan
hang xem xét cho vay.

e Hop dong tin dung : 14 cin ci phap 1y quan trong dé giai quyét cac tranh

chap xay ra giita ngan hang voi khach hang.
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e Hop dong thé chép tai san : 1a cin ct phap ly dé giai quyét cac khoan cho
vay trén 50 tri¢u dong.

e Khé wéc vay kiém ki han ng hay con goi 1a bang phan ki han no : La ching
tir xac nhan sb tién ngan hang thu no khach hang theo lich trinh thoi gian cu thé. Pay
cling 14 can ctr dé khach hang tra ng cho Ngan hang theo dang dinh ki.

e Mot sb gidy to khac theo quy ché cho vay, thu no, gia han no...duoc 14p trén
co s& cua chimg tir géc va phai co ching tir gbe dinh kém.

+ Chtng tir ghi s6 :

e Chumng tir cho vay : néu cho vay bang tién mit thi ching tir 1a séc linh tién
mat, gidy linh tién mat, phiéu chi... Néu vay bang chuyén khoan thi dung cac chimg tir
thanh toan khong dung tién mat nhu y nhiém chi dé thanh toan.

e Chutng tir thu no : thu bang tién mat thi ching tir 13 gidy ndp tién mit, séc
linh tién mat. Thu bang chuyén khoan thi ching tir 1a iy nhiém chi, 1énh chi, phiéu
chuyén khoan.

Chtng tir ké toan ngan hang hop phap, hop 1& 1a chung tir duoc 1ap theo dung
quy dinh cta vé ké toan va cac quy dinh vé ché do Chung tir ké toan ngan hang do
Théng dbc ngan hang nha nudc ban hanh. Thong tin, s liéu trén ching tir ké toan hop
phap, hop 18 14 cin ctr dé ghi so ké toan ngan hang.

1.5.2. Tai khoan sir dung trong ké toan cho vay khach hang ca nhan.

Tai khoan st dung trong ké toan cho vay la nhiing tai khoan phan anh toan bo
sO tai san ngan hang cho céc t6 chic, c4 nhan vay. Vi thé né ¢6 vi tri quan trong trong
bang can ddi ké toan ngan hang.

1.5.2.1. Tai khoan n¢i bang

- TK 21 : “Cho vay cac t6 chirc kinh té, ¢4 nhan trong nudc”

+ TK 211: Cho vay ngan han bang dong Viét Nam, c6 cac TK con :

2111 : No du tiéu chuan

2112 : No can cha y

2113 : No doanh nghiép duéi tiéu chuan

2114 : No nghi ngo

2115 : No c6 kha ning mat von
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% Noi dung TK 2111 :” No di tiéu chuén”- La cac khoan ng trong han duoc

TCTD danh gia la di kha nang thu hdi ddy di ca gbe va 1ai dung thoi han.

Két cdu TK :
No TK 2111 Cé
- S6 tién cho vay to chirc, ca nhan - S6 tién thu no tir t6 chic, c& nhan

- S tién chuyén sang TK no thich hop
theo quy dinh hién hanh vé phan loai

no

- Phan anh ng vay cua t6 chic, ca nhan du

tidu chuan theo quy dinh hién hanh vé phan

loai no
Déi voi tirng KH cu thé TCTD s& m¢ tai khoan chi tiét theo tung t6 chuc, ca
nhan vay tién. Vi du : 2111.0001 hoac 2111.0002 ...
< Noi dung TK 2112 :“Ng cdn chi y * - cac khoan ng duoc to chic tin dung
danh gia 1a c6 kha niang thu ddy du ca ng gbc va 1ai nhung c6 du hiéu KH suy giam

kha nang tra no.

Két cau TK :
No TK 2112 Co
- Sé tién cho vay t6 chuc, ca nhan -S4 tién thu no tir to chie, c& nhan

-S4 tién chuyén sang TK no thich hop
theo quy dinh hién hanh vé phan loai

no

- Phan &nh no vay cua to chic va ca nhan
can cha ¥ theo quy dinh hién hanh vé phan

loai no.

% Noi dung TK 2113 : “Ng dudi tiéu chudn”- cac khoan no duoc t6 chic tin
dung d4nh gia 1a khong c6 kha ning thu hoi ddy du ca no gbc va lai khi dén han, cac
khoan no nay cé kha ning ton that mét phan no gbc va lai.

< Noi dung TK 2114 :“Ng’ nghi ngo”- Céc khoan ng dugc t6 chic tin dung

danh gia 1a c6 kha niang ton that cao.
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< Noi dung TK 2115 : “Ng' c6 khd ndang mdt vén”. Cac khoan ng duoc t6
chuc tin dung danh gia 1a khong c6 kha niang thu hoi, mat vén

< Noi dung TK 219 :“Dw phong rii ro”. Cac TK nay dung dé phan anh viéc
trich 1ap va st dung dy phong dé xu Iy RRTD trong hoat dong ngan hang caa TCTD
theo quy dinh hién hanh vé phan loai no.

Bao gom hai TK cap Il sau :

- Du phong cu thé

- Du phong chung

Két ciu TK :
No TK 219 Cé
- St dyung du phong dé xu ly cac RRTD - S6 du phong duoc trich lap tinh

- Hoan nhap s6 chénh léch thira du phong da | vao chi phi

lap theo quy dinh.

- Phan anh s6 du phong hién co

cudi ki

Hach toan chi tiét :

- Déi véi TK “Du phong cu thé”: Mé TK chi tiét theo cac nhdm no vay.

- Péi véi TK “Du phong chung”: M mot TK chi tiét.

% N§i dung TK 394 : “La&i phdi thu t&r hogt dpng tin dung”. TK nay phan
anh sé 1ai phai thu don tich trén hoat dong tin dung. Viéc hach toan TK nay phai thuc
hién theo cac quy dinh sau :

- L4i tir hoat dong tin dung dugc ghi nhan trén co so thoi gian va I3i suat thyc
té ting Ki.

- La&i phai thu tir hoat dong tin dung thé hién sé 14i tinh don tich ma TCTD da
hach todn vao thu nhap nhung chua duoc khach hang vay thanh toan.

TK nay c6 4 tai khoan cap 111 : TK 3941, TK 3942, TK 3943, TK 3944. Trong

d6 TK 3941 — L&i phai thu tir cho vay bang dong Viét Nam.
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Két ciu TK :
No TK 394 Co

- S6 tién 14 phai thu tir hoat dong | - Sb tién Ii khach hang vay tra tién.
tin dung tinh don tich. - S tién 131 dén ki han ma khéng nhan duogc

chuyén sang I3i vay qua han chua thu dugc

- Phan anh s tién ldi ma TCTD

con phai thu.

1.5.2.2. Tai khoan ngoai bang

Hién nay, viéc cho vay con chtra dung nhiéu rai ro, that thoat von cho NH, vi
thé dé han ché ti da cac ton that co thé xay ra, cac NHTM thuong tién hanh cho vay
co TSDB.

Ngoai viéc hach toan noi bang ké toan cac ngan hang con mé thém tai khoan
ngoai bang dé theo ddi céc tai san dung dé dam bao cho cac mén vay caa khach hang.
Tai khoan ngoai bang duoc hach toan can ctr vao phiéu xuat, nhap tai san dam bao.

< TK 994“Tai san thé chdp cam cé ciia khach hang”

Tai khoan nay dung dé phan anh TSBD tién vay cua khach hang.

Két cau TK 994 :

- Bén Nhap: Phan &nh toan bo gié tri tai san hoac gidy to tai san nhap kho bao quan.

- Bén Xuét: Phan anh gi4 trj tai san hoic gidy to tai san xuit kho tra lai cho
khach hang khi thu hét no.

- Con lai: Phan &nh gia tri tai san hodc gidy t& Ngan hang con dang gift cua
khach hang.

< TK 941“Sé tién lai cho vay chwa thu dwec”

Péi véi cac khoan 13i chua thu phat sinh (13i treo) ké toan khdng nhap lai vao
g6¢c ma hach toan vao TK ngoai bang (1di treo) dé tiép tuc truy thu.

Két cau TK941 :

- Bén Nhap: Phan anh sb 13i treo dén han truy thu.

- Bén Xuét: Phan &nh s6 14i treo da truy thu.

- Con lai: Phan anh s 14i treo chwa duoc truy thu.
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s TK 971 “Ng kho doi da xir ly”

TK nay dung dé hach toan cac khoan no bj ton that da dung du phong rui ro dé
bu dép, dang trong thoi gian theo ddi dé co thé tiép tuc thu hoi dan. Thoi gian theo ddi
trén TK nay phai theo quyét dinh cua Bo Tai Chinh, hét han quy dinh ma khong thu
dugc thi ciing hay bé.

Két cau TK 971 :

- Bén Nhap: S6 tién ng khé doi da duoc bu dép nhung dua ra theo doi ngoai
bang can dbi ké toan.

- Bén Xuit:

+ Sb tién thu hdi dugc tir khach hang.

+ S6 no bi ton that da hét han theo ddi.

- Con lai: Sb no bi ton that da dugc bu dap nhung van tiép tuc theo ddi dé thu hoi.

Hach toén chi tiét: Mo tiéu khoan theo tirng khach hang ng va ting khoan no.

Viéc ma chi tiét cua cac tai khoan déu c6 thé dugc ki hiéu theo ma sé thich hop
cuia cac TK Cap 111, Cap IV va Cap V caa cac ngan hang.

< TK 995 “Tai sdn gan, xiét ng cho' xie 1y”

TK 995 dung dé phan anh gia tri tai san gan no Ngan hang nhan duoc tir khach
hang khi khach hang khong c6 kha ning tra no cho ngan hang. Nguyén tic hach toén
vao tai khoan nay khi khach hang di chuyén quyén so hitu tai san cho ngan hang,
nghia 12 ngan hang da c6 quyén s hitu, sir dung tai san gan no do.

Két cau TK :

- Bén Nhap : Gia tri tai san nhan gan ng cho xu ly.

- Bén Xuit :

+ Gia tri tai san gan ng dem phat mai.

+ Gia tri tai san gan no giir lai dé str dung.

- Con lai : Gia tri tai san gan ng chua xu ly.

1.5.3. Phwong phap hach toan

1.5.3.1. Ké toan theo ddi géc vay.

- Khi khach hang thé chép tai san dé bao dam no vay: Nhap TK 994 “Tai san

cam cd thé chap cua khach hang”
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+ Khi giai ngan :

No TK 2111

C6TK 1011,4211,5211,5012...

Str dung TK :

v' TK 4211 : Khi khach hang c6 TK tién gui tai ngan hang cho vay.

v’ TK 5012 : Khi khach hang c6 TK tai ngan hang khac hé théng véi ngan
hang cho vay (thanh toan bu trir)

v' TK 5211/5111 : Khi khéach hang cé TK tai ngan hang cho vay nhung khac
dia ban tinh, thanh phd.

- Khi thu n¢ :No¢ TK thich hgp (1011, 4211...)

C6 TK 2111

- Khi chuyén no can chiy : No TK 2112

C6 TK 2111

- Khi chuyén no duéi tiéu chuan: No TK 2113
C6 TK 2112

- Khi chuyén no nghi ngo: No TK 2114

C6 TK 2113

- Khi chuyén no cd kha ning mat vén. No TK 2115
C6TK 2114

- Khi xir ly x6a ng: No TK 219

C6 TK 2115

Dong thoi : Nhap TK 971 — No bi ton that dang trong thoi han theo dbi.

Hét thoi han theo doi Xuat TK 971.

- Khi khéch hang tra dung no va l4i theo hop dong thi tién hanh thanh Ii hop
d6ng tin dung va giai chap tai san thé chap.

Xuat TK 994

- Thir tu wu tién tra ng vay : tra 1ai => tra ng quéa han => tra ng trong han.

1.5.3.2. Ké toan theo ddi 1ai vay

TK str dyng : TK 702 “Thu 1ai cho vay”. TK nay dung dé phan anh sé lai vay
thu duoc tu khach hang.

SVTH : Lé Thay An — K44 KTDN 15



Khéa ludn tét nghiép GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

No TK 702 Co

- Piéu chinh hach toan sai trong nim (néu c¢d) |- Tién thu I&i vay.
- Chuyén s6 du c6 vao TK loi nhuan khi quyét

toan cudi nam.

- Phan anh s6 tién thu hién cé tai

ngan hang.

- Khi ngén hang tinh lai du thu:
No TK 394
C6 TK 702
- Khi khach hang tra lai :
No TK 1011
C6 TK 394
- Néu ngan hang khdng tinh 1i duy thu, khi khach hang tra 13i ké toan hach toén :
No TK 1011
C6 TK 702
- Néu dén ki tra ma khach hang khéng tra 14i, ngan hang theo ddi ngoai bang :
Nhap TK 941 :”L4i vay qua han chua thu duoc bang VND”
- Néu phai x06a l4i :
No TK 702
C6 TK 394
Podng thoi ghi Xuat TK 941
1.5.3.3. Xir ly 18i qua han
- Khi 1&i vay cua khach hang qua han, ngan hang ngung tinh 1ai du thu
- Ghi nhan thu nhap da ghi nhan truée d6 (TK 702) vao Chi phi :
No TK Chi phi (809)
CO TK Lai phai thu tir hoat dong tin dung (3941)
Pong thai Nhap TK 941 - Lai cho vay chua thu dugc bang VND.

Sau d6, ngan hang tiép tuc theo ddi thu hoi sb 14i tir khach hang vay.
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+% Khi thu dugc 13i qué han, ké toan hach toan :
No TK 1011/4211
Co TK 702

Dong thoi Xuat TK 941

< Néu ngan hang van khong thu dugc 13i, thuc hién xda 14i :

No TK 702

C6 TK 394

Pong thoi Xuat TK 941

1.5.4. Phwong thuc thu goc va lai

Can clr vao dic diém san xuat kinh doanh, dich vu, kha ning tai chinh, thu nhap
va nguon tra no caa khach hang, ngan hang va khach hang thoa thuan vé viéc tra ng
goc va lai cho vay, thong thuong c¢6 cac phuong phap sau :

1.5.4.1. Thu ne va 1ai mgt lan khi hop déng tin dung dén han

- Phuong phép nay duoc NH &p dung trong phuong thirc cho vay ting lan dbi voi
nhitng mén vay cd thoi han ngén han (Cho vay doanh nghiép san xuat, tiéu ding...)

- Khi HDTD dén han, NH s& thu toan b no vay va 1ai cho vay mét lan, trong do :

+ No vay : sb tién ngan hang di cho vay (Du ng trén TK cho vay khach hang)

+ Cach tinh 1&i cho vay :

S tién thu 13i cho vay = No gbc x LAi suat ngay x Sb ngay thuc té

1.5.4.2. Thu ne¢ va léi theo tirng dinh ki xac dinh trong HPTD

NH &p dung phuong phap nay ddi véi cac khoan cho vay ngén han (cho vay thuong
mai, tiéu diing tra gop...), cho vay trung va dai han (cho vay tra gop, dau tu dy an,...)

Ki han no caa mdi mén vay duoc thuc hién trén co so thoa thuan gitta NH véi
KH, dua trén dic diém chu chuyén vén caa qué trinh SXKD, tinh hinh thu nhap cua
khach hang. Khach hang c6 thé tra no trudc han dé thanh toan ca Hop dong, ciing co
thé tra tirng lan theo tirng dinh ki cho dén hét no khi dén hét han dinh.

Viéc xac dinh s tién thu no va l4i vay ting dinh ki duoc st dung theo 2 céch

pho bién sau :
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% Thu no va 13i cho vay déu din bang nhau mdi ki (ki khoan bing nhau)
Vo *r *(1+r)"
(1+r)"— 1

Trong do6 :

a : S tién thu no va 1ai vay mdi ki biang nhau
V, : Du ng cho vay ban dau (Ng goc ban dau)
r : LAi suat cho vay

n : S6 ki khach hang tra gop

S4 14i vay ki thtr i (Li) = Du no cho vay con lai dau ki thtr i x L&i suét cho vay.

S6 tién thu no ki thiri = a — Li

% Thu no va lai vay mdi ki giam dan (khach hang tra gop theo goc tra déu mdi

ki, 13i giam dan dya trén sb gbc con lai)

ai=V + Li
V=V0/n
Li=Vi*r

Trong d6:  ai: s6 tién thu no va I3 ky thi i

Vo: du no cho vay ban dau

r: 14i suat cho vay

Li: s6 14i vay ky thir i

n: s6 ky khéach hang tra gop

V: s6 tién thu ng déu dan bang nhau mdi ky

Vi: du ng cho vay con lai dau ky thi i

1.5.4.3. Thu ne va l4i véi dinh ki khdng ghi cu thé trong HPTD

Truong hop nay dugc NH ap dung trong cho vay ngan han theo phuong thirc
cho vay thau chi, cho vay theo han muc tin dung. dac diém caa cho vay loai nay 1a du
no cho vay ludn bién dong, dinh ki han no trong HDTD khéng rd rang vi con phu
thudc ngudn thu nhap caa KH. Thong thuong, NH s& thu no va thu 13i nhu sau :

- Thu no ngay khi khach hang ¢ ngudn thu nop vao ngan hang
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- Thu l&i cho vay

Thu 13i cho vay (thang) = Tong tich sé du ng cho vay (thang) x LAi suat cho
vay thang/30

1.6. Quy trinh ké toan theo cac phwong thirc cho vay chi yéu

1.6.1. Quy trinh ké toan cho vay tirng lan

Khi ¢4 nhu cau vay, ngudi vay 1am don xin vay giri téi NH dé trinh bay Ii do,
s6 tién, muyc dich st dung va ké hoach tra no. Pay 1a cin cir d¢ ngan hang xem xét,
tinh todn va quyét dinh cho vay. Sau khi dwgc bo phan tin dung thim dinh, néu khoan
vay duoc giam doc ki duyét cho vay thi bo phan tin dung chuyén hé so cho bo phan ké
toan thuc hién nghiép vu hach toan ké toan, giai ngan.

Bo6 phan ké toan tién hanh kiém soat lai va hudng dan KH 1ap céc ching tir ké
toan nhan tién vay. Néu KH dung don xin vay kiém gidy nhan no thi khéng phai 1ap
khé woc tién vay, khi 1ap khé udc tién hay don xin vay kiém gidy nhan ng thi phai day
du s6 lién quy dinh va ghi ddy du cac yéu t6 trén mau in san dé dam bao tinh phap Ii
cho chang tur cho vay.

Truong hop khoan cho vay phat tién vay nhiéu lan thi khdng nhat thiét mdi lan
phét tién vay phai 1ap khé uéc vay tién riéng, ma co thé 1ap mot khé waoc cho ca khoan
vay d0, qué trinh phéat tién vay s& duoc theo ddi & mat sau cua khé wac. Sau khi hoan
thanh cac thu tuc gidy t& cho vay theo dung quy dinh, ké toan thyc hién thanh toén va
tién hanh hach toan nghiép vu cin cir vao céc ching tu.

1.6.1.1. Ké toan nghiép vu cho vay (giai ngan)

Can cr vao chang tir nhan tién nhu gidy linh tién mat néu giai ngan bang tién
mat hozc ay nhiém chi néu giai ngan bang chuyén khoan ké toan ghi vao so chi tiét
hoac nhap dir liéu vao may tinh:

No TK 2111 — Sé tién cho khach hang vay

C6 TK 1011 (Néu cho vay bang tién mat) — S6 tién cho KH vay

Hoidc C6 TK 4211 (Néu cho vay bang chuyén khoan) — Sé tién cho KH vay

Hodc C6 TK 5012 (Néu nguoi thu huong c6 TK & NH khac hé théng véi NH
cho vay) — Sé tién cho KH vay
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Hodc C6 TK 5211/5111 (Néu ngudi thu huong cd TK ¢ NH cing hé thdng véi
NH cho vay) — Sé tién cho KH vay

Déi vai nhitng hop dong vay co tai san thé chap, cam cé, ké toan cin ctr vao
bién ban dinh gia TSTC, cam cb dé hach toan ngoai bang:

Nhap TK 994 : Gia tri tai san thé chap, cam cd caa khach hang.

Gidy to lién quan dén tai san thé chap, cam cb phai duoc luu trit va bao quan
theo ding quy dinh.

Dé dam bao tién vay trén HDTD khép dung véi s6 du no trén tai khoan cho vay
thi cudi dinh ki (thang, quy), ké toan cho vay tién hanh sao ké sé6 du HPTD véi du ng
tai khoan cho vay. Néu c6 chénh léch thi phai tim nguyén nhan dé diéu chinh sao cho
tong du no trén HDTD phai bang téng du no cua cac tai khoan cho vay twong ung.

1.6.1.2. K& toan thu l&i cho vay

- Ké toan thu 13i dinh ki :

Cong thic tinh 14i cho vay ting lan :

L4i cho vay = Sb tién gbc cho vay * Lai suét (thang)

+ Truong hop hach toan thu 1ai theo phuong thirc thuc thu — thuc chi

Dua vao chirng tir thu tién KH, ké toan phan &nh thu I4i truc tiép:

No TK 1011 (1031) — Néu KH tra bang tién mat.

No TK 4211 (4221), 4251, 4261 — Néu KH trich TK tién guri dé tra l4i.

C6 TK 702 - S5 l4i thu

+ Truong hop hach toan thu 1ai theo phuong thirc du thu — du chi

v' Khi dén han thu 14i, ké toan lap chung tir @é tinh 13i du thu :

No TK 3941, 3942 — S6 I3i dy thu

C6 TK 702 — S6 l3i dy thu

v Khi thu duoc 13i caa KH, da vao ching tir thu tién ghi

No TK 1011 (1031) — Néu KH tra bang tién mit.

No TK 4211 (4221), 4251, 4261 — Néu KH trich TK tidn guri dé tra I4i.

C6 TK 3941, 3942 — Sé i thu dugc
v" Khi qué thoi gian quy dinh (90 ngay) khéng thu dugc 1ai thi thodi thu.
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No TK 702 — S6 i duy thu thoai thu
C6 TK 3941, 3942 — S5 l4i dy thu thodi thu

Pong thoi Nhap TK 941

No TK 941 — S4 14i dy thu thoai thu.

v’ Sau khi thoai thu, NH thu duoc s6 13i nay :

No TK 1011, 1031, 4211,4221 — S§ 14i thoai thu da thu duoc

C6 TK 702 — S6 14i thoai thu da thu dugc

Dong thoi ghi Xuat TK 941

C6 TK 941 — S6 14i thoai thu da thu dugc.

- Ké toan thu I&i sau vao cudi ki han

L4i cho vay = Sb tién gdc cho vay *L4i suat (thang)

Hach toan 1ai du thu, ghi :

No TK 3941, 3942 — S lai dy thu

C6 TK 702 — S6 I3i du thu

Khi dén han thanh toan ng gdc va lai vay, dua vao chang tir thu tién, ghi:

No TK 1011 (1031) — Néu KH tra bang tién mit.

No TK 4211 (4221), 4251, 4261 — Néu KH trich TK tién guri dé tra l4i.

C6 TK 3941,3942 — S6 lai da hach toan dy thu
C6 TK 702 — S6 14i cudi cung néu chua hach toan du thu

1.6.1.3. K& toan nghiép vu thu ne géc.

Co s& dé ké toan thu hoi cac khoan cho vay ting lan 12 ki han ng ghi trén Hop
dong tin dung, viéc xac dinh ki han ng 1a cua can bo tin dung nhung viéc theo doi ki
han no dé thu hdi ng 1a caa nhan vién ké toan.

- Khi khéach hang tra ng dang han thi hach toan :

No TK 1011, 1031 — Néu KH tra bang tién mat

No TK 4211, 4221, 4251, 4261 — Néu KH tra bang chuyén khoan.

C6 TK 2111 - Sé no géc cho vay thu hoi

Pong thoi Xuat tra tai san thé chap cua khach hang.

C6 TK 994 — Gia tri tai san thé chip

- Khi khach hang khdng tra no dung han di cam két thi hach toan
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No TK 2112, 2113, 2114,2115 — Sb vbn chuyén ng
C6 TK 2111 — Sé vén chuyén no
1.6.2. Quy trinh ké toan cho vay theo han mirc tin dung
Khi ¢6 nhu cau vay, KH chi can lap ay nhiém chi, séc rat tién mat dé rat tién
nhung khong dugc rut qua han mac tin dung. Can cir vao cac chung tir cia KH trong
pham vi han muc tin dung cho phép, néu thiy du diéu kién dé thuc hién phat tién vay
thi NH s& cho KH vay. Ké toan 1a nguoi chiu trach nhiém theo d@i chat ché du no TK
cho vay cua KH dé dam bao nguyén tic tién vay khong vuot qua han muc tin dung da
thoa thuan
Khi c6 nghiép vu phat sinh, ké toan kiém tra tinh hop 1€, hop phap cua ching tir
réi ddi chiéu véi han muc tin dung trong hop dong tin dung da ki két.
1.6.2.1. Ké toan giai doan cho vay
Cin ctr ching tir giai ngan, sb tién vay nam trong han mac tin dung con lai, ké
toan hach toan:
No TK 2111 — Sé tién cho vay
C6 TK 1011, 1031 — Néu phat vay bang tién mat
C6 TK 4211, 4221 — Néu phat vay bang chuyén khoan.
C6 TK 5111, 5012, 5211 — Néu chuyén khoan khac ngan hang
Déi vai cac khoan vay c6 thé chap, nhap tai san vao TK 994,996
Nhap : No TK 994, 996 — Gia trj tai san thé chap
1.6.2.2. K¢ toan giai doan thu l3i
Cong thuc tinh 18i = Tong tich sb 14i trong thang * L&i suat/30 ngay
Vao ngay can dbi thang, trich TK tién gai khach hang
No TK 4211, 4221, 4251,4261 — S6 1ai thu
C6 TK 702 - S5 l3i thu
1.6.2.3. Ké toan thu ng géc
Can ctr vao cam két tra no trén Hop dong tin dung, khi c6 tién thu ban hang
hoac thu nhap khéc dung cho tra ng thi KH c6 thé thoa thuan véi NH thu truc tiép vao

tai khoan cho vay thong qua tai khoan thanh toan cta KH:
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Khi thu no géc, ké toan hach toan :

No TK 1011, 1031 — Néu thu ng bang tién mat

No TK 4211, 4221,4251, 4261 — Néu trich trén TK tién gui ciia ngudi vay

C6 TK 2111 — Sé no gdc phai thu hoi

Pong thoi 1am thi tuc Xuat tai san thé chap

C6 TK 994, 996 — Gia tri tai san thé chap.

Néu KH vi pham cam két tra no, NH s& diéu chinh sang no khong du tiéu chuan
va ap dung lai qué han, truong hop nay ké toan lap chang tir luu hd so cho vay.

1.6.3. Du phong phai thu kho doi

Du phong rui ro : 1 sb tién duoc trich 1ap va hach toan vao chi phi hoat dong dé
du phong cho nhitng ton that cé thé xay ra déi voi no cia TCTD, chi nhanh ngan hang
nudc ngoai. Hién nay, ¢ Viét Nam viéc trich 1ap va sur dung du phong rii ro dugc thuc
hién theo quyét dinh 493/2005-QB-NHNN ngay 22/04/2005. Cac NH phan loai no
theo 5 nhom va trich 1ap nhu sau:

e Nhom 1( N¢ du tiéu chuan) bao gom: Céc khoan ng trong han va TCTD
danh gia 1 c6 kha ning thu hdi day du ca gdc va 1ai dung han. Poi véi loai nay, NH
khéng phai trich Iap du phong

e Nhom 2 ( Ng can chd y ) bao gém : cac khoan no duoc t chic tin dung
danh gia 1a c6 kha ning thu dy du ca ng gbc va 1ai nhung c6 dau hiéu KH suy giam
kha nang tra ng. NH tién hanh trich lap du phong 5%

e Nhém 3 ( No dudi tieu chuan ) bao gdom: céc khoan ng duoc té chic tin
dung danh gia 1a khong c6 kha nang thu dy dii ca no goc va lai khi dén han. Céc
khoan ndy dugc danh gia 1a c6 kha nang ton that mot phan no gbc va 1di. NH tién hanh
trich 1ap du phong 20%.

e Nhém 4 ( Ng nghi ngo ) bao gom:cac khoan no duoc t chirc tin dung danh
gia 1a c6 kha nang ton that cao, sé trich 1ap 50%.

e Nhom 5 ( No ¢6 kha niang mat vén ) bao gom:céac khoan no dugc to chuc tin
dung danh gia 1a khong c6 kha ning thu hdi, mat vén, NH trich 1ap 100%.

Riéng cé4c khoan no khoanh chd Chinh pha xir 1i thi duoc trich 1ap cu thé theo

kha ning tai chinh ctia to chic tin dung.
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S tién du phong cu thé dbi vai tirng khoan ng duoc tinh theo cong thirc sau
R=Max{0,(A-C)}xr

Trong do :

- R :sé tién dy phong cu thé phai trich.

- A:s6 du ng gdc caa khoan no.

C : gié tri khau trir cua tai san bao dam.

r :ty ¢ trich 1ap dy phong cu thé.

Ngoai cac khoan du phong cu thé, t6 chic tin dung con phai trich 1ap du phong
chung, duoc trich bang 0,75% tong gia tri cac khoan ng tir nhoém 01 dén nhdém 04.

1.7. Panh gia mét s6 cong trinh nghién ciru cling linh vuc

Pé tai “ ké toan cho vay tai ngan hang” trong nhirng nim gan day da duoc
nhiéu tac gia di sau tim hiéu va nghién ctu. Tuy nhién & mdi dé tai lai c6 mot s6 diém
khac nhau ¢ cach trinh bay va thé hién ¥ teéng cua minh trén co sé ly luan chung vé
cach hach toan ké toan cho vay theo quy dinh cua hé théng NHTM. Cu thé, theo em
tim hiéu thi c6 2 khoa luan lién quan 1a khéa luan “ Thuc trang va giai phap ké toan
cho vay tai Chi nhanh ngan hang coéng thwong tinh Lang Son” cua tac gia Vii Anh
Nguyét — khoa ké toan, truong Hoc vién ngan hang va khda luan “ Thuc trang va Giai
phap hoan thién nghiép vu ké toan cho vay tai ngan hang TMCP K§ thuong Viét Nam
Techcombank” cua tac gia Nguyén Thiy Lan- 16p NHE-K6- Khoa ngan hang, truong
Hoc vién tai chinh.

- Khéa luan “Thuc trang va giai phap ké toan cho vay tai Chi nhanh ngan
hang cong thuong tinh Lang Son” cua tac gia Vii Anh Nguyét — khoa ké toan, truong
Hoc vién ngin hang di trinh bay kha chi tiét va diy du phan co sé Ii luan vé cac
nghiép vu ké toan cho vay trong NHTM tir giai doan giai ngan, thu no, thu 1ai dén
hach todn ng qua han. Ngoai ra, khdéa luan con trinh bay thém viéc thu ng, thu Iai
thdng qua phan mém INCAS trong hé théng NH Céng thuong Viét Nam.

- Khoa luan “Thuc trang va Giai phap hoan thién nghiép vu ké toan cho vay
tai ngan hang TMCP Ky thuong Viét Nam Techcombank” cua tac gia Nguyén Thiy
Lan- l6p NHE-K6- Khoa ngan hang, trrong Hoc vién tai chinh ciling trinh bay kha chi
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tiét va day du noi dung caa qua trinh hach toan cho vay, néu 1o dic diém, yéu cau va
trinh ty ludn chuyén ching tir trong qué trinh hach toan nghiép vu cho vay.

- Tuy nhién, bén canh nhiing diém t6t thi diém han ché cua ca 2 khéa luan
trén 1a ¢ phan thuc trang chua néu ra dugc céc vi du cu thé trong ting truong hop cho
vay, cach tinh 14i vay trong cac truong hop khac nhau, di kém theo d6 1a cidc mau
chung tir dac trung trong tung giai doan.

Trén co sé nhitng wu diém noi bat caa 2 khoa luan trén, khoa luan caa em c6 ké
thira cac khoa luan truéce d6 1a: cung phén tich va trinh bay chi tiét nghiép vu ké toan
cho vay théng qua 2 hinh thiic cho vay chii yéu hién nay 1a cho vay ting lan va cho
vay theo han muc tin dung, tuy nhién khoa luan cia em ¢ mot sé diém ndi bat hon
nhu sau:

- Trong phan co s& |i luan em c6 dua thém vao cac thong tw, nghi dinh va
cach phan loai cac nhém ng nham gidp viéc hach toan va chuyén nhém no cua ké toan
duoc cu thé, chinh xac hon. Ngoai ra, trinh bay rd hon vé viéc hach toan céc nghiép vu
trong tung giai doan : giai ngan, thu ng, thu Iai, 1ap du phong...théng qua céc tai
khoan va cha thich chi tiét. Tir d6, co co s& dé dua ra cac bién phap nham hoan thién
nghiép vu ké toan cho vay tai Chi nhanh.

- Trong phan thyc trang, voi timg giai doan trong qua trinh cho vay, em c6
trinh bay chi tiét cac vi du minh hoa cu thé cho ting truong hop tir giai doan giai ngan
dén viéc thu no, thu 13i dén chuyén no qua han, di kém theo d6 1a cac mau ching tir 4p
dung trong thuc té tai Chi nhanh ngan hang em nghién ciru dé tai, cu thé nhu: Hop

ddng tin dung, gidy nhan ng, Bién ban giao nhan tai san....
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CHUONG 2
THUC TRANG CONG TAC KE TOAN CHO VAY KHACH HANG CA NHAN
TAI AGRIBANK VIET NAM CHI NHANH NGHI XUAN - HA TINH

2.1. Tong quan vé NHNo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan

2.1.1. QUa trinh hinh thanh va phét trién cia chi nhanh

NHNO&PTNT Chi nhanh Nghi Xuin duoc thanh lap theo quyét dinh sé
156/NHNN- Qb ngay 04/05/1988, chinh thirc di vao hoat dong tir ngay 01/07/1988.
Tru sé chinh dong tai thi trin Nghi Xuan — huyén Nghi Xuan — tinh Ha Tinh. La mot
don vi trong hé thong NHNo&PTNT Viét Nam.

- Giai doan 1993- 1996: Tinh hinh kinh t& huyén Nghi Xuan c6 buéc phat trién,
Chi nhanh d3 tap trung chi dao d6i méi co ché kinh doanh theo hudng thay d6i co cau
dau tu von tir qubc doanh 1a chi yéu sang ho san xuét ca thé, thuc hién khoén tai chinh,
gan hiéu qua kinh doanh véi loi ich ciia nguoi lao dong. Bén canh hinh thirc huy dong
vén truyén thdng nhu tién guri tiét kiém, tién giri cac té chac kinh té, Chi nhanh mé rong
quan hé véi cac to chic tin dung, to chc kinh té- x4 hoi dé huy dong véon.

- Nam 1997: voi phuong cham “khach hang 1a thuong dé¢”, NHNo&PTNT
huyén Nghi Xuan tao moi diéu kién thuan lgi cho nghiép vu gui va linh tién mat thong
qua viéc dau tu xay dung co s& vat chat nén thu hat dugc nhiéu KH 1am doanh thu
tang manh.

Sau 5 nam thyuc hién QD sé 67/1999/QD-TTg ngay 30-03-1999 cua Thi tudng
Chinh Phu vé mét sé chinh séch tin dung ngan hang phuc vu phat trién ndng nghiép va
ndng thon, NH da dat duoc nhitng thanh tich cao nhu ngudn vén huy dong tir nhan dan
chiém ty trong cao, gia ting ho cho vay trong ving...

- Giai doan 2004 - 2009 1a giai doan phat trién ruc r& nhat caa NHNo&PTNT
huyén Nghi Xuan, 14 giai doan ap dung co ché giao dich mot cira va budc dau dat
duoc nhitng thanh céng. Nguén huy dong trong giai doan nay tiép tuc ting trudng.
Nam 2009 tdc do huy dong von tai dia phuong tang 24,1 %, du ng¢ trong cong tac dau
tu tin dung dat tdc do tang 20,85%.
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Chi nhéanh di dat nhiéu thanh tich xuét sic trong hoat dong kinh doanh, néi bat
nhu : Gidi thuong Anh hung lao dong trong thoi ki d6i méi, Pugc ty ban nhan dan
huyén trao tang nhiéu bang khen, Puoc trao ting nhiéu bang khen, gidy khen trong
phong trao thi dua cia nganh NH.

2.1.2. Nhirng hoat déng chii yéu ciia chi nhanh

NHNo&PTNT huyén Nghi Xuan hoat dong theo Luat cac t6 chirc Tin dung
Vi¢t Nam. Ngoai chitc nang 1a mot NHTM, NHNo&PTNT huyén Nghi Xuan dugc
xac dinh thém nhiém vu dau tu phat trién ddi véi khu vue nong thon qua viéc mé rong
dau tu von trung va dai han dé xay dung co s& vat chat k¥ thuat cho san xuét nong,
1am nghiép, thuy hai san gop phan thyc hién thanh céng su nghiép cong nghiép hoa —
hién dai hoa nong nghiép, nong thon.

Céac nghiép vu co ban ciia NHNo&PTNT huyén Nghi Xudn:

< Nghiép vu huy dgng vén

Nghiép vu huy dong vén luén duoc coi 1a nghiép vu khai dau tao diéu kién cho
su hoat dong cuia NHNo&PTNT huyén Nghi Xuén. Thyc chit cua qua trinh huy dong
von 1a viéc tap hop mot bo phan thu nhap qudc dan tam thoi nhan rdi trong qué trinh
san xuat, phan phdi va tiéu dung, ma ngudi chii s hitu ciia chiing giri vao Ngan hang
dé thuc hién cac muc dich khac nhau. Ngudn huy dong tir tién gui cua khach hang
chiém ty trong 16n (hon 60% nam 2007) trong tong ngudn von caa NHNo&PTNT
huyén Nghi Xuan. Ngoai vén huy dong tir tién giri, von cha so hitu chiém khoang 7%
va c&c ngudn vén vay khac.

% Nghiép vu si# dung vén

Hoat dong cia NHTM dé thu loi nhuan vén 1a qua trinh bién tai san no thanh tai
san c6 khac nhau, trong d6 cho vay va dau tu Ia tai san quan trong nhat. Do vay quan
ly tai sanla nhiém vu quan trong caa NHTM dé tranh rai ro,dam bao an toan von.

% Nghiép vu trung gian

Ngoai 2 nghiép vu co ban trén Ngan hang con tién hanh cac nghiép vu trung
gian nhu: dich vu chuyén khoan, dich vu cung cap céc cong cu thanh toan, dich vu thu
ho - chi h, dich vu chuyén tién, dich vu kiéu hdi — thu doi ngoai té, dich vu thué mua

va b&o 1anh, dich vu tu van thdng tin,...Vai trd cta cac nghiép vu trung gian nay la bo
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sung thém vao cac nghiép vu co ban, nb tao gié tri gia ting va c6 thé tao ra sy khéc

biét cua Ngén hang trong canh tranh.

% Cdc nghiép vu khac:

- Hoat ddng thanh toan qudc té

- Hoat dong thanh toan ngan quy

- Kiém tra kiém toan no1 bo

2.1.3. Co céu té chirc bd may, chire ning va nhiém vu cia cac phong ban

2.1.3.1. So d6 t6 chirc

Giam déoc

Pho G Phong giao dich Pho GD
ngan hang cap Il ,
kinh doanh (ngan hang cap 111) ké toan — kho qu§
| |
Phong Phong Phong
kinh doanh ké toan — kho quy hanh chinh — bao vé

So @6 2.1.S0 dd co ciu té chirc cia NHNo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan

2.1.3.2. Chire ning va nhiém vu caa cac phong ban

% Ban gidm déc: gom 01 giam ddc va 02 pho giam ddc ¢ chic nang lanh dao

va diéu hanh moi hoat dong kinh doanh cua Ngan hang.

% Gidm déc Chi nhanh: 13 nguoi dai dién phap nhan didu hanh truc tiép moi

hoat dong caa Chi nhanh.

% Pho Giam dac kinh doanh: c6 nhiém vu td chtc hoat dong tin dung cua Chi nhénh

% Phé Gidm doc ké toan - kho quj: C6 nhiém vu t chac hoat dong ké toan,

kho quy, hanh chinh

% Phong tin dung :Cé nhiém vu dam nhiém céng tac huy dong vén, thim dinh

va tai tham dinh cho vay, kiém tra bdo cdo hoat dong kinh doanh; tham muu cho ban
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giam ddc trong cdng tac chi dao mang tin dung dong thai chi dao cac phong giao dich
trong linh vuc tin dung

% Phong ké toan —ngan quy : C6 nhiém vu hach toan ké toan, hach toan thong
ké va thanh toan; tong hop, luu gitt hd so, tai liéu; thuc hién ché d6 quyét toan hang
nam; to chirc kiém tra, bao céo chuyén dé.

% Phong hanh chinh — bdo vé :¢6 nhiém vu thuc hién cac cong tac hau can phuc
vu noi bo Chi nhanh, nhan, gitr cac cong van, tai liéu, bao vé an toan tai san co quan

2.1.4. Tinh hinh lao dong caa chi nhanh

- V& can b, chi nhanh c6 38 nhan vién. Trong d6 c6 giam dbc, pho giam dbc, 2
truong phong nghiép vu, 2 phd phong nghiép vu, 2 giam déc chi nhanh cap 111

- Nam 2011 : Chi nhénh c6 38 nguoi trong do:

- Pai hoc: 18 nguoi

- Cao dang va Trung Cap: 20 nguoi

- Nam 2012: Chi nhénh c6 38 nguoi trong do:

- Bai hoc: 22 nguoi

- Cao dang va trung cap: 16 nguoi

- Nam 2013: Chi nhanh ¢6 38 nguoi trong do:

- Pai hoc: 24 nguoi

- Cao dang va Trung cip: 14 nguoi

2.2. Tinh hinh hoat dgng cia NHNo & PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan

2.2.1. Hoat dong huy déng vén

Pé ton tai va phat trién 1au dai thi bat ké doanh nghiép nao ciing can phai co
mot ngudn von nhat dinh, nd vira la nén tang tao dung doanh nghiép, vira 1a yéu té
giGp doanh nghiép di 1én va dang viing trén thi truong. Va ddi véi cac NHTM ciing
vay, nguon vén cé y nghia vo cung quan trong, von vira 1a phuong tién kinh doanh
chinh vira 1a d6i tuong kinh doanh chu yéu, vén quyét dinh dén quy md hoat dong, uy
tin, kha nang thanh todn, kha nang canh tranh trén thi truong cua cic ngan hang.

Ciing nhu céc to chtrc kinh doanh khac, NHTM thudng xuyén phai tim ngudn
tai trg cho tai san dwa vao cac hoat dong kinh doanh cua minh, nguén tai trg chu yéu la

huy d6ng von. Huy dong von la ngudn von chi yéu va thuong xuyén nhat caia NHTM,
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la viéc huy dong tién nhan rdi cua cac ca nhan, doanh nghiép, hay cac té chirc dudi cac
hinh thtc tién giri, tién gui tiét kiém...Va két qua huy dong von cia NHNo & PTNT
Chi nhanh huyén Nghi Xuan duoc thé hién qua bang sé liéu sau :
Bang 2.1. Tinh hinh huy ddng vén tai NHNo&PTNT huyén Nghi Xuan
Pt : Triéu dong

So sanh
Chi tiéu 2011 | 2012 | 2013 2012/2011 2013/2012
+/- % +/- %

Ngudn von ndi té 448.156 | 696.654 | 788.660 | 248.498 | 55,45 | 92.006 | 13,21
TG TCKT 26.938 |24.496 |18.880 | (2.442) | (9,07) | (5.616) | (22,93)
TG dan cu 421.218 | 672.158 | 769.780 | 250.940 | 59,57 | 97.622 | 14,52
Trong do :
TG khong ki han 28.037 |35.337 [19.498 [7.300 |26,04 | (15.839) | (44,82)
TG c6 ki han dudi 12T | 381.044 | 616.080 | 743.561 | 235.036 | 61,68 | 127.481 | 20,69
TG tir 12T - 24T 39.075 |45.237 [25.601 |6.162 |15,77 | (19.636) | (43,41)
TG tir 24T trd 1én
Nguon von ngoai t¢ | 4276 |4.303 |4.618 |27 0,63 |315 7,32
TG TCKT
TG dan cu 4276 |4.303 [4.618 |27 0,63 |315 7,32
Téng 452.432 | 700.957 | 793.278 | 248.525 | 54,93 | 92.321 | 13,17

(Nguon s liéu : Phong ké toan Chi nhanh NHNo & PTNT Huyén Nghi Xuan)

Qua bang sb liéu phan tich trén ta thay, tinh hinh huy dong vén trong nhiing

niam qua tai Chi nhanh NHNo & PTNT Huyén Nghi Xuan dién bién theo chiéu huéng

gia tang ca vé nguon vén noi té va ngoai té. Nho dam bao dwoc muc i suat phu hop,

chinh sach huy dong va hd trg KH da dang, phu hop dap ung nhu cau KH, di kém theo

d6 1a tinh hinh kinh té - x& hoi caa huyén nha c6 budéc tién trién, d6i moi hon qua céac

nam nén ngudn von huy dong duoc tir dan cu ciing gop phan vao viéc 1am ting hiéu
qua huy dong vén tai NH, cu thé nhu sau

Niam 2012, tong nguon von huy dong tai chi nhanh ting 248.525 triéu dong

tuong Gng ting 54,93% so voi nam 2011. Pay co thé n6i 1a mot két qua dang ghi nhan

ctia chi nhanh. Bén canh nguyén nhan chu quan 12 viéc dua ra cac mac 14i suat phi

SVTH : L& Thiy An — K44 KTDN 30




Khéa ludn tét nghiép GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

hop theo quy dinh ciia Ngan hang Nha nuéc, t6 chire dinh ki cac ngay mé thudng, wu
dai ...thi nguyén nhan khach d6 1a viéc ting 1én cta nén kinh té huyén nha, tic dong
mot phan dén doi song dan cu. Nam 2012, tc do tang truong kinh té cua tinh Ha Tinh
13 14%, cao hon muc tiéu dé ra 1a 12,5% - 13%, cao hon muc tang truong cia nam
2011 14 11,2%. Bén canh su ting trudng vuot ké hoach caa toan tinh thi tinh hinh kinh
té huyén Nghi Xuén ciing ¢6 mirc ting trudng cao hon nim 2011 14 3%. Tuy nhién dén
nam 2013, t6ng ngudn vén huy dong van ting 1én nhung véi toc dd cham hon, chi ting
muc 13,17% tuong tng ting 92.321 triéu ddng. Nam 2013 ciing 13 ndm ma tdc do ting
truong kinh té cua tinh nha kha cao, dat 16,5%, tuy nhién d6i véi huyén Nghi Xuén —
mot huyén chi yéu c6 dan cu dong hoat dong trong linh vuc ndng nghiép, kinh doanh
vira va nho thi trong ndm qua, cac tham hoa vé thién tai, bao 1ii da anh huaong khong nho
dén doi séng nhan dan, nguon kinh phi khac phuc hau qua thién tai khong nho, woc tinh
khoang gan 10 ty dong, do d6 c6 phan anh huéng dén tinh hinh hoat dong cia NH.

Chi nhanh huy dong vén bang ca nguon vén noi té va ngoai té, tuy nhién von
noi té ludn chiém ty trong 16n va chu yéu trong nhiéu nam, dong thoi 1a nhan té cha
yéu lam ting giam ngudn vén huy dong cua ngan hang.

% V& ngudn vén ngoai té, nam 2012 chi ting 27 triéu dong twong tmg ting
0,63% S0 v6i nam 2011 ma chi yéu huy dong tir tién guri dan cu. Nguyén nhan do
trong niam nay, sé luong ngudi dan xuit khau lao dong guri tién vé gia dinh tuy c6 ting
nhung con han ché béi thoi gian 1am viéc con ngan. Sang nam 2013, vén ngoai té tang
khé& cao véi mirc 7,32% tuong tmg ting 315 triéu dong. Nguon vdn nay tap trung chu
yéu & cac ving c6 lugng ngudi di xuat khau lao dong cao nhu xi Xuan Song, Xuin
Lién, Xuan Hoi ...., va day ciing 1a noi dan cu c6 doi song kha nhat.

< V& ngudn von ndi té, day 1a nguon von huy dong chu yéu khdng chi caa Chi
nhanh ma con cua ca hé théng NHNo & PTNT trén ca nuéc.Von ndi té huy dong tir
hai ngudn chinh 1a tién gui ciia cac t6 chic kinh té va tién gui tir dan cu, tuy nhién tién
guri tir dan cu van chiém ty trong 16n hon. Trong nim 2012, tién giri cua c4c to chuc
kinh té giam 2.442 triéu dong tuong tng giam 9,07% so v&i nam 2011. Dén nam 2013,
tién guri cua cac to chic kinh té tiép tuc giam 5.616 triéu ddong twong Gng giam

22,93%. Nguyén nhan chii yéu do trong giai doan 2012 — 2013, khi mirc d¢ ting
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truong kinh té cua tinh nha kha khoi sic, cac doanh nghiép vira va nho trén dia ban
chu yéu dau tu ngudn vén vao viéc mé rong quy mé san xuat, ddy manh xay dung co
s ha tang nén viéc tich trir ngudn vén tai NH s& bi han ché. Bai vy, day ciing 1a
nguyén nhan chu yéu lam ngudn vén noi té tang véi te do cham lai trong nam 2013,
chi dat mac 13,21%. Vé tién giri dan cu, nam 2012 téng muc tién gui ting 250.940
triéu dong tuong tng ting 59,57% so v6i naim 2011. Nguyén nhan chu yéu do trong
nam nay doi séng dan cu trén dia ban phat trién hon, ty 18 ho nghéo giam xuéng, thu
nhap duoc cai thién, bén canh dé uy tin vé thuong hiéu Agribank trén dia ban huyén
Nghi Xuan duoc quang bé rong rai va chiém duoc do tin cay cao cua da sd ngudi dan.
Sang nam 2013, nguon vén huy dong tir dan cu ciing tang 1én nhung véi toe d6 cham
hon, ting 97.622 triéu dong twong tmg ting 14.52%. Nguyén nhan chu yéu do nguoi
dan sir dung s6 vén hién c6 va tich gop dugc dé mua sam, xay dung nha ctra, nham cai
thién doi séng khi muc thu nhap da tang 1én.

Sy gia tang caa nguon vén ndi té qua 3 nim con duoc thé hién chi tiét hon boi
su anh hudng cua ca tién gui ¢6 ki han va tién gai khong ki han, cu thé dugc biéu hién

qua biéu d6 sau :

800000
700000
600000
500000 TG khéng ki han
400000 BTG cokihanduoi 12T
300000 BTG tr127- 24T
200000 TG tlr 24T tréy Ién
100000
0 T T T
N&m N&m N&m
2011 2012 2013

Biéu @6 2.1. Tinh hinh huy dong von ndi té ciia Chi nhanh qua 3 nim
Dya vao biéu db trén ta thdy, qua 3 nim ngudn vén noi té cha yéu cua Chi
nhanh chu yéu Ia tién giri ¢6 ki han, chiém trén 90%, con tién gui khéng ki han chi

chiém mot ty trong nho trong tong ngudn von noi té huy dong duoc.
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% V& tién gui khdng ki han, nam 2012 tong tién gai khdng ki han ting 7.300
tri¢u dong tuwong tmg tang 26,04%. Tuy nhién dén nam 2013 loai tién nay giam xudng
kha manh, giam toi 44,82% tuong ung giam 15.839 triéu dong. Nguyén nhan do, tién
guri khong ki han 13 hinh thac gui tiét kiém cha yéu cua cac t6 chtc kinh té, doanh
nghiép trén dia ban, vi cac dbi tuong ndy c6 ngudn von chi yéu 1a dé xoay vong, ngoai
ra ngudn vén caa ho khdng 6n dinh nén ho chi gui khéng ki han dé co thé rat tién vao
bat ¢t lic ndo. Trong ndm 2012, tién giri ctia cac TCKT giam nhe & muc 9,07%, sang
nam 2013 ty I¢ nay giam muac 22,93% nén lam cho tién gai khdng ki han giam téi
44,82% so voi nam 2012.

< Ve tién giri ¢ ki han, qua 3 nam tién gui c6 Ki han dudi 12 thang tai NH
luén chiém ty trong 16n, cha yéu 1a ngudn vén cua dan cu gti vao. Nam 2012, TG ki
han dudi 12 thang ting manh dat muc 61,68% tuong ung ting 235.036 triéu dong so
VGi ndm 2011, dén nam 2013 loai tién gui nay ciing ting 1én nhung vai toe d6 cham
hon chi dat 20,69% twong ung ting 127.481 triéu dong. Nguyén nhan do, vé khach
quan : ndm 2012 13i sudt huy dong tuong dbi cao nén mirc 46 giri tién vao NH ciing
gia tdng, ngoai ra tinh hinh kinh t& ctia ngudi dan trén dia ban cling phat trién hon .Vé
chu quan : Chi nhanh di thuc hién co ché khoan dén tirng CBNV véi mirc huy dong
300 triéu dong/quy va tai Chi nhanh nhiéu can bo da thuc hién va hoan thanh tbt
nhiém vu. Bén nam 2013, 1i suat huy dong duéi 12 thang giam nhe, déng thoi dan cu
tién hanh mua sam, xay dung ting 1én nén mirc do guri tién vao NH c6 xu hudng ting
cham lai so v4i nam 2012.

Nhu vay, qua qua trinh phan tich trén ta thiy duoc cong tac huy dong von cua
NH di dat duoc nhitng két qua nhat dinh. Nguon von huy déng cha yéu caa Chi nhanh
1a TG ¢6 ki han dudi 12 thang va chu yéu 1a TG tiét kiém caa dan cu (chiém trén 90%
téng nguon vén huy dong). Bé dat dugc mirc huy dong ting qua cac nim chu yéu do
NH c6 chinh sach huy dong vén phi hop ciing véi sy tich cuc cia CBNV di tao duoc
su tin tuong cho KH, tir d6 giup NH c6 ngudn von doi dao dé thuc hién chién luoc

kinh doanh ngay mét tét hon trong dai han.
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2.2.2. Hoat d@dng sir dung von

Hoat dong cua NH bao gém 2 khau co ban d6 1a huy dong vén va sir dung vén,
ngan hang la cha thé “di vay dé cho vay” vi vay viéc sir dung von c6 ¥ nghia rat quan
trong , n6 quyét dinh dén su séng con caa cac ngan hang. Véi muc dich dua von dén
v6i khach hang dé ho phéat trién san xuat kinh doanh, 6n dinh doi séng, gép phan thic
day tang truong kinh té ciing 13 tao dwoc loi nhuan kinh doanh cho ngan hang dé ngan
hang ngay cang phat trién.

NHNO&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan luén chu trong cong tac huy dong
vbn di doi voi viéc mé rong quy mo tin dung, gan nhiém vu cho vay véi su ton tai va
phét trién 1au dai cia Ngan hang, do hiéu qua cho vay anh huong truc tiép dén két qua
kinh doanh caa Ngan hang néi chung va chat luong tin dung néi riéng. Vay dé danh
gia duoc tinh hinh hoat dong sir dung vén va cong tac quan Ii no cia Chi nhanh ta xem
Xét chi tiét bang tinh hinh cho vay, thu no, du no va no qué han qua 3 nim sau :

Bang 2.2. Tinh hinh cho vay, thu ne¢, dw n¢, ng' qua han
Pvt : Triéu dong

So sanh
Chi tiéu 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012
+/- % +/- %
1. Doanh s6 cho vay | 496.884 | 511.225 | 554.375 | 14.341 | 2,89 |[43.150 |8,44
- Ngan han 280.430 | 301.931 | 364.537 | 21.501 | 7,67 | 62.606 20,74
- Trung - dai han 216.454 | 209.294 | 189.838 | (7.160) | (3,31) | (19.456) | (9,30)
2. Doanh s6 thu ng' | 447.663 | 486.921 | 466.850 | 39.258 | 8,77 | (20.071) | (4,12)
- Ngan han 272496 | 280.914 | 292.478 | 8.418 |3,09 |11.564 |4,12
- Trung - dai han 175.167 | 206.007 | 174.372 | 30.840 | 17,61 | (31.635) | (15,36)
3. Tong du ng 377.358 | 401.662 | 489.186 | 24.304 | 6,44 | 87.524 21,79
- Ngan han 204.930 | 199.228 | 263.122 | (5.702) | (2,78) | 63.894 | 32,07
- Trung - dai han 172.428 | 202.434 | 226.064 | 30.006 | 17,40 | 23.630 11,67
4. N¢ qua han 5.660 6.025 5.381 36.456 | 6,44 | (644) (10,7)

(Nguon sé liéu : Phong ké toan Chi nhanh NHNo&PTNT huyén Nghi Xuan)
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+¢ Tinh hinh cho vay trong 3 nam 2011, 2012, 2013
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Biéu d6 2.2. Tinh hinh cho vay qua 3 nim 2011 — 2013

Vé cong tac cho vay, doanh sé cho vay néi Ién quy md hoat dong cua ngan
hang, phan 4nh méi quan hé va tinh hinh giao dich von gita ngan hang véi khéch
hang. Dwa vao bang sb liéu va biéu do trén ta thiy, qua 3 nim quy mo tin dung cua
ngan hang c6 xu hudng ting 1én. Cu thé, nam 2012 doanh sé cho vay chi tang 2,89%
tuong ng ting 14.341 triéu d6ng so véi ndm 2011 thi dén nam 2013 doanh sé cho vay
ting toi 8,44% tuwong mg ting 43.150 triéu dong. Nguyén nhan 1am chi sé nay ting
manh trong nam 2013 chi yéu do ngudn cho vay ngan han ting nhanh dat muc
20,74% trong khi d6 nam 2012 chi tang khoang 7,67%. Ngoai ra, nam 2013 1ai sut
cho vay giam xuéng con 13%/nam, trong khi d6 nam 2012 13i suit cho vay la
15%/mam, véi KH thi muac 14i suat giam xudng ciing tao duoc tdm 1i an toan hon cho
ho. Trong tong doanh sb cho vay thi cho vay ngan han ludn chiém ty trong Ion boi
ngudn vén cho vay tai NH chi yéu 14 huy dong ngin han. Hon nira, nén kinh té dia
phuong miac du phat trién da nganh nghé nhung phan Ién cac nganh nghé c6 chu ki
von ngan han. Vi vay, viéc cho vay cua NH thuong tap trung vao cho vay ngan han
nham b sung ngudn vén luu dong cho céc td chire, c& nhan phuc vu cho viéc SXKD,
SXNN, xay dyng...Con tin dung trung va dai han cha yéu gidp khach hang mé rong
SXKD, phat trién co sé ha tang, mua sam thiét bi may moc san xuat nén nhu cau vay

von it.
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Biéu d6 2.3. Tinh hinh thu n¢ qua 3 nim 2011 — 2013

Cho vay va thu no 1a hai hoat dong c6 méi quan hé chat ché, tac dong qua lai
véi nhau. Doanh sé thu ng phan anh tinh hinh thu hdi ng va 1a co so xac dinh vong
quay chu chuyén cta von vay. Mot chu ki kinh doanh dwoc xem 4 hiéu qua khi bao
toan dugc von day di va co loi nhuan.

Doanh sé thu no tai chi nhanh qua 3 nim c6 sy bién dong khdng 6n dinh. Nam
2012, doanh s6 thu no ting 8,77% tuong tng ting 39.258 triéu dong, tuy nhién dén
nam 2013 con sé nay giam xudng 4,12% tuong ung giam 20.071 triéu dong. Miac du
doanh sb cho vay qua cac nam ting nhung doanh sé thu no lai giam 13 vi trong nim
2012 — 2013 tinh hinh lam phat ting cao, nén kinh té chung cua ca nudc gap khong it
kho khin nhung véi tinh nha, tuy mic ting truong kinh té co ting 1én nhung van con
cham nén tinh hinh tra ng cua KH ciing bi anh huéng. Tir d6 cho thdy, NH can c6
nhitng chinh sach cu thé va bién phap thu hdi ng chit ch& dé cong tac thu hoi no dat

duoc hiéu qua tét nhat.
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Biéu dd 2.4. Tinh hinh téng dw n¢ qua 3 nam 2011 - 2013

Chi tiéu du no phan anh thuc trang cia ngan hang tai mot thoi diém nhat dinh,
¢ y nghia quan trong trong viéc danh gia hiéu qua hoat dong cua NH, nd phan anh s6
tién ma NH con phai thu tir KH vay vén.

Nho su gia ting quy mo sb luong cho vay nén tong du no binh quan ciing tiép
tuc gia ting. Sau con sbt lai suit nim 2008, 2009 thi t6i nam 2010 tré di 131 suét bat
dau giam va ké tr ngdy 12/9/2011 Chi nhanh thuc hién theo quyét dinh sb
6239/NHNo-KHTH vé viéc quy dinh l4i suat cho vay bang dong Viét Nam do Pho
Téng giam dbc phu trach Agribank ki va thuc hién chi thi 01/CT — NHNN ngay
1/3/2011 ciia NHNN vé “Thyc hién giai phap tién té va hoat dong ngan hang nham
kiém soat lam phat, 6n dinh kinh té vi mé va d¢am bao an sinh xa hoi” nén ngan hang

da thu hat thém duoc nhiéu khach hang vay va lam tong du no ting lén.
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Biéu dd 2.5. Tinh hinh n¢ qué han qua 3 nim 2011 -2013

Trong qué trinh hoat dong cho du NH c6 hoat dong tét nhu thé nao thi viéc gap
phai rai ro 1a khong thé tranh khoi, bai van dé nay chiu tac dong tw nhiéu phia ma NH
khong thé nao kiém soéat hét. Tinh hinh NQH tai Chi nhanh trong nim ting 6,44%
tuong ung tang 365 triéu dong so véi nam 2011, nguyén nhan chii yéu do :

- L4&i suit tin dung con cao, tinh hinh vay vén cua doanh nghiép gap nhiéu kho
khan dan tgi chi phi gia thanh san phém cao, lgi nhuan giam, kém theo d6 1a nang luc
tai chinh suy giam, vén luan chuyén cham, khong thuc hién dung ké hoach tra ng NH
dan t6i NQH ting.

- Céc doanh nghiép kho khin vé tai chinh déu gap tré ngai trong viéc thanh
toan tién hang, viéc thu tién hang ban cham, doanh nghiép khong tra ng ding han va
chuyén no qua han vao cac nhom no.

Nam 2013, tinh hinh NQH giam xuéng 10,7% tuwong ng giam 644 triéu dong,
day c6 thé noi 1a mot dau hiéu tét cho ngan hang khi da nd lyc giai quyét va han ché

dugc mot khoan rai ro tai chinh.
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2.2.3. Két qua tai chinh
Bang 2.3. Bao céo két qua hoat dong kinh doanh
Pt : Triéu dong

So sanh
Nam

2011 | 2012 | 2013 2012/2011 2013/2012

Chi tiéu
+/- % +/- %

1. Doanh thu 111042 | 121888 | 110330 | 10846 |9.77 (11558) | (9.48)
Thu tt HDTD 93109 | 103400 | 93018 | 10291 |11.05 |(10382) | (10.04)
Thu tir DV 1909 | 1863 | 2172 | (46) (2.41) | 309 16.59
Thu dich vu kiéu hbi | 109 144 126 35 32.11 | (18) (12.50)
Thu khac 15915 | 16481 | 15014 | 566 3.56 (1467) | (8.90)
2. Chi phi 80747 91381 |79995 |10634 |13.17 |(11386) | (12.46)
Chi HDTD 61224 | 69063 |57409 |7839 |12.80 | (11654) | (16.87)
Chi dich vu 564 506 430 (58) (10.28) | (76) (15.02)
Chi dich vu kiéu h6i | 14 25 15 11 78.57 | (10) (40.00)
Chi khac 18945 | 21787 |22141 |2842 |15.00 |354 1.62
3. Loi nhuén 30295 | 30507 |30335 | 212 0.70 (172) (0.56)

(Nguon s6 liéu : Phong ké toan Chi nhanh NHNo&PTNT huyén Nghi Xuan)

Qua sb liéu trén ta thay, tinh hinh loi nhuan cia Chi nhanh qua 3 nim c6 nhiéu
bién dong. Nam 2012, tong loi nhuan cua chi nhanh ting nhe vai muc 0,7% tuéng (ng
tang 212 tridu dong, tuy nhién dén nam 2013 lgi nhuan c6 xu huéng giam nhe khoang
0,56% tuong ung giam 172 tri¢u dong so voi nam 2012. Mic du trong nim qua chi
nhanh di c6 nhiéu nd lrc trong viéc cung cip va phat trién, nang cao chit luong cac
dich vu NH nhung bai toc do gia ting cac khoan chi phi do ¢ nhiéu céc khoan phat
sinh cao hon thu nhap NH dat dwoc nén tong loi nhuan giam so véi nam 2012. Cuy thé
nhu sau :

Trong co cau nguon thu nhap thi nguon thu tir hoat dong tin dung chiém ty
trong cao nhat, nén viéc ting giam cta nd anh huong tryc tiép 1én tong ngudn thu nhap
ciia NH. Nam 2012, doanh s6 cho vay va doanh s thu no déu ting lam cho doanh thu
tr HDTD tang 10.291 triéu dong tuong tmg ting 11,05% so véi nam 2011. Tuy nhién

dén nam 2013, mic di doanh s6 cho vay ting nhung doanh sb thu ng giam Iam cho
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thu nhap tr HDTD ciing giam xudng mirc 10,04% tuong Gng giam 10.382 triéu dong.
Bén canh dé cac ngudn thu tir dich vu kiéu hdi va thu khac cling ¢6 xu huéng giam
dan trong nam 2013, mac di ngudn thu tir cac hoat dong dich vu ma chu yéu la dich vu
thanh toan ting 1én 16,59% twong tng ting 309 triéu nhung do chiém ty trong nho nén
van khong thé bu dap dugc cac khoan chi phi phat sinh.

Tuong Gng Vi phan thu nhap thi chi phi ma NH phai chiu nhiéu nhat 1a chi phi
sir dung von. Viéc cho vay trong niam 2012 con kho khan boi 13i suat huy dong con
cao, chi phi dé NH thuc hién xu If rui ro tin dung kha cao nén lam cho chi phi HBTD
nim nay ting 12,8% tuong tng ting 7.839 triéu dong. Tuy nhién, nam 2013 1i sut
cho vay giam xudng, tao diéu kién thuan loi hon cho KH tra no nén chi phi cho hoat
dong nay da giam xudng 16,18%.

NHNo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan 1a mét ngan hang qudc doanh nén
khéng gidng nhu céc to chirc kinh doanh khac luén dat muc tiéu lgi nhuan Ién hang
dau, ma nd hoat dong vi muc dich xa hoi, nham dwa nén kinh té huyén nha phat trién
cling Véi su phét trién caa xa hoi. Nhung dé thyc hién duogc vai trd cta minh thi hoat
doéng cua ngan hang phai thuc su cé hiéu qua, tirc 1a NH phai hoat dong lam sao trang
trai dwoc chi phi cia minh dong thoi phai co tich liy dé dau tu mé rong.
NHNOo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan trong 3 nim qua di lam duoc diéu do,
mic di nén kinh té con nhiéu khé khin nhung nhin chung hoat dong cua
NHNo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan van twong d6i 6n dinh va dat dugc ké
hoach dé ra.

2.3. To chitc cong tac ké toan tai ngan hang

2.3.1. T6 chirc bg may ké toan

Bo may ké toan cua Chi nhanh cé nhiém vu td chirc thuc hién toan bo cong tac
ké toan, thu thap xir 1y thong tin gitp giam ddc, phé giam ddc to chirc tét cong tac
thong tin, tir d6 dua ra cac quyét dinh kip thoi, chinh xac.

Néu nhu truée day mdi phong ké toan chi cd mot thi quy chinh thi hién nay do
thyc hién chinh sach cai cach cong tdc méi do thanh vién cua Hoi dong quan tri
NHNo&PTNT Viét Nam ra quyét dinh thi mdi phong ké toan c6 bao nhiéu Giao dich

vién thi s& c6 bay nhiéu thi quy truc tiép thuc hién thu chi hang ngay thay Giao dich vién
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SO PO TO CHUC BQ MAY KE TOAN TAI CHI NHANH

| Ké todn
tredng
Kiém soét Pho phong KT Qiy chinh
kiém hau kiém
Giao dich Th quy 1 Giao dich Thu quy 2 Giao dich Thu quy
viénl vién 2 vién 3 3

So d6 2.2. So dd to chirc by may ké toan tai NHNo&PTNT
Chi nhanh huyén Nghi Xuan

Ghichd:  + Quan hé chi dao:

v

\ 4

+ Quan hé tac nghiép: <

¢ Churc ning cua tung bd phan:

* K@ toan truwdng:La ngudi 6 quyén han va trach nhiém cao nhét trong bo
may ké toan cua Chi nhanh. Ké toan truong 1a nguoi kiém tra tong hop céc thong tin
ké toan tir cac ké toan vién. Diéu hanh cong viéc chung cua phong ké toan, va lap bao
cao tai chinh theo tung ky hach toan.

* Pho phong ké toan kiém hau kiém : C6 nhiém vu kiém tra lai cac théng tin
trén chang tir do Giao dich vién nop lai vao cudi ngay, ddng thoi thuc hién cac khoan
thu chi cua ngan hang, phé duyét cac chang tir khi ké toan truéng ay quyén.
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* Kiém soat: C6 nhiém vu kiém tra, kiém soét lai cac thong tin trén ching tir
do Giao dich vién thuc hién hang ngay sau méi nghiép vu phat sinh.

* Giao dich vién 1, 2, 3: Thuc hién cac giao dich phat sinh hang ngay vai
khach hang.

* Thi quy 1, 2, 3: Pau mdi ngay giao dich nhan tién tir Qiy chinh, sau d6 thuc
hién thu - chi cho mdi nghiép vu phat sinh twong ung véi cac Giao dich vién 1, 2, 3,
d6ng thoi cudi ngay nop sé tién con lai cho Qity chinh.

* Qiiy chinh: C6 nhiém vy phat va thu tién hang ngay tir cac thu quy 1,2,3.

2.3.2. T6 chirc van dung hinh thikc ghi so ké toan

NHNo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan hién dang ap dung hinh thirc ghi s6
“Chtrng tir ghi $6” trén may vi tinh, phi hop véi dic diém kinh doanh, co cau té chuc
va trinh d6 cia nhan vién tai ngan hang.

Dic trung co ban caa hinh thire ké toan ching tir ghi s6: Can ctr truc tiép dé ghi
s6 ké toan tong hop 1a "Chuang tir ghi s6". Chting tir ghi s6 do ké toan lap trén co so
bang tong hop chung tir goc cung loai. Ching tir ghi s6 dugce danh sé lién tuc trong
tirng thang hoic ca nim va c6 chung tir ké toan dinh kém, phai dugc ké toan truong
duyét truée khi ghi sé ké toéan.

TRINH TU GHI SO TAI NGAN HANG

Hb so TK Ho so KH Yéu cau in bao céo
In bao céo
S6 phu Nhat Két hop S6 phu Bang can Bang
LH ki quy chi tiét dbi TK TKTS

So @6 2.3. So dd trinh tw ghi s6 tai NHNo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan
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2.3.3. T6 chiic van dung ché @é chieng tir

NHNO&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan thuc hién ché @6 chang tir theo
quyét dinh s6 1000/2011/QD — HPQT-TCKT ngay 05/07/2011 cua Hoi dong quan tri
NHNo&PTNT Viét Nam vé viéc ban hanh ché d6 chung tir ké toan ngan hang.

2.3.4. T6 chikc van dung hé thong tai khoan

NHNo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan sir dung hé théng tai khoan ké toan
ngan hang ban hanh theo quyét dinh sb 479/2004/QD-NHNN ngay 29/04/2004 va
quyét dinh s6 02/2008/QD — NHNN ngay 15/01/2008 cua Théng déc NHNN.

2.3.5. T6 chirc hé théng bao céo ké toan

Ciing nhu cac to chirc kinh té khéc, hé thong béo céo ké toan cua NH bao gom :
Bang can di ké toan, Bo cao két qua hoat dong kinh doanh, va Thuyét minh béo céo
tai chinh, 4p dung theo quyét dinh s6 16/2007/QD — NHNN ngay 18/04/2007 cua
Théng déc NHNN Viét Nam vé viéc ban hanh ché d6 bao céo tai chinh cua céc t6
chic tin dung.

2.3.6. To chirc luan chuyén chieng tir

Buac 1: Thu nhan va lap chang tur

Budc 2: Kiém tra ching tir

Budc 3: Thuc hién 1énh thu chi

Budc 4: Kiém tra lan sau va tong hop chiing tir phat sinh trong ngay

Budc 5: Sap xép, xir li, to chirc va bao quan chang tur

2.4. Thuc trang thwc hién ké toan cho vay khach hang ca nhan tai
NHNo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan.

2.4.1. Ké toan giai doan giai ngan

2.4.1.1. Chirng tir sir dung.

O giai doan nady, ching tir ké toan sir dung gom : Phiéu linh tién mat hozc Phiéu
chi néu khach hang nhan tién bang tién mat; gidy dé nghi vay von, Hop dong tin dung, S6
Iwu tO ro1, Gidy nhan ng, Bién ban giao nhén tai san dam bao tién vay, Nhat ki s6 quy.

2.4.1.2. Tai khoan sir dung

O giai doan nay, tai khoan st dung bao gdm :

TK 211 : Cho vay ngan han bang dong Viét Nam
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TK 1011, 4211, 5211, 5012... Cac hinh thtrc thanh toan cuia ngdn hang

TK 994 : gia tri tai san thé chap

2.4.1.3. Quy trinh hach toan va luin chuyén chirng tir

Khi ¢6 nhu ciu vay vén, khach hang dén phong tin dung tai Chi nhanh Iam hé
so vay von bao gom gidy dé nghi vay vén kiém phuong 4n SXKD, S6 vay vén néu
khach hang vay vén ngin han vai sé tién tbi da 1a 50 triéu déng voi muc dich chin
nudi. Néu khach hang vay trén 50 triéu déng, hd so gom Quyén sir dung dat, Hop dong
tin dung (2 lién), Ho so thé chap tai san dam bao (2 lién), Phiéu xuét nhap kho quyén
sir dung dat (2 lién), gidy nhan no (2 lién). Bo phan tin dyng tham dinh hd so vay va
chuyén hé so cho bo phan ké toan .

- Bo phan ké toan sau khi nhan duoc bd hd so cho vay, nhan vién ké toan
kiém tra tinh hop i, hop Ié, su day du thong tin trén ho so nhu chit ki, tén ngudi vay,
s tién bang sb, bang chi, thoi han cho vay..., néu da ding quy dinh thi lap phiéu linh
tién vay, sau dé trinh giam doc ki duyét va bo phan kiém soat dé kiém soét lai thong
tin trén chang tur.

- Sau khi duoc giam déc ki duyét, nhan vién ké toan tién hanh nhap lidu vao
may tinh, néu 1a khach hang cii thi nhap ma KH va ding ki hop dong méi, néu 1a KH
moi thi mé ma KH méi cho KH.

+ M3 KH 1a mét diy sb gdm 13 chit sb trong d6 4 s6 dau bat dau 1a 3708 13 ma
s6 ctia NHNo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan, cac chit s6 con lai 1a chit sé ngiu
nhién va duy nhat déi véi méi KH.

- Sau khi nhap liéu, nhan vién ké toan chuyén gidy linh tién vay cho thu quy,
tht quy tién hanh phat tién vay cho khach hang va ghi thong tin vao S6 nhat ki quy.

Sau khi nhan tién, néu giai ngan bang S6 vay von, KH giir lai S6 vay vén luu
KH va NH luu lai S6 vay von gianh cho NH luu theo ddi (Xem phu luc 1). Néu giai
ngan bang HPTD, KH giir lai 1 lién Phiéu xuat nhap kho QSDD, 1 lién hop ddng tin
dung, 1 lién ho so thé chap tai san luu cua KH, cac chang tir con lai NH luu lai vao hd
so vay cua KH.

Quy trinh luan chuyén chung tir duoc thé hién qua luu d6 sau:
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So @6 2.4. Luwu @b luan chuyén chieng tir giai doan giai ngan cho vay

i === =
Ho so vay
von hodc s6

Ho so vay

Wiaboje 40 Phiéu linh

vay von tién vay

Ki

Lap meu linh Phiéu linh tén ﬁ-, duyst

tién vay vay

vay von
Phiéu linh
tién vay

Phiéu linh
tién vay
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GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

BP Tin dung

[ BPKé toan ]

Ho so vayhodc
50 vay von

\

Phiéu linh
tién vav

Phiéulinh |__
tién vay

Ho so

vayvon
hodc s

irav ‘.‘J:\ﬂ

I Thu qu¥
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Khéa ludn tét nghiép GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

% Trudng hop 13 c4 nhan, ho gia dinh st dung s6 vay von

- Sb vay von duoc cép cho cac ca nhan va dai dién ho gia dinh dé st dung
nhiéu lan vay vén ngan han ngan hang thay cho hgp dong tin dung.

- Chumng tir dung dé hach toan gdm: s6 vay vén, Phiéu linh tién vay, S6 luu t&
roi, gidy dé nghi vay von

- Sau khi kiém tra thong tin KH, ké toan nhap li¢u va phén mém sé tu dong
hach toan:

No TK 211101 : s6 tién cho vay

C6 TK 101101, 421101... : s6 tién cho vay

Ta xét trudng hop cu thé sau:

Ngay 25/02/2012, h¢ vay V0 Quang Vinh & dia chi An Tién — Xuan Giang — Ha
Tinh c6 ma KH 1a 3708.029895533 vay 45 triéu dong bang so vay von dé chian nudi.
Thoi han vay 1a 24 thang. Ngay dao han vao ngay 25/02/2014.

Sau khi nhan dugc so vay von va gidy dé nghi kiém phuong an vay von (Xem
phu luc 2) caa 6ng Vinh do bd phan tin dung chuyén dén, nhan vién ké toan kiém tra
thong tin KH, lap phiéu linh tién vay, chuyén chuang tir dén bo phan kiém soat dé
kiém soat lai cac thong tin trén chiing tir, néu khong cé gi sai sot trinh giam dbc ki,
tién hanh nhap liéu sau dé chuyén chang tir cho tha quy giai ngan, tha quy ghi chi vao
S6 Nhat ki quy.

- Ké toén lap gidy linh tién vay cho 6ng Vinh:

NGAN HANG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON VIET NAM

. ~ R T = S6 bat toan:...L o
BAGrIEAN Y LINH TIEN VAY ki
i _— o b, ~Glash Disbursement Order Loagi tién:.... WA Mo
g phée think oo khdch hin e

CHI NHANH: HUYEN NGHI XU

5| Khéich haing vay:......sl b MO LI il Y n s 20 S& giai ngan:.......m.;i'.'.:......:‘.J,.f..-....;'.';'..i':_f.f.\.l‘:l.:{......
2| Bomower % g 2 Disbursemeat No
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Khéa ludn tét nghiép

GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

- Khi nhap liéu vao phan hé Modul Loan_giai ngan/thu ng - giai ngan, may

tinh sé& tu dong hach toan:
No TK 211101 : 45.000.000 dong
C6TK 101101 : 45.000.000 déng.

- Sau d6 Ké toan ciing tién hanh nhap liéu xuat quy tién mat vao hé thong So

cai va ghi ndi dung cho vay hay con goi 1a Chiét khé vao Sé vay von cua KH & muc

Theo dbi phat tién vay va ké hoach tra ng, nhu sau :
1. THEO DOI PHAT TIEN VAY VA KE HOACH TRA NQ

PHAT TIEN VAY

PHAN KI TRA NO

Ngay, DI | So tién vay | L4i suat cho | LAi Ngay, |Sétiéngdc | S6
thang, nam | tuong vay suit | thang, nim tién
cho qua &
vay han
25/02/2012 | Chan | 45.000.000 | 0,79%/thang 25/02/2014 | 45.000.000
nudi | ddng ddng

DPong thoi ké toan ghi thong tin vay vao S6 luu to roi va luu vao hd so KH tai

NH kém theo S6 vay vén gianh cho NH luu, nhu sau:
SO LUU TO RO
1. THEO DOI PHAT TIEN VAY VA KE HOACH TRA NQ

PHAT TIEN VAY

PHAN KI TRA NO

Ngay, Dbi | Sé tién vay | Lai suatcho | Lai Ngay, |Sbtiéngdc | Sb
thang, nam | tugng vay suat | thang, nim tién
cho qua i
vay han
25/02/2012 | Chan | 45.000.000 | 0,79%/thang 25/02/2014 | 45.000.000
nudi | dong ddng
48
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Khéa ludn tét nghiép GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

- Thu quy ghi thdng tin chi tién vao Sb nhat ki qu§ va luu lai.
SO NHAT KI QUY

Ngan hang néng nghiép va phat trién ndng thon Viét Nam

Chi nhanh NHNoO&PTNT tinh: Ha Tinh

Chi nhanh : Huyén Nghi Xuan - 3708

Mau s6: S1.1992/NHNo Trang ....
S6 phiéu Dién giai Thu Chi
Thu Chi Mang sang d d
33 V0 Quang Vinh 45 | 000 000

< Trudng hop giai ngan theo hop ddng tin dung

Str dung cho tat ca cac loai hinh cho vay: cho vay tirng lan, cho vay theo han
mtc tin dung, cho vay tiéu dung, cho vay ngin han, trung va dai han.

- Sau khi kiém tra théng tin KH, Ké toan nhap liéu, dong thoi mé tai khoan
ngoai bang d6i véi TSTC caa KH, lap Bién ban giao nhan TSPB tién vay va TSPB
cuia KH s& duoc bao quan can than trong kho cua ngan hang.

Phan mém sé& ty dong hach toan:

No TK 211101 : sé tién cho vay

C6 TK 101101, 421101.... : s tién cho vay

Dong thoi No TK 994001 : gia trji TSTC

Xét trudong hop cu thé sau:

Ngay 01/09/2012, 6ng Lé Van Ba tai dia chi Xuan Hai — Nghi Xu&n — Ha Tinh
dén NHNo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuén xin vay von dé SXKD sé tién 1a 70
triéu dong. Muc dich sir dung vén vay 1a stra chira nha &, phuong thirc vay ting lan,
thoi han vay 12 thang, thé chip tai san QSDP tri gia 300 triéu dong, 1ai suit
1,4%/thang tai thoi diém ki két hop dong va ldi suit sé thay ddi khi 13i sudt NH thay
d6i, 13i duoc tra 03 thang mot 1an vao ngay 03, ngdy tra no cudi cing 13 ngiy
03/09/2013, 1ai suét qua han béng 150% 13i suat trong han. Ké toan nhan dugc hd so
vay ngay 04/09/2012.
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Khéa ludn tét nghiép GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

Sau khi nhan hé so vay tir bo phan tin dung, ké toan kiém tra thong tin KH, 1ap

phiéu linh tién vay, trinh giam déc ki, tién hanh nhap liéu sau d6 chuyén cho thu quy

giai ngan.

Ong B4 1a khach hang cii nén di c6 ma KH, ké toan tién hanh nhap ma KH :

3708.100257863.

- Nhap s6 HDTD mén vay méi 1a: 3708 — LAV — 201200185, kiém tra sd tién

vay trén hop dong va s tién vay da dugc giam dbc phé duyét, sau d6 chuyén chimg tir

cho tht qu¥ giai ngan, thu quy ghi chi vao s6 Nhat ki quy.
- Ké toan Nhap tai khoan ngoai bang
May tinh sé tu dong hach toan:
No TK 211101 : 70.000.000 dong
C6 TK 101101 : 70.000.000 dong
Pong thoi No TK 994001 : 300.000.000 ddng
- Ké toan lap Phiéu linh tién vay cho KH:

NGAN HANG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON VIET NAM

BUOGRIBANK/ - BWY LINH TIEN VAY S
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- Sau khi tha quy giai ngan, ké toan ghi vao Phu luc hop déng tin dung
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Khéa ludn tét nghiép GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

PHU LUC HOP PONG
Keém theo hop ddng tin dung s6: 79185/HDTD ngay 03 thang 09 ndm 2012
1- THEO DOI PHAT TIEN VAY VA KE HOACH TRA NQ:

PHAT TIEN VAY PHAN KY TRA NO
Doi LAi ,
N . . . So
Ngay, tuong oo Lai1 suat suat Ngay, Lo .
So tién vay ] S6 tién goc | tién
thang, nam | cho chovay | qua | thang, nam i
ai
vay han
Stra
70.000.000 ) 70.000.000
04/09/2012 | chira . 1,4%/théang 04/09/2013 | .
dong dong
nha &

- Tha quy ghi thdng tin chi tién vao Sb nhat ki quy va luu lai dé cudi ngay
tong hop:
SO NHAT KI QUY
Ngan hang ndng nghiép va phat trién ndng thon Viét Nam
Chi nhanh NHNo&PTNT tinh: Ha Tinh
Chi nhanh : Huyén Nghi Xuén - 3708

Mau sb: S1.1992/NHNo Trang ....
S6 phiéu Dién giai Thu Chi
Thu Chi Mang sang d d
33 Lé Vian Ba 70 | 000 000

> Ddi v6i phuong thire cho vay theo han muc tin dung thi mdi 1an KH nhan
tién vay ngoai nhiing chimg tir giai ngan trén, ké todn con phai 1ap Gidy nhan ng dé

theo doi:
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Khéa ludn tét nghiép GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

Xét truong hop cu thé:

Khach hang Cty TNHH Hoang Son, dia chi khéi 4 — TT Nghi Xu&n — Ha Tinh
vay theo han muc tin dung 200 tri¢u d@)ng, thoi han 12 thang, 1ai suit 1,625%/thang,
ngay ki HDTD ngay 20/05/2012, s6 HDPTD 3708 — LAV -201211367, ngay
23/05/2012 KH nhan 100 triéu dong. Sau khi hoan thanh tat ca thi tuc, ké toan lap

gidy nhan ng.

GIAY NHAN NQ
Mau sb: 04E/CV
(Diing trong truong hop hop dong tin dung dwoc phdt tién vay tir 02 lan tré 1én)
Can ¢t HDTD sé: 3392/HPTD ngay 20/05/2012 ki giita Chi nhanh NHNo&PTNT
huyén Nghi Xuan va Cty TNHH Hoang Son.
Hom nay, ngay 23/05/2012 tai Chi nhanh NHNo&PTNT huyén Nghi Xuan
Tén nguoi vay : Cty TNHH Hoang Son
Ong (ba): Tran Hoang Quang. Chtrc vu : giam ddc
CMND s6: 183997087 ngay cip 20/06/2002. Noi cap: CA Ha Tinh.
Du no trude ngay nhan no lan nay : 0 dong
Han murc tin dung: 200.000.000 dong
S6 tién nhan no 1an nay (dé nghi vay von): 100.000.000 dong
Bang chir: Mot tram triéu dong.
Téng du no sau 1an nhan no: 100.000.000 déng.
Muc dich st dung tién vay:
- Kinh doanh vét liéu xay dung.
Han tra ng cudi cung: 20/05/2013
Lai sudt: 1,625%/thang, 14i suat no qué han : 2,438%/thang

Sau d6 trinh giam doc va kiém soét vién kiém soat lai thong tin trén chimg tir va
nhap liéu vao may tinh, phdn mém sé& ty dong hach toan :
No TK 211101 : 100.000.000 dong
C6 TK 101101 : 100.000.000 dong
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Khéa ludn tét nghiép GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

Ngay 28/05/2012 KH yéu ciu nhan ng 100 triéu ddng, ké toan sau khi kiém tra
du no cia KH khong vuot qua han mic tin dung theo hop dong thi tién hanh cho vay,

lap gidy nhan ng s tién100 tri¢u dong.

GIAY NHAN NQ
Mau s6: 04E/CV
(Diing trong truong hop hop dong tin dung dwge phdt tién vay tir 02 lan tré lén)
Can cit HPTD s6: 3392/HPTD ngay 20/05/2012 ki giita Chi nhanh NHNo&PTNT
huyén Nghi Xuan va Cty TNHH Hoang Son.
Hom nay, ngay 28/05/2012 tai Chi nhanh NHNo&PTNT huyén Nghi Xuan
Tén nguoi vay : Cty TNHH Hoang Son
Ong (ba): Tran Hoang Quéang. Chtrc vu : giam ddc
CMND s6: 183997087 ngay cap 20/06/2002. Noi cap: CA Ha Tinh.
Du no trude ngay nhan no lan nay : 100.000.000 dong
Han mrc tin dung: 200.000.000 dong
S tién nhan no 1an nay (d& nghi vay von): 100.000.000 dong
Bang chir: Mot trdm triéu dong chin.
Téng du ng sau 1an nhan no: 200.000.000 dong.
Muc dich sir dung tién vay:
- Kinh doanh vat li¢u xay dung.
Han tra no cudi cung: 20/05/2013
Lai sut: 1,625%/thang, 13i suit no qua han : 2,438%/thang

Sau khi kiém tra thong tin KH, Ké toan nhap liéu va ph'ém mém s& tu dong hach toan:
No TK 211101 : 50.000.000 dong
C6 TK 101101 : 50.000.000 dong

Pong thoi nhap liéu vao hé thong S6 Cai.

2.4.2. K¢ toan giai doan thu |Ai

2.4.2.1. Chirng tir sir dung

Chung tir str dung khi thu 13i vay cua khach hang gom: S6 vay vén hoic Hop
ddng tin dung, Chtng tir giao dich (2 lién), S6 luu to roi
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Khéa ludn tét nghiép GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

2.4.2.2. Tai kKhoan sir dung

Khi thu 13i, TK st dung gém:

TK 1011, 4211, 5211, 5012... Céc hinh thirc thanh todn cua ngan hang

TK 702 : Thu l&i cho vay

TK 3539 : Cac khoan chd NSNN thanh toan — sir dung cho trudng hop duoc hd
tro 131 suét.

2.4.2.3. Phwong phap tinh lai

NHNO&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan tinh 1ai cho vay theo phuong phap
tich sb.
2, DixNi

—— x L3i sudt

Tien i = 2?21 Ni

Di :Du ng thyc té th i

Ni :S6 ngay du no thu i

Ap dung ddi véi cho vay timg 1an, cho vay theo han mirc tin dung, cho vay tra phan
ki d6i v6i can bo cong nhan vién chire (tra von phan ki, 13i giam dan theo sb du no).

2.4.2.4. Quy trinh hach toan va luan chuyén ching tir

Dén han tra 14i, KH dén phong ké toan NH kém theo khé uéc vay von dé tra 1ai
tién vay.

Sau khi nhin khé wdc vay vén tir KH, ké toan kiém tra thong tin vé KH va
khoan vay, sau d6 nhap li¢u vao may tinh nhu ma KH, ngay thu 1ai..., tinh 1ai phai thu
cho KH va in Chimg tir giao dich gdm 2 lién. Lién 01, ké toan luu lai ciing hd so vay
ctia khach hang, lién 02 giao khach hang dé ndp tién tai thi quy, thu quy 1am cin ct dé
ghi vao S6 nhat ki quy. Ké toan ghi thong tin s6 tién KH hang tra vao S6 luu to roi
hoic S6 vay von ciia KH hay con goi 1a Chiét khé.

Quy trinh luan chuyén ching tir giai doan thu 14i dugc thé hién qua luu do sau:

SVTH : Lé Thay An — K44 KTDN 54



Khéa ludn tét nghiép

GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

So @6 2.5. Luu @6 lun chuyén chirng tir giai doan thu 1ai cho vay

BP Ké toan

KH

Khé wdc vay
von

Nhap liév, in
chung t giao
dich

Ghi vao
Khé vdc
vay von

Khé wdc
vay von

| Thi quff

KH

Chung tir 1
giao dich

Ching tir 2
giao dich

KH

Viéc tinh toan 1ai dyu thu cia NHNo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan duoc

thue hién vao cudi naim. Bén cudi thang 12, NH tién hanh tinh tat ca cac khoan I&i cho

vay trong nim chua thu dugc dé hach toan 1i du thu vao thu nhap cia NH trén Bao

cao tai chinh, mac du khong tinh 1&i dy thu hang thang.
Khi KH dén giao dich, ké toan thyc hién tinh 1i trén chuong trinh IPCAS theo

phuong phap truc thu, tinh tir ngay giai ngan dén trude 1 ngay KH dén giao dich, may

tinh sé tu dong hach toan:
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Khéa ludn tét nghiép GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

No TK101101, 421101 .... S6 tién lai
C6 TK 702001 ....S6 tién lai

% Doi vai nhitng hd so vay thong thuong

Khi KH dén tra 13i va no gbc dinh ki, ké toan kiém tra, d6i chiéu thdng tin trén
s6 vay von hoic hop dong tin dung cua NH va KH, sau d6 tién hanh nhap liéu va hach
toan nhu thong thuong, in 02 lién Chung tir giao dich va ghi théng tin vao Phu luc hop
ddng tin dung hodc So luu to roi.

Xét tiép truong hop cua ong VS Quang Vinh, ngay 16/04/2012 éng Vinh dén
NH tra I3i va goc dinh ki bang tai khoan tién guri cia minh. Sau khi kiém tra théng tin
trén s6 vay von KH, ké toan nhap liéu, tinh sé 1ai vay cho KH. Ong Vinh da nop lai
dén ngay 03/03/2012, do d6 sé tién Iai 6ng phai nop tinh tir ngay 04/03/2012 dén ngay
16/06/2012 voi l3i suat 9,5%/nam la 521.708 dong va sé ng goc phai tra dinh ki 1a
3.000.000 ddng.

Sau khi nhap liéu vao Phan hé Modul Loan_giai ngan/thu no - thu géc, thu l4i,
ké toan tién hanh nhap liéu vao hé théng S6 céi, ddng thoi in 2 lién Chirng tir giao dich
( Xem phu luc 3) : Lién 01 ké toan luu lai, lién 02 giao KH dé nop tién tai thu quy, sau
d6 phan mém s& ty dong hach toan:

No TK 421101 3.521.708 déng

C6 TK 211101  3.000.000 dong
C6 TK 702001  521.708 dong

Sau d6 ké toan ghi thong tin tra 14i vao S6 vay vén cua KH:
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GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

3- THEO DOI THU NQ, CHUYEN NOQ QUA HAN, DU NQ:

Thu no
Thu no trong han Du no Chir ky
, qué han
. Chuyén ,
Ngay, Keé
ng . Trong . ‘
thang, nam , . , _. | Tong toan | Nguoi
Goc Lai qua han | Goc | Lai , do no
SO cho | tra
QH
vay
16/04/2012 | 3.000.000 | 521.708
dong dong
Pong thoi ghi vao SO luu to roi dé luu vao Ho so KH tai NH:
SO LUU TO ROI
3- THEO DOI THU NQ, CHUYEN NO QUA HAN, DU NO:
Thu no
Thu ng trong han Du no Chir ky
, qua han
. Chuyén ,
Ngay, Ké
no , Trong ]
thang, nam , _ ) | Tong toan | Nguoi
Goc Lai qué han | Goc | Lai ) do no
sO cho | tra
QH
vay
16/04/2012 | 3.000.000 | 521.708
dong dong
57
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Khéa ludn tét nghiép GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

- Thu quy sau khi nhan tién, ghi théng tin vao Sé nhat ki quy :
SO NHAT KI QUY

Ngan hang néng nghiép va phat trién ndng thon Viét Nam

Chi nhanh NHNoO&PTNT tinh: Ha Tinh

Chi nhanh : Huyén Nghi Xuan - 3708

Mau s6: S1.1992/NHNo Trang ....
S6 phiéu Dién giai Thu Chi
Thu Chi Mang sang d d
89 V6 Quang Vinh 3 | 521 708

< D4i véi nhirng hd so duoc hd tro 1i sut.

Truong hop dugc hd tro 18i suat, ngodi viéc st dung So6 vay von hoic Hop
ddng tin dung va in Chting tir giao dich, ké toan con phai lap 03 gidy xac nhan hd tro
i suat theo mau, lién 01 luu tai NH, lién 02 giao KH, lién 03 1a co s d&¢ NHNN
thanh toan lai.

Sau khi nhap liéu vao Phan hé Modul Loan_giai ngan/thu no - thu géc, thu l4i,
phan mém s& ty dong hach toan, sau d6 ké toan nhap liéu vao Hé thong S6 Céi

No TK 101101 S6 tién KH phai nop

No TK 353900 Sé tién KH dugc hd tro

Co TK 702001  So tién lai

Xét trudng hop cu thé sau:

Ngay 17/04/2013, hé vay Dinh Vin Loi ¢ dia chi xa Truong Phic — Xuén
Truong — Nghi Xuan — Ha Tinh c¢6 ma KH 1a 3708.183402001 vay 30 triéu dong dé
nudi trong thuy san. Thoi han vay 1a 12 thang, 13i dwgc tra 3 thang mot 1an.Ngay déo
han vao ngay 17/04/2014. Sau khi xem xét, Ban giam ddc quyét dinh day 1a trudng
hop duoc hd trg 14i suat theo quyét dinh 26/2012/QD — UBND caa UBND Tinh Ha
Tinh ban hanh ngay 11/06/2012 véi mac 14i suat wu di 1a 0,65%/thang.

Ngay 16/07/2013 ong dén nop 13i ki dau tién, sau khi dbi chiéu théng tin trén ho
so KH, ké toan nhap liéu, phan mém sé& ty dong tinh sé 14i phai thu tir KH

SVTH : Lé Thily An — K44 KTDN 58




Khéa ludn tét nghiép GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong
Lai phai thu = (No gdc x L&i suat thang x sé ngay) / 30
Céch tinh 13i duoc thé hién qua phiéu tinh 14i sau:
PHIEU TINH LAI
Khach hang: Dinh Van Loi Ma KH: 3708.183402001

Tu bén S6 | Sotiengdc | Tien lai L&i suat Ghi chu

ngay | liénquan

17/04/2013 | 15/07/2013 | 89 30.000.000 | 1.112.500 | 1,25%f/thang | Pugc hd

ddng ddng tro
534.000
déng
TS 1ai phai
dong

Va phan mém sé ty dong hach toén:

No TK 101101 578.000 ddng

No TK 353900 534.000 dong

C6 TK 702001 1.112.500 ddng

Khi thu 18i cua KH duoc hd tro i suét, ké toan 1ap 03 gidy xac nhan hd tro lai
suat theo mau, lién 01 luu tai NH, lién 02 giao KH, lién 03 1a co s& dé NHNN thanh
toan lai (Xem phu luc 4)

Tiép theo, ké toan nhap liéu nhap quy tién mat vao hé théng S6 Céi va in 2 lién
Chung tir giao dich cho KH, lién 01 NH luu vao ho so vay, lién 02 giao KH dé nop
tién tai thu quy.

DPong thoi ké toan ghi vao S6 vay vén cua KH :
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3- THEO DOI THU NQ, CHUYEN NOQ QUA HAN, DU NO:

GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

Thu ng trong Thu ng
Du ng Chtr ky
han , qua han
. Chuyén -
Ngay, Ké
no , Trong )
thang, ndm , . , _. | Tong toan | Nguoi
Goc | Lai qua han | Goc | Lai ) do no
sO cho tra
QH
vay
16/07/2013 | 0 578.000
dong | dong
Va ghi vao Sé luu to roi dé luu vao hd so KH tai NH :
SO LUU TOROI
3- THEO DOI THU NQ, CHUYEN NOQ QUA HAN, DU NQO:
Thu ng trong Thu ng
Du ng Chtr ky
han , qua han
. Chuyén -
Ngay, Ké
no , Trong )
thang, nam , . ) _. | Tong toan | Nguoi
Goc Lai qua han | Goc | Lai ) do no
sO cho tra
QH
vay
16/07/2013 | 0 578.000
dong | dong

- Sau khi nhan tién tir KH, tha quy ghi théng tin vao Sé nhat ki quy

< P4i véi 13i suat thay doi trong thoi han vay vén.

Dbi véi s6 vay von trong thoi han vay von I3i suat s& khong thay d6i khi mirc

|4i suat cho vay cua ngan hang thay doi.

Khi ki két HDTD, ngan hang va khach hang di thoa thuan muc 14i suat sé thay

d6i khi muc 14i suat cho vay ctia ngan hang thay doi.
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Xét truong hop cua Khach hang Ha Thi Lan ¢c6 ma KH : 3708.187009891, tai
dia chi Khdi 1 — TT Nghi Xu&n — Ha Tinh , d3 vay s tién 50 triéu dong (HPTD s6
3900/HPTD) dé mua sam tiéu ding, thoi han vay 12 thang, tra 14i hang quy, 14i suat
1,7%/thang, giai ngan ngay 19/08/2011. Ba Lan dd dong 1ai dén ngay 03/03/2012,
ngay 04/06/2012 ba Lan dén NH dong tiép l3i ki thi 3.

Sau khi kiém tra thong tin KH trén Hop dong tin dung (Xem phu luc 5), Ké toan
tién hanh nhap liéu, may tinh s& tu dong tinh s6 14 KH phai nop 1a 2.513.900 dong.

Viéc tinh 13i duogc thé hién qua Phiéu tinh 13 sau:

PHIEU TINH LAI

Khach hang: Ha Thi Lan Mé& KH: 3708.187009891
Tu Pén S6 S6 tien goc Tién lai Laisuat | Ghi
ngay lién quan cha
04/03/2012 | 23/03/2012 | 20 50.000.000 566.667 1,7%l/thang
ddng ddng
24/03/2012 | 01/06/2012 | 70 50.000.000 1.895.833 | 1,63%/thang
ddng ddng
02/06/2012 | 03/06/2012 |2 50.000.000 51.400 1,54%/thang
ddng ddng
TS & phai | 92 50.000.000 2.513.900
dong ddng ddng

Do tir ngdy 04/03/2012 dén ngay 04/06/2012 14i suat thay doi nén viéc tinh l4i
phai chia ra nhiéu khép 14i. Sau khi nhap liéu, may tinh s& tu dong hach toan:
No TK 211101: 2.513.900 dong
C6 TK 702001: 2.513.900 dong
K& toan in Chang tir giao dich l1am 2 lién, lién 01 ké toan luu lai, lién 02 giao KH.

Tiép theo, ké toan ghi vao Phy luc hop dong tin dung ciia KH, nhu sau:
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GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

PHU LUC HQP PONG TIN DUNG
3.PIEU CHINH LAI SUAT.

Thoi gian ap dung l&i suat Can bo tin | Chir ki nguoi
dung vay
T ngay 04/03/2012 dén ngay 23/03/2012 l&i suat
trong han 1,7% thang
T ngay 24/03/2012 dén ngay 01/06/2012 I&i suat
trong han 1,63% thang
T ngay 02/06/2012 dén ngay 03/06/2012 I&i suat
trong han 1,54% thang
4- THEO DOI THU NQ, CHUYEN NOQ QUA HAN, DU NQO:
Thu ng trong Thu ng
, Du n¢ Chir ky
han Chuyén | qué han
Ngay, no Ké
) , Trong ) _

thang, nam , ) qua , _. | Tong toan | Nguoi

Goc Lai Goc | Lai , dé no

han SO cho tra
QH
vay

04/06/2012 | 0 2.513.900

dong | dong

2.4.3. Ké toan giai doan thu ng
2.4.3.1. Chirng tir sir dung

Khi thu no khach hang, chang tir ké toan st dung gom : S6 vay vdn hoic Hop

ddng tin dung, Chung tir giao dich (2 lién), Bang ké thu no.
2.4.3.2. Tai khoan sir dung

Tai khoan sir dung khi thu ng gom:

TK 1011, 4211,...Cac hinh thuc thanh toan cua NH
TK 2111 : Sb tién vay
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TK 702 : S6 tién l4i

TK 994 : Giatri TSTC

2.4.3.3. Quy trinh hach toan va luan chuyén ching tir

Tai NHNo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan, khi sip dén ki han tra no thi
can bo tin dung va ké toan cho vay (cian cir vao Ki han trén hop dong tin dung) phai 1ap
gidy bao ng theo mau quy dinh va gui téi KH trudc ki han no tdi thiéu 1a 10 ngay.

Viéc luan chuyén chang tir ¢ giai doan nay ciing gidng nhu giai doan thu Ii,
khi dén han tat toan khoan vay, KH dén NH tra ng kém theo Khé wdc vay von. Sau khi
d6i chiéu va kiém tra thong tin trén H6 so KH cung cap, ké toan tién hanh nhap liéu,
tinh toan sé 14i phai thu con lai, sau d6 in Chung tir giao dich gom 2 lién. Lién 01, ké
toan luu lai, lién 02 giao KH qua thu quy dé nop tién vay. Tha quy kiém tra thong tin,
thu tien KH va ghi s tién thu dugc vao muc thu cua s6 Nhat ki s6 quy. Ké toan ghi
thong tin s tién KH tat toan vao sé vay vén caa KH, S luu to roi hoac Phu luc Hop
d6ng tin dung roi giao cho KH.

% Khi khéach hang tra ng trong han, ké toan tién hanh tat toan khoan no cho
vay cua KH va thu thém phan 14i con lai dén ngay KH tat toan. Khi nhap liéu, phan
mém sé& ty dong hach toan :

No TK 101101 Téng s6 tién phai thu

C6 TK 211101 S tién vay
C6 TK 702001  Sb tién lai

Sau d6 tién hanh giai chip TSPB khi KH hoan thanh nghia vu tra no, sau khi
nhap liéu, phan mém s& tu dong hach toan :

No TK 994002: Giatri TSTC

C6 TK 994001 Giatri TSTC

Xét truong hop cu thé sau :

Ngay 16/04/2013 khach hang Hoang Thi Thuy (ma KH: 3708.168120322) dén
tat toan khoan vay 50.000.000 dong, sé HPTD: 3708-LAV-201202907. Thé chip
TSDB tri gia 200.000.000 dong, ngay giai ngan 20/07/2012, ¢ao han ngay 20/07/2013,
KH da déng 13i dén ngay 22/03/2013.
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Ké toan thuc hién thu ng KH nhu sau:
- Kiém tra thong tin khoan vay va KH trén Khé uéc vay von.
- Nhap liéu vao phan mém may tinh, tinh toan sé Iai con lai phai nop va ng

gbc cia KH, phan mém ty dong hach toan:

No TK 101101 50.433.333 dong
C6 TK 211101 50.000.000 dong
C6 TK 702001 433.333 dong

Dong thoi giai chap TSTC :

No TK 994002 200.000.000 dong
C6 TK 994001 200.000.000 dong

Viéc tinh 1ai duoc thuc hién nhu sau:

PHIEU TiNH LAI

Khach hang: Hoang Thi Thay M3& KH: 3708. 168120322
Tu bén S6 | Sbtiéngoc lien | Tien lai LAi suat Ghi
ngay quan chu
23/03/2013 | 15/04/2013 | 24 50.000.000 433.333 | 1,08%/théang
ddng déng

- Tiép theo, ké toan ciing tién hanh nhap dir liéu vao hé théng So6 Céi va in
Chung tir giao dich gom 2 lién (Xem phu luc 6). Lién 01, ké toan luu lai, lién 02 giao
KH dé nop tién tai thu quy.

- Sau d6, ké toan ghi théng tin vao Phu luc hgp déng tin dung
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PHU LUC HQP PONG
3- THEO DOI THU NOQ, CHUYEN NQ QUA HAN, DU NO:
Thu no
Thu ng trong han , Du no Chtr ky
Chuyén | qué han
Ngay, nQ Ké
) , Trong ) )
thang, nam , ) qua , | Tong toan | Nguoi
Goc Lai Goc | Lai | do no
han SO cho |tra
QH
vay
16/04/2013 | 50.000.000 | 433.333 0
dong dong dong

- Tha quy ghi s6 tién thu duoc vao s6 Nhat ki s6 quy.
SO NHAT KIi QUY

Ngan hang néng nghiép va phat trién ndng thon Viét Nam

Chi nhanh NHNo&PTNT tinh: Ha Tinh

Chi nhanh : Huyén Nghi Xuén - 3708

Mau sb: S1.1992/NHNo Trang ....
S6 phiéu Dién giai Thu Chi
Thu Chi Mang sang b d
61 Hoang Thi Thay 50 |433 [333

< P4i voi nhitng hd so qua han, khi tat toan khoan vay ké toan thu 2 phan lai:
trong han theo 13i sudt HDTD, va tinh l4i phat cham tra no goc (bang 150% l4i suat
cho vay tinh trén s6 ngay qua han trén s tién géc).

Xét truong hop sau :

Khach hang Nguyén Vin Binh (ma KH: 3708.990701236) tai dia chi Xuan My
- Nghi Xu&n — Ha Tinh da vay sd tién 300.000.000 d¢ong (sé6 HPTD: 8720/HPTD),
thoi han vay 12 thang, tra 14i hang quy, Iai suat 1,7%/thang, ngay giai ngan 07/12/2011
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GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

ngay dao han 05/12/2012. Ong Binh dd dong 13i cho NH dén ngay 11/06/2012, d&én
ngay 06/12/2012 khoan vay cua dng Binh bi chuyén no quéa han.Ngay 20/12/2012 6ng
Binh dén NH dé nghi tat toan ho so vay.

- Sau khi nhan hé so vay caa 6ng Binh, ké toan kiém tra thong tin trén ho so

va tién hanh nhap liéu, may tinh s& ty dong chuyén ng qua han va 14i trong han theo 14i

suat trén HDTD va 13i phat qué han.

Viéc tinh 1ai dugc thé hién qua Phiéu tinh 14i sau:
PHIEU TiNH LAI
Ma KH: 3708.990701236

Khach hang: Nguyén Vin Binh

Tu Pén S6 | S6 tien goc | Tién lai L4i suat Ghi
ngay | lién quan cha
12/06/2012 | 30/07/2012 | 91 300.000.000 | 14.014.000 | 1,54%/thang
ddng ddng
31/07/2012 | 03/08/2012 | 4 300.000.000 | 584.000 1,46%/thang
ddng ddng
04/08/2012 | 07/10/2012 | 65 300.000.000 |9.100.000 1,4%/thang
ddng ddng
08/10/2012 | 05/12/2012 | 59 300.000.000 | 7.375.000 1,25%/thang
ddng ddng
06/12/2012 | 20/12/2012 | 15 300.000.000 |2.812.500 1,875%/thang | Lai
ddng ddng qua
han
Té)ng 300.000.000 | 33.885.500
ddng ddng
Sau d6, phan mém sé& ty dong hach toan:
No TK 101101 333.885.500 dong
C6 TK 211101 300.000.000 déng
C6 TK 702001 31.073.000 dong
C6 TK 702001 2.812.500 dong
66
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Ké toan in chung tir giao dich, 01 lién NH luu lai, 01 lién giao KH dé nop tién
cho thi quy, dong thoi ké toan ghi vao Phu luc hop ddng tin dung :
PHU LUC HQOP PONG
3- THEO DOI THU NQ, CHUYEN NO QUA HAN, DU NQ:

Thu ng trong han , Thu ng qué han Du no
. Chuyén
Ngay, , Trong
. ) ng . ] Tong
thang, nam Goc Lai Goc Lai . do no
qua han sO
QH
20/12/2012 | 300.000.000 | 31.073.000 2.812.500 | 0O
dong dong ddng dong

< Ngoai ra, ngan hang con thuc hién thu 1ai giéan tiép.

NHNo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan thanh lap cac t6 thu no luu dong
dén cac thon xa dé KH thuan tién trong viéc tra l4i, tra no véi dinh ki thu no vao 2
thang cudi quy. Céc cén bo cua to thu lwu dong thu tién cua KH va 1ap bang ké doi
chiéu ng nop vé Ngan hang.

Sau khi nhan duoc bang ké cua to thu giri dén, ké toan kiém tra cac yéu té trén
bang ké. Néu day du, dung dn thi can clr vao bang ké ghi vao s6 theo dbi tién vay cua
KH va hach toan, dong thai 1ap phiéu thu chuyén sang kiém soat dé xem xét, kiém soét
lai c&c thong tin trén bang ké va phiéu thu, néu khdng co gi sai s6t thi chuyén sang thu
quy dé nop tién da thu tir khach hang. Bang ké thu no duoc luu trix cung véi phiéu thu
tién trong hd so vay KH.

Duéi day 1a Bang ké ddi chiéu no caa To thu ng X6m Yén Nam
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NHNo&PTNT HA TINH
CHI NHANH: 3708

T thu ng: Xém Yén Nam
Pon vi tinh: VND

BANG KE POl CHIEU NQ

GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

Mau sé 02/DCN
T MA KH TENKH | NGAY GIAl | NGAY BEN GIAI DA TRA LAl HT LAI GOC bA DU NO
MA GIAI NGAN NGAN HAN NGAN DEN NGAY SUAT THU
1 | 3708045834707 Phan Van | 30/05/2011 30/05/2013 | 20.000.000 | 30/12/2012 Khéng 5.000.000 | 15.000.000
3708LDS201102199 | Hudng
2 | 3708045853765 Nguyén 11/10/2011 11/10/2013 | 30.000.000 | 30/12/2012 Khéng 17.005.000 | 12.995.000
3708LDS201104566 | Thi Hai
3 | 3708207703677 Phan Thi | 31/10/2012 30/10/2014 | 20.000.000 | 30/12/2012 Khéng 0 20.000.000
3708LDS201204698 | Hoa
4 | 3708045813753 Phan Van | 12/11/2012 12/11/2013 | 30.000.000 | 30/12/2012 Khéng 0 30.000.000
3708LDS201204853 | Minh
5 | 3708139498423 Hoang Thi | 25/12/2012 25/12/2014 | 30.000.000 Khéng 0 30.000.000
3708LDS201205561 | Thong
6 | 3708045808007 Nguyén 18/01/2013 18/01/2015 | 20.000.000 Khéng 0 20.000.000
3708LDS201300262 | Thi An
7 | TONG CONG 150.000.000 22.005.000 | 127.995.000
3708, ngay 21 thang 2 nam 2013
LAP BANG KIEM SOAT THU TRUONG DBON VI
68
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2.4.4. K¢ toan giai doan gia han ng

Khi dén ngay cubi cing tra ng ma KH khong tra duoc ng do nguyén nhan
khach quan nhu: Thién tai, dich bénh, gi4 ca bién dong khéng co lgi cho tiéu thy san
pham va cac nguy@n nhan bat kha khang khac, KH phai 1ap Gidy d& nghi gia han no
gui dén NH trudc ngay dén han dé NH xem xét giai quyét. (Xem phy luc 7)

Thoi gian gia han no d6i véi ng vay ngan han téi da bang thoi gian cho vay da
thoa thuan hoac bang mot chu ki SXKD nhung khong qué 12 thang.

Khi nhan duogc gidy dé nghi gia han no cia KH, can bo tin dung xem xét gia
han no, trinh truong phong tin dung va giam dbc phé duyét. Sau khi duoc giam dbc
phé duyét chuyén xubng ké toan cho vay xi Ii:

- Pong dau hoic ghi chi dong “gia han lan...ki” vao hop dong tin dung dé
tién theo doi.

- Piéu chinh thoi han no, s6 tién duoc gia han no, ngay thang nam cho gia han
no trén Phu luc hop ddng tin dung va dit liéu luu trir trong may tinh theo dung bao céo
gia han ng duogc phé duyét

- Théng bao gia han ng phai chuyén cho ké toan cho vay trude ngay dén han
tra no ghi trén Hop dong tin dung t4i thiéu mot ngay dé ké toan cho vay xir Ii.

2.4.5. Ké toan giai doan chuyén n¢ qué han

2.4.5.1. Chirng tir sir dung

No qué han 14 nhitng khoan ng cua KH vay vén dén han khéng tra dugc no,
khong dugc NH gia han no thi chuyén sang no qua han va phai chiu mirc 13i suit cao
hon 13i suat thong thudng trong thoi gian qué han da duoc thoa thuan trong HDTD.

Chung tir ké toan sir dung gom: S6 vay von hoic Hop dong tin dung, Thong
bao chuyén no qua han.

2.4.5.2. Tai khoan sir dung

Tai khoan st dyng khi chuyén no quéa han gdm:TK 2111, TK 2112, TK 2113,
TK 2114, TK 2115.

2.4.5.3. Quy trinh hach toan va luan chuyén chieng tir

Khi dén ngay cudi cung tra ng ma KH khdng tra duoc no va khong dugc NH

gia han no thi dén ngay lam viéc ké tiép ké toan tién hanh lam tha tuc chuyén sé no
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nay sang qua han, déng thoi 1ap théng bao chuyén ng qua han gui cho CBTD dé thong
bao cho khach hang

Ta xét tiép truong hop cua 6ng Nguyén Vin Binh (ma KH: 3708.990701236)
tai dia chi Xuan My - Nghi Xuan — Ha Tinh d vay sd tién 300.000.000 dong (s6
HDTD: 8720/HDTD), thoi han vay 12 thang, ngay giai ngan 07/12/2011 ngay dao han
05/12/2012. Ong Binh d3 déng 1ai cho NH dén ngay 11/06/2012, d&én ngay 20/12/2012
6ng Binh ma&i dén tat toan khoan vay nén tir ngay 06/12/2012 khoan vay cua dng bi
chuyén no quéa han.

Ké toan xtr i nhu sau:

Cubi ngay 05/12/2012 dng Binh khong dén NH tat toan khoan vay, phan mém
IPCAS s& tu dong thdng bao khoan no dén han. Bén ngay 06/12/2012 ké toan sé tién
hanh 1am thi tuc chuyén sé no nay sang quéa han bang cach ghi vao Phu luc hop dong
tin dung cho KH nhu sau :

PHU LUC HQP PONG
4- THEO DOI THU NQ, CHUYEN NOQ QUA HAN, DU NQ:

Thu no trong Thu no qua
\ . . Du no
Ngay, thang, han Chuyén ng han
nam , ) qua han , | Tong | Trong do
Goc Lai Goc | Lai )
sO ng QH
06/12/2012 300.000.000
dong

Sau d6 ké toan tién hanh nhap liéu vao may tinh, phan mém s& tu dong hach toén:
No TK 211201 300.000.000 déng

C6 TK 211101 300.000.000 déng
Pong thoi 1ap Thong bao chuyén no quéa han giri can bo tin dung dé théng bao

véi khach hang:
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THONG BAO CHUYEN NQ QUA HAN
Mau s6 08/CV
- Can cit Hop dong tin dung sé 8720/HPTD ngay 06/12/2012
Chi nhanh NHNo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuén théng béo sé tién vay cua 6ng
Nguyén Vin Binh tai Hop ddng tin dung trén di chuyén sang tai khoan no qua han tir
ngay 06/12/2012
S6 tién bang sé: 300.000.000 dong
(Bang chit: Ba tram triéu dong chan)
Ké tir ngay chuyén no qué han phai chiu 14i suat phat 150%/thang tinh trén s6 ng gdc:
300.000.000 dong.

Yéu cau Ong Nguyén Vin Binh tim moi bién phap sém tra s6 no néi trén

GIAM POC

=> Cudi ngay, giao dich vién ciing nhu ké toan phai tién hanh khoa S6 Cai. Luc
nay sd du cua cac tai khoan thanh toan bl trir phai bang 0, s6 du tai khoan tién mat
hozc tai khoan tién gai KH phai bang sé du tién thuc té cua tit ca giao dich vién nim
gir cong lai. Sau khi kiém tra tinh chinh xéc giao dich vién tién hanh in “Bang tong ké
giao dich” va “ Liét ké giao dich” d¢ trinh truong phong ké toan ki duyét. Sau d6 cac
chang tir giao dich trong ngay duoc sap xép thanh tap theo tirng GDV, theo thir tu trén
xudng gom: bang liét ké céc giao dich phat sinh trong ngay, thir tu cac giao dich phat
sinh theo bang liét ké chang tir (trong mdi giao dich, ching tir ghi sé(chang tir giao
dich lién 1 lwu NH). Ching tir sau khi sap xép thanh ting tap duoc dong thanh quyén
Nhat ki ching tir. TQy theo sé lwong ching tir phat sinh hang ngay ma Chi nhéanh thuc
hién phan chia thanh cac quyén Nhat ki chitng cho phi hop véi viée luu trix, bao quan.
Trong mdi quyén NKCT, xép theo thir tu tap ching tir caa ting GDV. Bang liét ké
giao dich tong hop cua toan chi nhanh trong ngay duoc dit & vi tri trang dau tién trén
cuing ( sau to bia NKCT) cua quyén NKCT thi nhit.
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Khéa ludn tét nghiép

User ID : HNXTMAI

GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

Bang liét ké giao dich va Bang liét ké giao dich tong hop ngay 01/09/2012.

Ngay 1 thang 9 nam 2012
Ma chi nhanh: 3708

Tén chi nhanh: H.Nghi Xuan Branch

1.Liét ké giao dich phét sinh ngay 01/09/2012

Tén GDV: Trinh Thi Mai

LIET KE GIAO DICH

N: Binh thwong C: Hiy X: GD Tién mjt

S6 | Tién | Tinh Ma KH Tén TK | No/Co | LTT S6 tien S
BT | mat | trang KH tham
chiéu
N 3708.100257863 Lé Van | 994002 D VND | 300.000.000
Ba
131 N 994001 | C VND | 300.000.000
N 101101 | C VND | 70.000.000
N 211101 | D VND | 70.000.000
Téng giao dich tién mat : 1
Téng giao dich : 2
2.Téng giao dich phat sinh ngay: 01/09/2012
S6 BT Loai tién S6 BT No Phéat sinh N S6 BT C6 Phét sinh c6
1 VND 2 70.000.000 2 70.000.000
Tong s6 No Tong s6 Co 2
3.Tong giao dich tiéen m3t phat sinh ngay : 01/09/2012
S6BT Loai tién S6 BT No Phat sinh Ng S6 BT Co Phét sinh c6
1 VND 0 0 1 70.000.000
Tong sb No Tdng sb CH 1

Ngwai phé duyét
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2.4.6. V& lwu gitr va quan Iy hd so vay.

Viéc luu giit hd so chiing tir cho vay hét stc quan trong, vi bao quan no ciing
chinh la bao quan tai san cua ngan hang.

NHNo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan thuc hién viéc luu trir va quan li tai
licu ké toan theo Quyét dinh s6 1913/2005/QD-NHNN ngay 30/12/20105 cua Théng
dbc NHNN vé viéc ban hanh ché do luu trix tai liéu ké toan trong nganh ngan hang. H6
so vay duoc sap xép luu trir theo ting khu vuc dia ban, tirng loai khach hang dé tién
cho viéc theo ddi va d& tim thay khi can. Cac chtng tir giao dich duoc sip xép theo
ngay va theo dung trinh ty giao dich roi duoc dong thanh tap va ghim lai.

S6 luu to roi ddi véi mdi KH duogc sap xép theo tirng khu vue, trong d6 lai sap
xép theo thr tu ngay giao dich nén mdi khi c6 giao dich voi KH ké toan dé& dang tim
kiém theo doi.

Déi véi tai san tin chap, thé chap, cam cb cua KH duoc can bo ké toan cat gitr
can than trong kho va sap xép theo ting loai khu vyc. Béi vay, trong nhimg nim qua
NH luén hoan thanh tét nhiém vy cia minh trong cong tac luu giit va quan Ii hd so,
khong Iam that thoat tai san cua khéach hang.

2.4.7. Viéc ap dung cdng nghé théng tin vao cong tac ké toan cia NHNo &
PTNT Chi nhanh Nghi Xuan.

NHNo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan si dung chuong trinh IPCAS dé
quan li toan bo hoat dong ctia ngan hang. Pay la chuong trinh chung (rng dung trong
toan hé théng NHNo, tat ca NHNo déu giao dich tric tuyén théng qua hé théng mang
noi bo, nén tit ca céc giao dich gitta Hoi so, Chi nhanh véi cac phong giao dich déu
duoc thuc hién truc tuyén nhanh chéng.

Tat ca cac nghiép vu déu duoc dua vao chwong trinh va dugc giao dich truc
tuyén. Tir khau phat vay dén thu i, tit toan no, chuyén no déu thuc hién trén may,
nén viéc theo doi quan 1i dugc chat ché hon.

Doi ngil can bo cua chi nhanh déu duoc dao tao, tap huan sir dung chuong trinh
thuong xuyén.

Tuy nhién chuong trinh van con nhiing han ché can duoc cai tién nhu:
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- Chuong trinh khong h tro tinh ning t cap nhat chung khi 14i suat thay doi,
can bo ké toan phai ty cap nhat ting khach hang khi mac 13i suat thay d6i lam mat thoi
gian va dé xay sai sot.

- Chuong trinh chua hd tro day du cac chang tir giao dich (phiéu chi trong
giao dich giai ngan), thdng tin trén cac chirng tir ciing chua dugc hoan chinh nhu thong

tin vé ngay thang chua ty dong cap nhat theo ngay trén gidy nhan hd tro 13 suat...
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CHUONG 3
MOT SO GIAI PHAP GOP PHAN NANG CAO HIEU QUA CONG TAC
KE TOAN TAI NHNo&PTNT CHI NHANH NGHI XUAN - HA TINH.

3.1. Panh gia thuc trang ké toan cho vay tai NHNo&PTNT Chi nhéanh
huyén Nghi Xuéan — Ha Tinh.

3.1.1. Uu diém

Thuc hién duong 16i cia Pang va Nha nudc dbi voi phat trién kinh té, trong
nhitng nim qua NHNo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan dd hoan thanh t6t nhiém
vy cua minh gop phan phat trién nén kinh té huyén nha, va NH hoat dong ngay cang
tang truong. Dé dat duoc két qua nhu vay 1a ca mot qua trinh nd luc khdng nging cua
NH trong d6 gop phan khdng nho 1a viéc to chirc thuc hién cong tac ké toan cho vay.

Qua mot thoi gian ngan tiép xdc va tim hiéu, em da nhan thay nhing wu diém
trong cong tac ké toan cho vay tai don vi nhu sau:

- Tha nhét, vé bo may ké todn : néu nhu trudc day nhan vién ké toan cho vay
vua theo ddi va hach toan khoan vay cho khach hang vira thuc hién giai ngén, thu I&i
thu ng dinh ki cho khach hang thi hién nay, sau khi thuc hién viéc cai cach bo may
cdng tac trong hé théng NHNo&PTNT, nhan vién ké toan chi c6 nhiém vu duy nhat 1a
xtr |i ching tir va hach toan trén phan mém ké toan noi bo IPCAS , con viéc giai ngan,
thu no thu 13i do mot thu quy riéng dam nhan, nghia 13 hién nay, mdi ké toan thuc hién
giao dich vai khach hang sé c6 mot thu quy di kém c6 nhiém vu thuc hién thu chi thay
ké toan. Nhu vy, véi md hinh méi trén gitp cho cong tac ké toan cho vay thuc hién
duoc nhanh chéng, ké toan xu Ii chiing tir kip thoi, gidp giam nhe khéi lugng cong
viéc cho ké toan khi phai thuong xuyén xir Ii mot lugng 16n ching tir, giam thiéu duoc
tinh trang mat tién, phat nham tién cho khach hang. Ngoai ra, viéc t6 chuc cong tac
nhu vay con gidp ké toan d& phét hién sai sét trong qué trinh giao dich.

- Tha hai, vé quy trinh hach toan va luan chuyén chang tir : qué trinh xu i
chtng tir trong cong tac ké toan cho vay tai Chi nhanh kha rd rang, chat ché. Tat ca cac

Chung tir trude khi giai ngan déu dugc xem xét can than tinh hop Ii hop 18, dwoc sy ki
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duyét caa giam dbc hay ké toan trudng. T4t ca cac ching tir déu duoc 1ap thanh 2 lién,
ngéan hang vura theo d6i, quan li khoan ng vay.

- Thu ba, vé tinh chinh xéc, ddy du thong tin trén ching tir : sau mdi lan giao
dich, chting tir cua ké toan déu dugc kiém tra, soét xét lai bai b phan kiém soat. Bong
thoi, dén cudi ngay, tat ca chung tir ciia ké toan cho vay giao dich trong ngay tiép tuc
duoc tong hop lai va kiém soat 1an nira boi hau kiém kiém Phé phong ké toan. Nhu
vay, tinh chinh x&c va mac do chat ché caa chang tir ké toan cho vay tai don vi 1a rat
cao, do d6 it khi xay ra cac tranh chap gitra khach hang va ngan hang.

- Tht tu, vé mtrc do tuy dong hda trong hach toan ké toan : tat ca cac giao dich
tir tinh 14i vay phai thu, hach toan ké toén tai don vi hoan toan duoc ty dong hda bai
phan mém ké toan noi bd IPCAS. Phian mém duoc trang bi nhiéu chic ning thong
minh, tu dong théng bdo no dén han cua KH, in chang tir giao dich mdi khi ké toan
giao dich véi KH véi day du thong tin vé thoi gian, loai hinh giao dich, ma giai ngan,
ma HPTD cua KH, tir d6 gitp ké toan rut ngan téi da thoi gian giao dich voi KH.

- Thir ndm, vé trinh d6 chuyén mdn cua ké toan vién : Doi ngii can bo ké toan
duoc tap huan, hoc tap V& viéc st dung chuong trinh ké todn ndi bo IPCAS nén viéc xt Ii
cac nghiép vu phat sinh dat hiéu qua cao, gilp giai quyét nhanh céc giao dich véi KH.

3.1.2. Ton tai

Bén canh nhitng wu diém va két qua dat dugc, cong tac ké toan cho vay tai chi
nhanh con ton tai cac nhuge diém can khic phuc sau:

- Chuong trinh ké toan chua st dung tai khoan chi tiét cho ting déi twong
khach hang nén viéc theo ddi no vay déi khi con thiéu sot.

- Trong giai doan thu I&i bang hinh thac chuyén khoan, ké toan khong tién
hanh 1ap ay nhiém chi hay chang tir thanh toan khong ding tién mat cho khach hang
ma chi yéu cau khach hang cung cap s tai khoan va NH s& trir tién vao tai khoan cua
khach hang. Nhu vay, trong truong hop nay ké toan da khong sir dung day du ching
tir, néu xay ra tranh chap s& khdng c6 giay to chizng minh cho viéc chuyén khoan.

- Khi thu I4i tryc tiép tai ngan hang, ké toan chi dya vao yéu cau nop tién bang

miéng cua KH cha khong yéu cau KH 1ap gidy nop tién dé hach toan xur Ii 13i vay, viéc
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nay co thé gilp cong viéc cua ké toan duoc giai quyét nhanh hon nhung lai thiéu tinh
chit ché va day du vé mat chiing tir trong ké toan.

- Tuy cdng tac ké toan da duogc ty dong hda bai phan mém IPCAS nhung viéc
chiét khé trén hé so KH mdi khi cd giao dich ngoai hach toan ty dong trén may, ké
toan vién con phai chiét khé tha cong trén chang tir, diéu nay lam tbn rat nhiéu thoi
gian khi sé luogng giao dich 1 rit 16n va no ciing khong thuc sy can thiét boi moi
thong tin da duoc luu trix trong phan mém.

- Viéc xin chit ki hay su xét duyét trén gidy linh tién vay cua giam déc tai don
vi khdng phai lic nao ciing do nhan vién ké toan cho vay truc tiép thuc hién ma doi
khi khach hang phai tu di xin dau. Diéu d6 c6 thé gay ra sy khong hai 1ong dbi voi
khach hang va tinh trang ki chi ki gia.

- M0t s6 nhan vién ké toan tré véi nang luc va kinh nghiém con han ché nén
viéc giai quyét cac van dé voi khach hang d6i khi con cham tré.

- Chung tir str dung trong giai doan cho vay con kha nhiéu va phuc tap

3.2. Mét sb giai phap gop phan nang cao hiéu qua cong tac ké toan cho vay
ddi véi té chire, ca nhén trong nuwéc tai NHNo &PTNT Chi nhanh Nghi Xuan

Qua nghién ceu va tim hiéu thuc té vé cong tic ké toan cho vay tai
NHNOo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan — Ha Tinh, nhan thicc duoc tim quan
trong cua ciing nhu nhitng mit con ton tai trong cong tac ké toan cho vay tai Chi
nhanh, em xin dua ra mot sO y kién dong gop nham nang cao hiéu qua cong tac ké toan
cho vay tai Chi nhanh nhu sau :

% Trong ngan han

Tha nhét, bd sung thém cac ching tir can thiét trong qua trinh giao dich: viéc sir
dung ching tir trong cong tac ké toan cho vay tai don vi kha day du, tuy nhién khi thu
lai cho vay bing chuyén khoan, ngoai viéc xem xét va yéu cau KH cung cap sb tai
khoan, ké toan can lap Uy nhiém chi hodc Chung tir thanh toan khéng dung tién mat
(02 lién) trong d6 01 lién giao KH, 01 lién bd phan ké toan luu vao hd so khach hang
tai ngan hang. Ngoai ra, khi KH nop 1ai dinh ki tai NH, ké toan can yéu cau KH lap
gidy nop tién véi day du cac thong tin nhu nguoi nop tién, sb tién nop, thoi gian

nop...dé ké toan cin ctr vao d6 va khé wac vay von hach toan vao phan mém.
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Thi hai, ddy manh hon nira c6ng tac hau kiém dbi vai céng viéc hach toan: mdi
bt toan khi thyuc hién s& duoc hé théng may tinh chap nhan va luu vao b nhd. Do do,
cong viéc cua bo phan hau kiém rat quan trong, day 1a cong viéc cua nhitng can bo rat
c6 kinh nghiém trong cong tac ké toan ciing nhu kha ning bao quat va am hiéu nghiép
vu. Thuc té tai NHNo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan, sé lugng can b hau kiém
con han ché, cong viéc hau kiém cha yéu do phé phong ké toan thuc hién trong khi
khéi luong giao dich 1a rat Ion. Chinh vi vay, trong thoi gian téi NHNo&PTNT Chi
nhanh huyén Nghi Xuan can b sung can bd co ning luc vao vi tri hau kiém nham
giam bét tinh trang qua tai trong céng viéc d6i vai phd phong ké toan tir d6 nang cao
hiéu qua cong tac ké toan cho vay.

Thi ba, viéc xin chix ki cua giam doc mdi khi giai ngan doi khi khong do can bo
ngan hang thuc hién ma do chinh khach hang truc tiép thuc hién dudi sy yéu cau cua
nhan vién ké toan. Tuy nhién, dé tao tdm Ii thoai mai cho khach hang, bo phan ké toan
nén hoan toan truc tiép thuc hién cong viéc nay, diéu do ciing phan nao han ché dugc
tinh trang gia mao chit ki c6 thé xay ra.

Thi tu, viéc chiét khé vao ching tir va hd so khach hang mdi khi c6 giao dich
khong phai lic nao ké toan ciing thuc hién ngay sau khi giao dich ma dbi khi tién hanh
chiét khé 2 hoic 3 thang mot lan. Nhu vay, sé luong thong tin 1a rat 16n, co khi dén
hang nghin giao dich. Do d6, cong viéc ndy lam tén rat nhiéu thoi gian ma lai khéng
can thiét, boi tat ca thong tin lién quan dén viéc tra Iai, tra ng cua khach hang da duoc
lru trong may tinh. Béi vay, dé giam thiéu cong viéc va &p luc thoi gian cho ké toan,
chi nhanh nén chi thuc hién chiét khé vao hd so KH khi KH tat toan hét khoan vay
hoac nhirng khoan ng qua han, con nhitng giao dich thong thuong nhu tra 1ai, tra ng
dinh ki thi ké toan chi viéc nhap thong tin vao phan mém may tinh, khi ndo KH yéu
cau cung cap thdng tin chi can in tir may cho KH.

¢+ Trong dai han

Thi nhat, nén nghién ciru, nang cap phan mém ké toan noi bo IPCAS dé cd thé
tao c4c tai khoan chi tiét cho timg ddi twong khach hang, nham gidp ké toan theo ddi

chat ch& hon cac khoan cho vay véi nhiéu khach hang khac nhau.
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Thi hai, ting cudng cdng tac kiém tra kiém soét noi bo, didu nay mot mat gidp
nhan biét va sira chira cac sai sot kip thoi, mat khac gilp nang cao y thic trach nhiém
ctia can bo ngan hang. Pé nang cao hiéu qua hoat dong ké toan cho vay, NH nén quan
tam hon nita dén chat lwong kiém tra kiém soat, xt i nhimg truong hop vi pham nhit
la nhitng trudng hop ¢d tinh vi pham, Ngoai ra, khi phat hién nhitng sai pham khéng
nhitng nguoi lan sai phai chiu trach nhiém ma ca nguoi quan li nhan vién d6 cling phai
chiu lién ddi.

Thir ba, ngan hang nén khuyén khich KH ma tai khoan gui tai ngan hang, boi
diéu nay s& tao duogc nhiéu thuan loi cho cong tac ké toan cho vay cua chi nhanh, nhu :

- Viéc phat tién vay thong qua chuyén khoan khéng nhitng thuan tién cho KH
va NH ma con gitp NH c6 thé kiém tra, giam sat KH vay ciing nhu tinh hinh st dung
ngudn von vay cua KH mot cach dé dang.

- Théng tin giao dich cia KH s& lam co s& cho viéc kiém tra tinh hinh san
xuat kinh doanh, tinh hinh tai chinh, mdi quan hé tin dung voi KH khac. Bong thoi
gilp cho viéc thu no gdc va 13i dugc thyc hién dé dang hon.

Thi tu, dé ning cao hon nita trinh do, chuy@n mén nghiép vu cho can bo ké
toan, chi nhanh nén thudng xuyén mé thém cac dot tap huin, hudng dan hoc tap vé
cac ki nang, kién thac vé chuyén moén, dong thoi cing ¢ va yéu cau can bo thuong
xuyén nim bit, cdp nhat nhitng thong tu, quyét dinh méi cia Chinh phu dé van dung

cho pht hop nham giam thiéu tbi da nhitng sai s6t c6 thé xay ra.
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PHAN III
KET LUAN VA KIEN NGHI

1.Két luan

Ngan hang gitt mot vai trd vo cing quan trong trong doi séng xa hoi, cac hoat
dong cia NH tac dong dén moi mat cua cua nén kinh té dat nudc. Trong nhitng nim
qua NHNo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan d hoan thanh tét nhiém vu caa minh,
phuc vu nhu cau vén kip thoi va hiéu qua cho céc to chirc ¢4 nhan trén dia ban, tao
diéu kién thuan loi dé cac to chic, ca nhan phat trién san xuat kinh doanh, gép phan
nang cao tang truéng kinh té huyén nha. Didu d6 duoc thé hién rd qua cac chi sb vé
ngudn vén huy dong ca vé ndi té 1an ngoai té déu tang, doanh sb cho vay, doanh sé thu
no ciing ting dan qua cac nim giai doan tir 2011 — 2013, dac biét ty 1& no qua han, no
xau c6 xu huéng ngay cang giam. Pay co thé ndi 1a mot két qua dang ghi nhan cho
thiy nhitng nd luc khong ngung cta can bd nhan vién tai chi nhanh, ddng thoi thiy
duoc su tin trong va uy tin cia ngan hang trén dia ban huyén Nghi Xuén.

Pé dat dugc nhitng két qua do, cong tac ké toan cho vay dong mot vai tro
khéng nho va ¢ anh huong 16n dén két qua kinh doanh cua NH, n6 vira 1a cong cu
dam bao tai san caa NH va KH, vira 1a cdng cu gép phan nang cao hiéu qua chat lugng
tin dung. Hiéu dugc tam quan trong d6, NHNo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan
da ngdy cang chi trong hon dén cong tac ké toan cho vay, tuy van con mot sé han ché
nhat dinh can stra ddi, bo sung, nhung nhin chung d3 hoan thanh tt muc tiéu dé ra nhu
: dam bao giam sét chit ch& qué trinh str dung tién vay, bao vé an toan tai san caa ngan
hang, thu hit va tao dung duoc niém tin caa KH dbi voi NH.

Cung vai nén kinh té thi trudng ngay cang phat trién doi hoi cong tac ké toan cho
vay phai ngay cang hoan thién hon. Mudn lam dugc diéu nay, can bo ké toan phai nang
cao trinh d chuyén mon, trinh d§ nhan thirc, thuong xuyén cap nhat nhirng thong tu,
quyét dinh méi cua Chinh phu dé van dung mét cach pht hop, dam bao tinh kip thoi
nhanh chéng, chinh xac nham gay dung niém tin va an twong tét dbi véi khach hang.

2.Kién nghi

Trong qué trinh thuc tap em nhan thay rang, viéc tu lién hé thuc tap cua sinh

vién con gap nhiéu kho khan, viéc tim kiém don vi thuc thuc tap mat kha nhiéu thoi
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gian ciing nhu viéc xin sé liéu dé 1am dé tai con cé nhiéu kho khin boi quan hé cua
sinh vién chua that su tot.

Do han ché vé thai gian nghién ctu ciing nhu kién thirc chuy@n mén, nghiép vu
va kinh nghiém thuc té chwa nhiéu nén dé tai méi chi tim hiéu vé cong tac ké toan cho
vay khach hang c& nhan dua trén céch hach toan thong thuong tir nhirng kién thirc em
tim hiéu duoc va kién thac duoc hoc trén truong nhu cach tinh 13i cho vay, 13i qua
han, quy trinh cho vay va hach toan ng vay...va tir 6 dua ra cac giai phap nham nang
cao hiéu qua cong tac ké toan cho vay tai Chi nhanh. Néu trong thoi gian t6i em c6 co
hoi tiép can véi hoat dong caa ngan hang nhiéu hon thi em c6 thé phat trién dé tai theo
huéng sau hon vao cong tac ké toan trén phan mém ké toan ap dung chung cho toan bo
hé thong cia NHNo&PTNT la phan mém IPCAS va tim hiéu thém vé cach xir Ii no
qué han cua can bo NH, dé tir d6 dua ra cac bién phap cu thé va hiéu qua hon.

3.Huong nghién ciru cia dé tai

Hién tai, do han ché vé mit kién thtic ciing nhu thoi gian tiép xuc, 1am viéc thuc té
v6i hoat dong cua Ngan hang nén dé tai cia em mai chi tim hiéu va néu 18n cac van dé
chung cua cdng tac ké toan cho vay khéch hang ca nhan tai NHNo&PTNT Chi nhanh
huyén Nghi Xuan tir giai doan giai ngan cho vay, thu I4i, thu no, chuyén ng qua han. Bén
canh do6, trong mdi giai doan dé tai co néu 1én duoc cac vi du thuc té, di kém cach hach
toan va xt |i ching tir. Tuy nhién, trong thoi gian toi néu c¢é co hoi tiép xdc véi hoat dong
cua Ngan hang nhiéu hon, em s& phét trién d& tai theo hudng di sdu vao tim hiéu cong tac
ké toan trén phan mém ké toan noi bo IPCAS va tim hiéu thém vé cach xt Ii no qua han

cua can bo NH, dé tir d6 dua ra cac bién phap cu thé va hiéu qua hon.
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Khéa ludn tét nghiép GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

DANH MUC TAI LIEU THAM KHAO
1. http://agribank.com.vn

2. TS. Nguyén Thi Loan, Gido trinh Ké todn ngédn hang, Truong dai hoc Ngan
hang TP. H5 Chi Minh

3. TS. Nguyén Minh Kiéu, Nghiép vu Ngdn hang thwong mai, Nha xuat ban
Théng ké (2009), Ha Noi.

4. Quyét dinh s6 493/2005/QD-NHNN ngay 22/4/2005 Quy dinh vé phan logi
no, trich Idp va sir dung duw phong dé xir ly raii ro tin dung trong hoar déng ngan hang cua
t6 chuc tin dung ciia Théng déc Ngan hang Nha nuéc Viét Nam.

5. Quyét dinh s6 18/2007/QB-NHNN ngay 25/4/2007 vé viéc sita déi bé sung
M6t 6 diéu ciia Quy dinh vé phan logi ne, trich Idp va siz dung duw phong dé xir Iy ruii ro
tin dung trong hoat déng ngan hang cua té chirc tin dung ban hanh theo quyér dinh sé
493/2005/0D-NHNN cua Thong déc Ngan hang Nha nudc Viét Nam.

6. Quyét dinh s6 666/QD — HPQT — TDHO ngay 15/06/2010 vé viéc Ban hanh
quy dinh cho vay d@6i véi khach hang trong hé théng Ngan hang néng nghiép va phat trién
ndng thon Viét Nam cua Cha tich Hoi dong quan tri NHNN Viét Nam.

7. Quyét dinh sé 1000/2011/QD — HPQT-TCKT ngay 05/07/2011 cua Hoi dong
quan tri NHNo&PTNT Viét Nam vé viéc ban hanh ché do chang tir ké toan ngan hang.

8. Quyét dinh sé 479/2004/QD-NHNN ngay 29/04/2004 vé viéc ban hanh Hé
théng tai khoan cua céc t6 chic tin dung va quyét dinh sé 02/2008/QD — NHNN ngay
15/01/2008 cua Théng déc NHNN vé viéc bd sung, sira d6i mot sb tai khoan trong hé
théng tai khoan cua cac TCTD.
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Khéa ludn tot nghigp GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

PHU LUC
Phu luc 1:

NGAN HANG NONG NGHIEP
VA PHAT TRIEN NONG THON VIET NAM

VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

b YA d3IHON DNON DNYH NYON

AT TRIEN NONG THON VIET NAM

sO VAY VON

DUNG CHO HO GIA DINH, CA NHAN VAY VON
KHONG PHAI BAO DPAM BANG TAI SAN

(Ngdn hang luu git)

BG 192444

A T e o R e PO 2
Ho va tén chii ho:.. % VA i.f;l/ .Ma s6 khach hang;.j.'.ll.ﬂgf.{:i-d‘_; 'R,J S < D]

=

Tén thudng go:.. km L—lx«'flﬂ_‘ h JJ{

3

Bia chi ndi cu tri:.. .leh \Luh\!vl MJDJKL. I’

Huyén:.. {L[V 1 = XL LCLEY - N

(BN
Ngan hang Nong nghiép va PTNT noi giao dich:. (11,4. ”mf lilm ] -j‘th /( ‘OJ ¥
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Khéa ludn tot nghigp GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

Phu luc 2:

W“"ﬁ‘;““:*”“‘m*"mmmw CONG HOA XA HOI CHUNGHIA VIETNAM 0 000y
i BIBQNK Doc lap - Ty do - Hanh phiic (Do khich hang lap)

Irlrr Naw Mﬂpwnmmnd&:mmh&vg
CHI '""lNI- |3

GIAY PE NGHI KIEM PHUONG: AN VAY VON

(Dimg cho ho gia dinh, ca nhan vay von khong phai bao dflm bing tai san)

'Kinh gii: Chi nhinh NHNo & PTNT huyén Nghi Xuan
Ho va tén chi hd hoic nguai dai dién: s ﬁum{r Ny Nam sinh:..4984............
CMND s6:. A3340340...........Do cong an:..d4a. Tod.... Cf{p ngay.A..,.A0./ 26 Dién thoai:.......... N—
Hién cu trd tai: TS (xt’:m) Xa (phuong):.. ~Huyén (thi, TP):.. NC}LJ. Yol

Hoic: sG nha........ n;_,dt,h O i I i Jea— 61 b ) N, e
Nginh nghé SXKD .....( fob WA o.......S5 gifiy phép KD e
Cic thanh vién trong hc} gia dinh (tir dii 18 tudi trd lén)

STT Ho vi tén Quan hé véi chu ho Ky tén hodc diém chi

i »@ m U Xean B e —Tpceti=, [

2 C\.um ‘w.m | I (1M 7. -
3|V Glugh Jﬁ}__ ENE (on bay

4 | A 4 lmﬂ Hanb (o0 CJ.a_r__ . ]

Chiing t6i dé nghi Ngﬁn hang cho vay s6 tién:... AS5..[W.000. .. dﬁng (&umﬁcxﬁ.{}}hﬂ“ﬁ‘}ﬁ; 9
dé thuc hién phuong an........ Chan. s CP.LL RiC... J
+ Téng nhu céu vén: U lrong 46 v6n tu ¢6 tham gia d

Doi tuc_mg vat tur chi phi san xuét cin vay von

STT béi tugng S6 luong Thanh tién

+ Thoi han vay. ,24 ......... + Ngay tra ng cu6i cing....25.../....oL../ 2014....
+ Trd gOC....onmecomiririnn + Lai sufit..0,19...%/ thang, Tra lai theo:.. Uu.

+ Lii sudt tién vay duoc diéu chinh 3 thing/mot ldn, hodc duge diéu chinh ngay khi a1 sudt cho vay
trén thi truong bién dong dot xudt phit hop v6i quy dinh cia NHNN va NHNo Viét Nam.

LICH SU TIN DUNG

Vé lich sir tin dung dén ngay xin vay: No tai NHNo&PTNT:......c déng, trong dé Ngin
o N déng, Han tra no cud: cing ngay.......[.ccf ooy NG 12i Ngn hang khéc........oeccd,
Trong dé no Ngén han... _..d6ng, Han tré ng cudi cimg ngay / / >

Céc loai ng khac.... .d

Gia dinh toi c6 g:ay chl.mg nhan quyén st dung dat SO:....cmvcsicnnns cip ngay . thing.....
nam......... dién tich........... m*, va dién tich dit dang sit dung nhung chwa dugc cip g:ﬁy chiing nhin
quyén sir dung la: o 0?. Toan bo dién tich trén khong c6 tranh chap.

Ching t6i cam két: Giao gidy chimg nhan quyén sir dung dit cho ngan hang hoidc khi nhan
duoc gidy chitng nhan quyén sir dung dl, s& giao ngay cho Ngan hang; sir dung v6n vay ding muc
dich, tra ng géc, 14i ding han, chép thuan céc diéu chinh vé 13i sudt, thanh todn céc khoan phi theo
quy dinh cia Ngan héng néu chiing t6i khong thuc hién ddy di cdc cam két Ngan hang c6 quyén xir
1y no theo quy dinh cua nganh. '

Nghi Xudn, ngay...... thang.....nam 201 ....
Chu ho hoic nguoi dai dién
(Ky, ghi rd ho tén)
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Khéa ludn tot nghigp GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

XAC NHAN CUA UBND XA (PHUONG)

hién dang cu tri tai dia phuong; Nhimg ndi dung di ké khai

\ ¥y ] 'S 17
i Nk, ngay. xS thang . 2. nam 201 -
T/M UBND xi (phuong)
(Ky tén, dong dau)
Ay o _.i".r Y

THAM PINH CUA CAN BO TiN DUNG

Sau khi tham dinh cdc diéu kién vay von, téi dé nghi:

- Cho vay s6 tién: LY. ...déng (bing chir:

+ Thoi han..... thing + Han tra cudi cling....2¢.0
# EAE SR i 0 T AT + Tra lai theo ALLi...

+ K¥ han tra no:

nam 201 2

Y KIEN CUA TRUGNG PHONG TIN DUNG PHE DUYET CUA GIAM POC
Dé nghi Gidm doc:

Y /thang

- Lai suft:

- Lai sut:

- Thoi han cho vay:........2 - Thi han cho vay:. thiang

- Han tra cudi cung:.... - Han trd cudi ciing:.... o5 /210044
114

- Tra lai theo: - Tra 1ai theo:......£] 44

-Ky han tra ng: ... - Ky han tra no:

- Phuong thitc cho vay:.......TLuy - Phuong thitc cho vay:
- Khong cho vay: Ly do.....cccc — - Khéng cho vay: Ly do

Ngay. 2. thdng. 22 nam 201 7 Ngay L. thang..2..ndm 201 2.

Trudng phong (16 trudng) Giam doc
(Ky, ghi ra ho tén) ( Ky tén, dong ddu)
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Khéa ludn tét nghiép

GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

Phu

luc 3:

OIGTGT23708

CHUNG TU GIAO DICH e

Ngay GD: 16/04/2014 S6 hoa don: 041600800001 75
Ngily gid tris 16042014 SBT: 175

I' -

XY AR
VAL
£ WONGNGHIERAPTHY

WINdén khéch hang Lién 1: Ngfn hang (Ban sao)
A

Chi i.rg‘ 1h¥ BE70% a fahi hahh H. Nghi Xuin - Ha Tinh . Mii sb thué: 0100686174-127

bia u}‘i\&d@r]?ﬁ&ﬁ% fuan, Ha Tinh bién flmz_l ilFax:/

Tén 1;11;@5!4@5{ gVih - M sb khiich hing: 3708029895533
C:\'l'[‘."llt'_i'thf_é!ff 720 Ngdy eap: 05/10/2001  Noi cap: Cong an Tinh Ha Tinh M s0 thue:

Dia chi: An tién xuan giang \

.oai gino dich: Tri gbe thong thudng - Tra I3i binh thuwing
0 HDTD: 3708-LAV-201400644 Sb gidi ngiin: 3708-L.DS-201400663
6 thu ngs 3708-LRP-201412100 Dung:  42.000.000 VND

Néi dung: Tra ng vay ((12) Medium term loan)

. Thang tin giao dich S6 tién LTT Ghi ehi
£[S tién gbe 3.000.000{ VND|Ngay dén han :25/02/2016
E Tong 0 tién gic 3.000.000{VND .
;,:5 I 510.625| VND|Gbe: 45.000.000:LS: 9,50%:04/03/2014 - 15/04/2014;43 ngiy
E|Ticn lai 11.083| VND|Goc: 42.000.000:LS: 9,50%:16/04/2014 - 16/04/2014;1 ngay
% Téng so 1ai trong han 521.708|VND
Z|Phuong thire thanh todn
a Kliich hing _'_l“h_l'lt]_u,\" Gino dich vién Kitm soit Gidm dice
(K vi ghi i ho 1én) (MaGDV: HNXTMATD (M K5
Nisiro it HNCEANH Thai gian in 230412014 17:13:02 Trinh Thi Mai 12
HIEP VA PHAT TRIEN NONG THON VIET Nak CH U'N GT iJ‘ GIAO D! CH i\‘r:’m s}d:l :}.\L:l]ti 23708
£ ' Ngiy GD: 16/04:2014 § i 041600800001 75
taig phda thinh dén khach hang Lién 1: Ngin hang (Ban sao) | Nady i i LOAM2014 SBT: 175
Chi nhanh: 3708 - Chi nhdanh H. Nehi Xudn - Ha Tinh Ma si thud: 0100686174-127
Pia chi:  Thi wrin Nghi Xudn, Ha Tinh Bitn thogi/Fax:/
Tén khich hitng: Vo Quang Vinh . - Mii sd T&In:’lvh hang: 3708029895533

T

AY ..

o TIE

CMT/HG chiéu: 183403720 Nedy cdp:05/10/2001  Noi cip: Cong an Tinh Ha Tinh M sb thué:
Bia chiz An tién xudn giang

Logi giao dich: Tra g{‘)c thiing thudng - Tri 1&i binh thudng

486 HDTD: 37T08-LAV-201400644 Si gidi ngfin: 3708-LDS-201400663

S thu not 3T08-LRP-201412100 Dung:  42.000.000 VND

NGi dung: Trd ng vay ((12) Medium term loan)

=Tai khoan tiér

Thing tin giao djch Sd tién LTT Ghi cha

(%)
wn
%]
-1
=

3| VND{3708207000463

Khich hing Thu quy Giao dich vién IKiém sodt Giam dbe
(¥ vi ghi 10 Bo én) (MA GV HNXTMAL (MaK5s 1
bt i HNXTANI o gian i 20412014 171 3:04 Trinh Thi Mai 23
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Khéa ludn tot nghigp GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

Phu luc 4:

CONG HOA XA 101 CHU NGHIA ViET NAM
Poe lip - Tw do - Hanh phic

NHNO&PTNT HA TINH
CHI NHANH : NGHI XUAN
Sé: /GXN

MAu s6 02/NTM

=
b 74 L N

-Q'“{n:u e ~ (Kemtheo ('_'\,1 s& 167/NHNN-HT14)
/ S/raaainn\2) GIAY XAC NHAN SO TIEN LAI PHAI HO TRQ

\' 1| c:é'MNH ko Quyét dinh s 26/2012/QD -UBND ngay 11/6/2012 ciia UBND tinh
&\ HIXUAN/ *
%, < :

e B u'mg cho vay \nn NHNO&PTNT
Tén khach hang vay : Pnbh Vo Ly
Dia chi: Truéng Phic Xuén Trudong
Nguoi dai dién: T'\JJP; Van S0
Chi nhanh NHNO&PTNT huyén Nghi Xuin va Ong (ba) :

Xdac nhén s 1ai tién vay khach hang duoc hd tro tir ngudn vén CTMTQGXDNTM theo
Quyét dinh s 26/2012/QD - UBND nhu sau:

huyén Nghi Xudn - 1a Tinh

CMT: A¥3 93004F .

So khé woe Die ng khoan vay Tong so tien ldi Lai Tong 5o tién ldi
. vay duocHTLS dén theo HDTD ma Sudt khdch himg dicoc
sl hodic s6 ngay thu Idi CrD hi
HDTD/ Ngay dda thu cua khdach tror tir ;?gné‘n
1 2 3 4 5
I 30 000000 & A48 som 4 1,959, idﬁm 5.4 pmd

Tong cong

Bing Chir:()
Hai bén xac nhan, 6 tién 1ai duge hd tro néu trén dé khach hang lam co sé nhan tién tir
Ban quan ly XDNTM xa.
(iiﬁy xde nhin duge 1dp thanh 02 ban: khach hang gitr 01 ban, Ngan hang gitr 01 ban.

Dai dién khach hang vay

(Ky tén, dong ddu)

[ s -
AU 2

-

.r.x?;‘_){\ '\,i.,r_.-m L

Lap bdng
| -

/

Nehi Xudn, ngay

Kiém soat

PHAN '1'11'1‘0 DOI CHI TRA CUA BAN QLXDNTM XA:

thang nam 2014
Dai dién Ngéin hang No noi cho vay

Giam doc

(Ky tén, dong dau)

Téng s6 tién 1ai BQLXDNTM X da chi tra cho khach hang: 5 34.080 d
lhmg chir:  Weum Aveum (2 ywdds Lh wan &
Tong s6 tién con no khach hang (néu ¢o) L

Nghi Xudn, ngay®thdng + nam 201%
Khach hang nhin ti{ Thit quy BQLXDNTM TM/BQLXDNTM xa
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Khéa ludn tot nghigp GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

Phu luc 5:

Mau sé: 04B/ICV

§6:3300.. /HDTD
(Duing cho khich hang Ia ho gia dinh, ca nhan)

- Cin cit Bo luat Dan sy nam 2005 va cdc van ban quy pham phép luat khic 6 lién quan;

- Theo thoa thuin cua cédc bén.

Hom nay, ngay..4S.... thang.....5... nam 20.44.... tai. NHNo.. &PTNT N}iuﬁ!a‘w chiing t6i gém:
BEN CHO VAY (BEN A):

Ngan hang Néng nghi¢p va PTNT Viét Nam: Chi nhanh_.f‘F LU.!{,W AV%G \Cu,cr.n'

Dia chi:.. J@ﬁh 5 Bhi . Tahi. Xudn, - 3. ﬁmfr

Ngudi dai dién: Ong (ba)%\'f&ﬂ. -Han{*v ........................ Chitc \'l_l:......fﬂ.“.ﬂ.lh.ﬁ-‘.;ﬁ-..... e
Theo gidy uy quyén s6: ........ . NgAY..o..... thang.............nam 20........ cua Gidm doc
BEN VAY (BEN B):

Tén khéch hang:..... d6at. Shiolawr .. Dituithosil

Dia chi: 16 (mm) ..... lLtm....:L ................ phmmg (X8 A huyén (thi, TP) .._c“.q.'f'fq{;u:._}.ﬁ..uﬂ?u. ......
hodc: sd nhiv......... ngdch...... NEB...coes AUONG,.oooe . thi xa (TP)...{a.. [kl
Negudi dai dién: Ong (ba) oa B Jans ” Chife vu:........
CMND s6:. A$334433L........... do cong an....410. Lo cap ngay .0 [L[A0L........ e :
Theo gidy uy quyén s&; ... ngay... .. thang.......... 112103 ) I | S e e e vttt ;

Hai bén thong nhat viéc bén A cho bén B vay tién theo cdc noi dung dudi day:
Piéu 1. Phuong thite cho vay, so tién cho vay, muc dich sir dung tién vay
Phuong thic cho vay:....... [ ,([EUF ................................................................................................. e .
Mite du ng cao nhét:. 50000, ........ déng (bang chir . vcim. md,. il W )
(S& tién cho vay cu thé duge tinh cho timg ldn rit von duogc theo ddi tai phu ]x_m hop dt’)ng hoac giay
nhan no kém theo hop déng nay).
Muc dich sir dung tién vay:

= Mo S e ('{medj ..............

Piéu 2: Lai sudt: - Lai 1ién vay Bén B phéi trd cho Bén A tinh tir ngiy vay dén ngay tra ng.

- Lai sudt tién vay 1a:.....4.,% % va duge diéu chinh 3 thidng mot ldn, hodc duge diéu chinh ngay khi 13
sudt cho vay trén thi trudng blcn dong dot xudt phit hop véi quy dinh cia NHNN va NHNo Viét Nam.

- Lai suat diéu chinh duge tinh tit ngay sau lién ké ngay c6 thong bdo tang 1ai suit cia Ngin hang cap
trén (1ai sudt co-ban hoac 1ai sudl tran hoac co ché diéu hanh lai suat khéc).

- Lai sudt ng qud han: Néu Bén B khong trd no goc, 1ai diing han va khong duoe diéu chinh ky han hoac
gia han trd ng géc thi NHNo sé chuyén du ng thue t€ sang ng qud han va Bén B phai chiu 1di sudt ng qud han
bang 150% ldi sudt trong han tuong tng.

- Phuong phép trd Igi.........3....thing mot Iin vao ngay....49......bit ddu tir ngay..4%... /.. 44../ 2014......
Piéu 3: Thoi han cho vay, phuong thire va ky han tra ng

T'hm han cho vay hodc thoi han ciia han miic tin dung.... .. thang, ké tir ngay ky hop dong. Néu Bén
B tra no trude han khong duge Bén A chip lhuan phai chiu phl trd ng trude han béng........... % trén s6 tién trd
ng trudc han.

K& hoach phat tién vay va k¥ han trd ng thuc hién theo phu luc kém theo.

Bén B vay déng tién nao phai trd ng bing déng tién dé.

Trudng hop Bén B it tién vay nhiéu ldn thi méi 14n nhan tién vay bén B 1ap mot gidy nhan ng giti bén A.
Diéu 4: Hinh thirc bio dam (7 5 1 S S S S,

i?u qu:fur dmg/da}
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Khéa ludn tot nghigp GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

Diéu §: Qu_vénhviu nghia vu ciia Bén A:

5.1, Bén A ¢é quyén: ;

a) Kiém tra, gidm st qud trinh vay vén, sit dung v6n vay va tra no ctia Bén B;

b) Cham diit viéc cho vay, thu héi ng trudc han hodc chuyén ng qud han khi phdt hién Bén B cung cip
théng tin sai su that, thi€u vat tu bio dim ng hodc tai san bao dam no bi giam, vi pham hop dong tin dung;

¢) Pinh doat tai san hinh thinh ti v6n vay va tai sin lam bao dam tién vay trong nhimg truong hop: ¢

- Bén B khong c6 kha nang thuc hién nghia vu tra ‘ﬂ(]f:

- Khong c6 chit thé k¢ thira nghia vu cia Bén B;

- Xay ra bt ki su kién phdp 1y ndc giai phéng Bén B khoi nghia vu cam keét trong hop dong nay.

d) Gia han ng géc, 1ai; diéu chinh ky han trd ng gdc, 1di theo quy dinh clia NHNN.

5.2, Bén A c6 nghia vu:

a) Thuc hién ding thoé thuan trong hop déng tin dung;

b) Luu gitt hé so tin dung phit hop véi quy dinh cia phép luét.
Diéu 6: Quyén va nghia vu cia Bén B

6.1, Bén B c6 quyén:

a) Tir ch&i véu cdu clia Bén A khong ding véi cdc thod thudn trong hop déng nay;

b) Khiéu nai, khéi kién vi pham hop déng nay theo quy dinh ctia phdp luat.

6.2, Bén B co nghia vu:

a) Cung cip ddy di, trung thuc cdc thong tin, tai liéu lién quan dén viéc vay von va chiu trach nhiém vé
tinh chinh xdc, hop phép ctia cdc thong tin, tai liéu da cung cap;

b) St dung tién vay diing muc dich va thuc hién ding cédc noi dung khéc da thoa thuan trong hop dong
nay;

¢) Tra no gdc va 1di tién vay theo thod thuan trong hop déng nay;

d) Chiu trich nhiém truée phép ludt khi khong thuc hién diing nhiing thoa thudn vé viée tra ng vay.
Diéu 7: Mot so6 cam két khic:

- Bén B cam két thanh todn hét cho Bén A cdc khoan phi do Ngan hang cdp trén quy dinh ¢ céc thoi
diém ca mic phi va phuong thic thanh todn

5 Bé‘nht?w?mﬂ?ﬁmﬁ’,@faf[@u(kgﬁﬁ%TﬁMfmkﬂuéﬁm o

Piéu 8: Sira doi, bé sung, chuyén nhuong hop dong

Khi mot trong hai bén muén c6 su thay déi noi dung diéu khodn nao cilia hop dong nay thi gli dé xuat
t6i bén kia bing van ban. Néu bén kia chap thuan, hai bén s& ky bé sung diéu khoan thay doi d6 trong mot
thoa thuin bing vin ban di lién véi hop dong nay.

Trudng hop chuyén nhuong hop déng tin dung nay phii dugc hai bén cling théa thuan theo quy dinh vé
mua, ban no cia NHNN. Céc diéu khodn khéc clia hgp déng niy khong thay doi.

Piéu 9. Cam két chung:

Hai bén cam két thuc hién ding cdc diéu khodn cha hop déng. Néu cd tranh chip hai bén s€ giai quyét
bing thuong luong dua trén nguyén tic binh ding va ciing c6 lgi. Trudng hop khong thé gidi quyét bing
thuong Iwong, hai bén sé dua tranh chdp ra gidi quyét tai toa kinh t€ noi ¢6 tru s chinh clia bén A.

Hop déng nay 1ap thanh 02 bin, cic ban ¢é gid tri nhu nhau, méi bén giit 01 ban.

Hop déng ¢6 hiéu luc tir ngay ky va duge thanh 1y khi Bén B hoan tra xong cé géc va lai.

PAI DIEN BEN A PAI DIEN BEN B
(K3 tén, dong ddu) (Ky tén, déng ddu)

Hi i dar>
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Khéa ludn tét nghiép

GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

PHU LU(
Kém theo Hop dong tin dung so 5F HBTD ngay
1. THEO DOI PHAT TIEN VAY VA KE HOACH TRA NO:
PHAT TIEN VAY
N Ng
i twgng cho vay S0 tién vay T
&1 .
» 1
2. PIEU CHINH KY HAN TRA NO GOC, LAL GIA HAN NQ GOC, LAI
GIA HAN NO GOC GIA HAN NO LA
3, PIEU CHINH LAI SUAT, Tt
I'ir nga 04% .d 1o +
T'ir ngiy 4 20 ] | jat tron
I la tron

3. THEO DOI THU NG, CHUYEN NO QUA HAN, DU NO

NGAY, THU NO CHUYEN
THANG, TRONG HAN NG
NAM { [ & QUA HAN

HOP DONG

NOQUA HAN

nam ) iy
V TRA NO CHUKY
56 tién lai Ké todan cho vay Nguwiri vay
i
Y HAN TRA PIEU CHINH KY HAN TRA
NO LAI
1 b i ngut

DU NG CHUKY
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Khéa ludn tot nghigp GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

Phu luc 6:

Mnﬁpnﬁsa NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON VIET NaM CH (]-N GT U GIAO DICH \.|;".u_*.‘..- 0IGTGT2/3708
F‘Zg - E Ky hidu: LNAI4T
(X 5 GD: 16/04/2014

- i oo donz (4160080000118
Wi think dén khach hing Lién 1: Ngéin hang (Ban sao)

Mang i 0rj: 16042014 SBT: IR
Chi nhdnh: 3708 - Chi nhanh H. Nghi Xuin - Ha Tinh i Ma sb thud: 0100686174-127
Biachi:  Thi tdn Mghi Xudn, Ha Tinh Bitn thogi/Fax:/
Tén khich hang: Hoang Thi Thuy Mii si khdch hang: 3708168120322
CMT/H{ chidu: 184060480  Ngay cdp: 16/07/2010  Noi cip: Cong an Tinh Ha Tinh  Mi sé thué:
Bia chiz HGi Thoy Xudn Hoi '

[Logi giao dieh: Tét todn
S HDTD: 3708-LAV-201202007 i ngiin: 3708-LDS-201202983
3T08-LRP-201412053 Duag:  0VND

NG dung: Tra ne vay ((252102) Refin, loan from gov (mid))

So thu ny:

-
=

- Thong tin giao dich [ S6 tién LTT Ghii chi
é 80 ticn ede | 10.000.000] VND|Ngay dén han :19/07/2014
5|86 tidn goe 40.000.000| VND|Ngay dén han :20/07/2014
g tidn dc 50.000.000/VND
433.333| VND|Gde: 50.000.000;L8: 13,00%:23/03/2014 - 15/04/2014:24 ngay
Tang 6 13i trong han 433.333|VND
*huong thire thanh widn '

Kivich hing Thu qu¥ Gino dich vién Kifm sodt
(K var ghe e bg 180y IMAGDY: HINXTMAL (MaKS:
Mo i | H Thi giam - IO42014 17 1410 Trinh Thi Mai 2
KGANH HGHIEP VAPHAT TRIEN NONG THON VIET Nay CI_I UN (; TU G IA.O D [C ” Wotda silic OLGTGTYII08
‘ K higuz LN/ET
N

GD: 16/04:2014 |56 Wb duns 041600800001 18

Lién 1: Ngin hang (Ben sao) [Na : 404 SBT: 18
i Xuin - Ha Tinh M so thué: 0100686174-127
Dia chi:  Thitin Nghi Xudn, Ha Tinh Bitn tho

Chi nhdnh: 3708 - Chi nhanh H. Ng

X

feh hing: 3708168120322 |
ay cAp: 16/07/2010  Noi cdp: Cang an Tinh Ha Tinh M4 s thué:

Tén khach hang: Hoang Thi Thioy Ma sb kh
CMT/HG ch 184060480

Bria chiz Hoi Thiy Xudn Hi

4 it todin

S1SE DTN 3708-1LAV-201202007 Sé i ngin: 3708-LDS-201202983
S thu ng: 3708-LRP-201412053 Dwug: 0 VND

TINGE dung: Trd g vay ((232102) Relin. Joan trom gov (mid))

ino dich:

ng tin giao dich Si tién LTT

- Tien mat 50433333 VND
|
|

el = erlp e o P p——SeSSU
Thu guy siao dich vién Kicm soilt Ginm die
(MAGDY: HNXTMAIL (M3 KS
Nyt i INXTANI Thin ylan in- 230472004 171417 Trinh Thj Mui B T)
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Khoa lugn tot nghiép GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong
Phu luc 7:
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
boc 1ap — Tu do — Hanh phac
Mau s6: 06/CV
... ngay...thang...nam...
GIAY PE NGHI GIA HAN NQ GOC, NQ LA
Kinh giri: CHI NHANH NHNo&PTNT Chi nhanh huyén Nghi Xuan

No vay NHNo&PTNT s6 tién:.... Tai Hop dong tin dung so:....ngay...thang...ndm. ...
ba tra ng duoc, so tién goc:...dong

Con no:....dong. Han phai tra vao ngay:...thang...nim

P& nghi chi nhanh NHNo&PTNT huyén Nghi Xuan gia han: S6 no gdoc dén
ngay.../....l..

S tién l4i tra...thang. Chung tdi xin cam két tra ding han trén.
NGUOI VAY
(ki, ghi 15 ho tén)

PHAN PHE DUYET CUA NGAN HANG

1.y kién caa can bd tin dung:

Qua xem xét thyc té va noi dung trinh bay trong gidy dé nghi gia han no cua Ong
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Khéa ludn tét nghiép GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

CAN BO TIN DUNG
(ki, ghi 16 ho tén)
Y kién caia phong tin dung: Duyét ciia phé phong giam déc
Can ct gidy dé nghi gia han no caa khéch
hang va y kién cua can b tin dung, toi dé
nghi giam déc:
- Cho...ng gdc...ddng. Thoi
han...thang. Han tra cudi ciing
ngay.../.../...
- Lai tra hang thang:...
TRUONG PHONG TIN DUNG
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Khéa ludn tét nghiép GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Ty do - Hanh phue

- MAU SO: 08/CV

. " (Do ngdn hang 1ip)
\ .?lﬁzfn Ky ngay 46... thang .43... nam 2051

CHI NHANH: Nghi Xuén

THONG BAO CHUYEN NQ QUA HAN

Kinh giti: Ong (ba): i Lan. 5 h
- Ciin ¢t hop ddng tin dung/ s6 vay vbn s6 .5300.. ngay ... thang ..J2.. nam 20,

Chi nhanh NHNo&PTNT huyén Nghi Xuén thong bao s6 tién vay cta Ong( ba)

] \'LFLL%LJ'..“:.AEM.&I;}&T@i hop ddng sb vay von trén dd qua han tir ngay £.. thang 2. nam

2002
S6 tién gde qué han: .302.000.000........... VND
(Biing chir: P frin bl 1. I )

Ké tir ngay quéa han, toan bd du ng tién vay ctia Ong(ba) da chuyén sang tai khoan
qué han, 1ai suit phat qua han 1a ..0,%...%/nam

Yéu ciu Ong (ba): .gﬁ\@;}uﬂf\;u..‘l}h . Jaink,.... tim moi bién phap dé tra ng s6 tién trén.
Noi nhan: GIAM POC

- Nhu tr§n; (ky tén, dong déu)
- Luu ho so TD
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Khéa ludn tét nghiép GVHD: Th.S Ha Diéu Thuong

Phu luc 9:

sO LUU TO ROI
L. THEOQ DOI PHAT TIEN VAY VA KE HOACH TRA NO: B 4

I PHAT TIEN VAY HAN KY TRA NO CHUKY

Berm vi: Fhing

I PIEU CHINH KY HAN TRA NO GOC, LAL GIA HAN NO GOC, LAIL

GIA HAN NO GEX GIA HAN NO LAI DIEU CHINH K'Y HAN TRA NO GOC PIEU CHINH KY HAN TRA NQ LAI

IIL. THEO DOI THU NO, CHUYEN NO QUA HAN, DU NO Pom vi: Bing

Nghy, THU NGO TRONG HAN THU NG QUA HAN DU KRG CHU KY

théng, nam

Gitic Goe Li Téng s8 Trong &6 NQH K& 10dn cho vay Nguisi trd
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	Tài khoản này dùng để phản ánh TSBĐ tiền vay của khách hàng.
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	Kết cấu TK941 :
	- Bên Nhập: Phản ánh số lãi treo đến hạn truy thu.
	- Bên Xuất: Phản ánh số lãi treo đã truy thu.
	- Còn lại: Phản ánh số lãi treo chưa được truy thu.
	 TK 971 “Nợ khó đòi đã xử lý”
	TK này dùng để hạch toán các khoản nợ bị tổn thất đã dùng dự phòng rủi ro để bù đắp, đang trong thời gian theo dõi để có thể tiếp tục thu hồi dần. Thời gian theo dõi trên TK này phải theo quyết định của Bộ Tài Chính, hết hạn quy định mà không thu được...
	Kết cấu TK 971 :
	- Bên Nhập: Số tiền nợ khó đòi đã được bù đắp nhưng đưa ra theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán.
	- Bên Xuất:
	+ Số tiền thu hồi được từ khách hàng.
	+ Số nợ bị tổn thất đã hết hạn theo dõi.
	- Còn lại: Số nợ bị tổn thất đã được bù đắp nhưng vẫn tiếp tục theo dõi để thu hồi.
	Hạch toán chi tiết: Mở tiểu khoản theo từng khách hàng nợ và từng khoản nợ.
	Việc mở chi tiết của các tài khoản đều có thể được kí hiệu theo mã số thích hợp của các TK Cấp III, Cấp IV và Cấp V của các ngân hàng.
	 TK 995 “Tài sản gán, xiết nợ chờ xử lý”
	TK 995 dùng để phản ánh giá trị tài sản gán nợ  Ngân hàng nhận được từ khách hàng khi khách hàng không có khả năng trả nợ cho ngân hàng. Nguyên tắc hạch toán vào tài khoản này khi khách hàng đã chuyển quyền sở hữu tài sản cho ngân hàng, nghĩa là ngân ...
	Kết cấu TK :
	- Bên Nhập : Gía trị tài sản nhận gán nợ chờ xử lý.
	- Bên Xuất :
	+ Gía trị tài sản gán nợ đem phát mãi.
	+ Gía trị tài sản gán nợ giữ lại để sử dụng.
	- Còn lại : Gía trị tài sản gán nợ chưa xử lý.
	1.5.3. Phương pháp hạch toán
	1.5.3.1. Kế toán theo dõi gốc vay.
	- Khi khách hàng thế chấp tài sản để bảo đảm nợ vay: Nhập TK 994 “Tài sản cầm cố thế chấp của khách hàng”
	+ Khi giải ngân :
	Nợ TK 2111
	Có TK 1011,4211,5211,5012…
	Sử dụng TK :
	 TK 4211 : Khi khách hàng có TK tiền gửi tại ngân hàng cho vay.
	 TK 5012 : Khi khách hàng có TK tại ngân hàng khác hệ thống với ngân hàng cho vay (thanh toán bù trừ)
	 TK 5211/5111 : Khi khách hàng có TK tại ngân hàng cho vay nhưng khác địa bàn tỉnh, thành phố.
	- Khi thu nợ :Nợ TK thích hợp (1011, 4211…)
	Có TK 2111
	- Khi chuyển nợ cần chú ý :  Nợ TK 2112
	Có TK 2111
	- Khi chuyển nợ dưới tiêu chuẩn: Nợ TK 2113
	Có TK 2112
	- Khi chuyển nợ nghi ngờ: Nợ TK 2114
	Có TK 2113
	- Khi chuyển nợ có khả năng mất vốn. Nợ TK 2115
	Có TK 2114
	- Khi xử lý xóa nợ: Nợ TK 219
	Có TK 2115
	Đồng thời : Nhập TK 971 – Nợ bị tổn thất đang trong thời hạn theo dõi.
	Hết thời hạn theo dõi Xuất TK 971.
	- Khi khách hàng trả đúng nợ và lãi theo hợp đồng thì tiến hành thanh lí hợp đồng tín dụng và giải chấp tài sản thế chấp.
	Xuất TK 994
	- Thứ tự ưu tiên trả nợ vay : trả lãi => trả nợ quá hạn => trả nợ trong hạn.
	1.5.3.2. Kế toán theo dõi lãi vay
	TK sử dụng : TK 702 “Thu lãi cho vay”. TK này dùng để phản ánh số lãi vay thu được từ khách hàng.
	- Khi ngân hàng tính lãi dự thu:
	Nợ TK 394
	Có TK 702
	- Khi khách hàng trả lãi :
	Nợ TK 1011
	Có TK 394
	- Nếu ngân hàng không tính lãi dự thu, khi khách hàng trả lãi kế toán hạch toán :
	Nợ TK 1011
	Có TK 702
	- Nếu đến kì trả mà khách hàng không trả lãi, ngân hàng theo dõi ngoại bảng :
	Nhập TK 941 :”Lãi vay quá hạn chưa thu được bằng VNĐ”
	- Nếu phải xóa lãi :
	Nợ TK 702
	Có TK 394
	Đồng thời ghi Xuất TK 941
	1.5.3.3. Xử lý lãi quá hạn
	- Khi lãi vay của khách hàng quá hạn, ngân hàng ngưng tính lãi dự thu
	- Ghi nhận thu nhập đã ghi nhận trước đó (TK 702)  vào Chi phí :
	Nợ TK Chi phí (809)
	Có TK Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng (3941)
	Đồng thời Nhập TK 941  - Lãi cho vay chưa thu được bằng VNĐ.
	Sau đó, ngân hàng tiếp tục theo dõi thu hồi số lãi từ khách hàng vay.
	 Khi thu được lãi quá hạn, kế toán hạch toán :
	Nợ TK 1011/4211
	Có TK 702
	Đồng thời Xuất TK 941
	 Nếu ngân hàng vẫn không thu được lãi, thực hiện xóa lãi :
	Nợ TK 702
	Có TK 394
	Đồng thời Xuất TK 941
	1.5.4. Phương thức thu gốc và lãi
	Căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khả năng tài chính, thu nhập và nguồn trả nợ của khách hàng, ngân hàng và khách hàng thỏa thuận về việc trả nợ gốc và lãi cho vay, thông thường có các phương pháp sau :
	1.5.4.1. Thu nợ và lãi một lần khi hợp đồng tín dụng đến hạn
	- Phương pháp này được NH áp dụng trong phương thức cho vay từng lần đối với những món vay có thời hạn ngắn hạn (Cho vay doanh nghiệp sản xuất, tiêu dùng…)
	- Khi HĐTD đến hạn, NH sẽ thu toàn bộ nợ vay và lãi cho vay một lần, trong đó :
	+ Nợ vay : số tiền ngân hàng đã cho vay (Dư nợ trên TK cho vay khách hàng)
	+ Cách tính lãi cho vay :
	Số tiền thu lãi cho vay = Nợ gốc x Lãi suất ngày x Số ngày thực tế
	1.5.4.2. Thu nợ và lãi theo từng định kì xác định trong HĐTD
	NH áp dụng phương pháp này đối với các khoản cho vay ngắn hạn (cho vay thương mại, tiêu dùng trả góp…), cho vay trung và dài hạn (cho vay trả góp, đầu tư dự án,…)
	Kì hạn nợ của mỗi món vay được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa NH với KH, dựa trên đặc điểm chu chuyển vốn của quá trình SXKD, tình hình thu nhập của khách hàng. Khách hàng có thể trả nợ trước hạn để thanh toán cả Hợp đồng, cũng có thể trả từng l...
	Việc xác định số tiền thu nợ và lãi vay từng định kì được sử dụng theo 2 cách phổ biến sau :
	  Thu nợ và lãi cho vay đều đặn bằng nhau mỗi kì (kì khoản bằng nhau)
	Trong đó :
	a : Số tiền thu nợ và lãi vay mồi kì bằng nhau
	Vo : Dư nợ cho vay ban đầu (Nợ gốc ban đầu)
	r : Lãi suất cho vay
	n : Số kì khách hàng trả góp
	- Số lãi vay kì thứ i (Li) = Dư nợ cho vay còn lại đầu kì thứ i x Lãi suất cho vay.
	- Số tiền thu nợ kì thứ i = a – Li
	 Thu nợ và lãi vay mỗi kì giảm dần (khách hàng trả góp theo gốc trả đều mỗi kì, lãi giảm dần dựa trên số gốc còn lại)
	ai = V + Li
	V = V0 / n
	Li = Vi * r
	Trong đó: ai: số tiền thu nợ và lãi kỳ thứ i
	V0: dư nợ cho vay ban đầu
	r: lãi suất cho vay
	Li: số lãi vay kỳ thứ i
	n: số kỳ khách hàng trả góp
	V: số tiền thu nợ đều đặn bằng nhau mỗi kỳ
	Vi: dư nợ cho vay còn lại đầu kỳ thứ i
	1.5.4.3. Thu nợ và lãi với định kì không ghi cụ thể trong HĐTD
	Trường hợp này được NH áp dụng trong cho vay ngắn hạn theo phương thức cho vay thấu chi, cho vay theo hạn mức tín dụng. đặc điểm của cho vay loại này là dư nợ cho vay luôn biến động, định kì hạn nợ trong HĐTD không rõ ràng vì còn phụ thuộc nguồn thu n...
	- Thu nợ ngay khi khách hàng có nguồn thu nộp vào ngân hàng
	- Thu lãi cho vay
	Thu lãi cho vay (tháng) = Tổng tích số dư nợ cho vay (tháng) x Lãi suất cho vay tháng/30
	1.6. Quy trình kế toán theo các phương thức cho vay chủ yếu
	1.6.1. Quy trình kế toán cho vay từng lần
	Khi có nhu cầu vay, người vay làm đơn xin vay gửi tới NH để trình bày lí do, số tiền, mục đích sử dụng và kế hoạch trả nợ. Đây là căn cứ để ngân hàng xem xét, tính toán và quyết định cho vay. Sau khi được bộ phận tín dụng thẩm định, nếu khoản vay được...
	Bộ phận kế toán tiến hành kiểm soát lại và hướng dẫn KH lập các chứng từ kế toán nhận tiền vay. Nếu KH dùng đơn xin vay kiêm giấy nhận nợ thì không phải lập khế ước tiền vay, khi lập khế ước tiền hay đơn xin vay kiêm giấy nhận nợ thì phải đầy đủ số li...
	Trường hợp khoản cho vay phát tiền vay nhiều lần thì không nhất thiết mỗi lần phát tiền vay phải lập khế ước vay tiền riêng, mà có thể lập một khế ước cho cả khoản vay đó, quá trình phát tiền vay sẽ được theo dõi ở mặt sau của khế ước. Sau khi hoàn th...
	1.6.1.1. Kế toán nghiệp vụ cho vay (giải ngân)
	Căn cứ vào chứng từ nhận tiền như giấy lĩnh tiền mặt nếu giải ngân bằng tiền mặt hoặc ủy nhiệm chi nếu giải ngân bằng chuyển khoản kế toán ghi vào sổ chi tiết hoặc nhập dữ liệu vào máy tính:
	Nợ TK 2111 – Số tiền cho khách hàng vay
	Có TK 1011 (Nếu cho vay bằng tiền mặt) – Số tiền cho KH vay
	Hoặc Có TK 4211 (Nếu cho vay bằng chuyển khoản) – Số tiền cho KH vay
	Hoặc Có TK 5012 (Nếu người thu hưởng có TK ở NH khác hệ thống với NH cho vay) – Số tiền cho KH vay
	Hoặc Có TK 5211/5111 (Nếu người thụ hưởng có TK ở NH cùng hệ thống với NH cho vay) – Số tiền cho KH vay
	Đối với những hợp đồng vay có tài sản thế chấp, cầm cố, kế toán căn cứ vào biên bản định giá TSTC, cầm cố để hach toán ngoại bảng:
	Nhập TK 994 :  Gía trị tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng.
	Giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp, cầm cố phải được lưu trữ và bảo quản theo đúng quy định.
	Để đảm bảo tiền vay trên HĐTD khớp đúng với số dư nợ trên tài khoản cho vay thì cuối định kì (tháng, quý), kế toán cho vay tiến hành sao kê số dư HĐTD với dư nợ tài khoản cho vay. Nếu có chênh lệch thì phải tìm nguyên nhân để điều chỉnh sao cho tổng d...
	1.6.1.2. Kế toán thu lãi cho vay
	- Kế toán thu lãi định kì :
	Công thức tính lãi cho vay từng lần :
	Lãi cho vay = Số tiền gốc cho vay * Lãi suất (tháng)
	+ Trường hợp hạch toán thu lãi theo phương thức thực thu – thực chi
	Dựa vào chứng từ thu tiền KH, kế toán phản ánh thu lãi trực tiếp:
	Nợ TK 1011 (1031) – Nếu KH trả bằng tiền mặt.
	Nợ TK 4211 (4221), 4251, 4261 – Nếu KH trích TK tiền gửi để trả lãi.
	Có TK 702 – Số lãi thu
	+ Trường hợp hạch toán thu lãi theo phương thức dự thu – dự chi
	 Khi đến hạn thu lãi, kế toán lập chứng từ để tính lãi dự thu :
	Nợ TK 3941, 3942 – Số lãi dự thu
	Có TK 702 – Số lãi dự thu
	 Khi thu được lãi của KH, dựa vào chứng từ thu tiền ghi :
	Nợ TK 1011 (1031) – Nếu KH trả bằng tiến mặt.
	Nợ TK 4211 (4221), 4251, 4261 – Nếu KH trích TK tiền gửi để trả lãi.
	Có TK 3941, 3942 – Số lãi thu được
	 Khi quá thời gian quy định (90 ngày) không thu được lãi thì thoái thu.
	Nợ TK 702 – Số lãi dự thu thoái thu
	Có TK 3941, 3942 – Số lãi dự thu thoái thu
	Đồng thời Nhập TK 941
	Nợ TK 941 – Số lãi dự thu thoái thu.
	 Sau khi thoái thu, NH thu được số lãi này :
	Nợ TK 1011, 1031, 4211,4221 – Số lãi thoái thu đã thu được
	Có TK 702 – Số lãi thoái thu đã thu được
	Đồng thời ghi Xuất TK 941
	Có TK 941 – Số lãi thoái thu đã thu được.
	- Kế toán thu lãi sau vào cuối kì hạn
	Lãi cho vay = Số tiền gốc cho vay *Lãi suất (tháng)
	Hạch toán lãi dự thu, ghi :
	Nợ TK 3941, 3942 – Số lãi dự thu
	Có TK 702 – Số lãi dự thu
	Khi đến hạn thanh toán nợ gốc và lãi vay, dựa vào chứng từ thu tiền, ghi:
	Nợ TK 1011 (1031) – Nếu KH trả bằng tiến mặt.
	Nợ TK 4211 (4221), 4251, 4261 – Nếu KH trích TK tiền gửi để trả lãi.
	Có TK 3941,3942 – Số lãi đã hạch toán dự thu
	Có TK 702 – Số lãi cuối cùng nếu chưa hạch toán dự thu
	1.6.1.3. Kế toán nghiệp vụ thu nợ gốc.
	Cơ sở để kế toán thu hồi các khoản cho vay từng lần là kì hạn nợ ghi trên Hợp đồng tín dụng, việc xác định kì hạn nợ là của cán bộ tín dụng nhưng việc theo dõi kì hạn nợ để thu hồi nợ là của nhân viên kế toán.
	-  Khi khách hàng trả nợ đúng hạn thì hạch toán :
	Nợ TK 1011, 1031 – Nếu KH trả bằng tiền mặt
	Nợ TK 4211, 4221, 4251, 4261 – Nếu KH trả bằng chuyển khoản.
	Có TK 2111 – Số nợ gốc cho vay thu hồi
	Đồng thời Xuất trả tài sản thế chấp của khách hàng.
	Có TK 994 – Gía trị tài sản thế chấp
	- Khi khách hàng không trả nợ đúng hạn đã cam kết thì hạch toán
	Nợ TK 2112, 2113, 2114,2115 – Số vốn chuyển nợ
	Có TK 2111 – Số vốn chuyển nợ
	1.6.2. Quy trình kế toán cho vay theo hạn mức tín dụng
	Khi có nhu cầu vay, KH chỉ cần lập ủy nhiệm chi, séc rút tiền mặt để rút tiền nhưng không được rút quá hạn mức tín dụng. Căn cứ vào các chứng từ của KH trong phạm vi hạn mức tín dụng cho phép, nếu thấy đủ điều kiện để thực hiện phát tiền vay thì NH sẽ...
	Khi có nghiệp vụ phát sinh, kế toán kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ rồi đối chiếu với hạn mức tín dụng trong hợp đồng tín dụng đã kí kết.
	1.6.2.1. Kế toán giai đoạn cho vay
	Căn cứ chứng từ giải ngân, số tiền vay nằm trong hạn mức tín dụng còn lại, kế toán hạch toán:
	Nợ TK 2111 – Số tiền cho vay
	Có TK 1011, 1031 – Nếu phát vay bằng tiền mặt
	Có TK 4211, 4221 – Nếu phát vay bằng chuyển khoản.
	Có TK 5111, 5012, 5211 – Nếu chuyển khoản khác ngân hàng
	Đối với các khoản vay có thế chấp, nhập tài sản vào TK 994,996
	Nhập : Nợ TK 994, 996 – Gía trị tài sản thế chấp
	1.6.2.2. Kế toán giai đoạn thu lãi
	Công thức tính lãi = Tổng tích số lãi trong tháng * Lãi suất/30 ngày
	Vào ngày cân đối tháng, trích TK tiền gửi khách hàng
	Nợ TK 4211, 4221, 4251,4261 – Số lãi thu
	Có TK 702 – Số lãi thu
	1.6.2.3. Kế toán thu nợ gốc
	Căn cứ vào cam kết trả nợ trên Hợp đồng tín dụng, khi có tiền thu bán hàng hoặc thu nhập khác dùng cho trả nợ thì KH có thể thỏa thuận với NH thu trực tiếp vào tài khoản cho vay thông qua tài khoản thanh toán của KH:
	Khi thu nợ gốc, kế toán hạch toán :
	Nợ TK 1011, 1031 – Nếu thu nợ bằng tiền mặt
	Nợ TK 4211, 4221,4251, 4261 – Nếu trích trên TK tiền gửi của người vay
	Có TK 2111 – Số nợ gốc phải thu hồi
	Đồng thời làm thủ tục Xuất tài sản thế chấp
	Có TK 994, 996 – Gía trị tài sản thế chấp.
	Nếu KH vi phạm cam kết trả nợ, NH sẽ điều chỉnh sang nợ không đủ tiêu chuẩn và áp dụng lãi quá hạn, trường hợp này kế toán lập chứng từ lưu hồ sơ cho vay.
	1.6.3. Dự phòng phải thu khó đòi
	Dự phòng rủi ro : là số tiền được trích lập và hạch toán vào chi phí hoạt động để dự phòng cho những tổn thất có thể xảy ra đối với nợ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Hiện nay, ở Việt Nam việc trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro được thực h...
	 Nhóm 1( Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: Các khoản nợ trong hạn và TCTD  đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn. Đơi với loại này, NH không phải trích lập dự phòng
	 Nhóm 2 ( Nợ cần chú ý ) bao gồm : các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thu đầy đủ cả nợ gốc và lãi nhưng có dấu hiệu KH suy giảm khả năng trả nợ. NH tiến hành trích lập dự phòng 5%
	 Nhóm 3 ( Nợ dưới tiêu chuẩn ) bao gồm: các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là không có khả năng thu đầy đủ cả nợ gốc và lãi khi đến hạn. Các khoản này được đánh giá là có khả năng tổn thất một phần nợ gốc và lãi. NH tiến hành trích lập dự ph...
	 Nhóm 4 ( Nợ nghi ngờ ) bao gồm:các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng tổn thất cao, sẽ trích lập 50%.
	 Nhóm 5 ( Nợ có khả năng mất vốn ) bao gồm:các khoản nợ được tổ chức tín dụng đánh giá là không có khả năng thu hồi, mất vốn, NH trích lập 100%.
	Riêng các khoản nợ khoanh chờ Chính phủ xử lí thì được trích lập cụ thể theo khả năng tài chính của tổ chức tín dụng.
	Số tiền dự phòng cụ thể đối với từng khoản nợ được tính theo công thức sau :
	R = Max {0, (A – C)} x r
	Trong đó :
	- R : số tiền dự phòng cụ thể phải trích.
	- A : số dư nợ gốc của khoản nợ.
	- C : giá trị khấu trừ của tài sản bảo đảm.
	- r :tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể.
	Ngoài các khoản dự phòng cụ thể, tổ chức tín dụng còn phải trích lập dự phòng chung, được trích bằng 0,75% tổng giá trị các khoản nợ từ nhóm 01 đến nhóm 04.
	1.7. Đánh giá một số công trình nghiên cứu cùng lĩnh vực
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	2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của chi nhánh
	2.1.2. Những hoạt động chủ yếu của chi nhánh
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	Sơ đồ 2.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Nghi Xuân
	2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
	2.1.4. Tình hình lao động của chi nhánh
	2.2. Tình hình hoạt động của NHNo & PTNT Chi nhánh huyện Nghi Xuân
	2.2.1. Hoạt động huy động vốn
	Để tồn tại và phát triển lâu dài thì bất kể doanh nghiệp nào cũng cần phải có một nguồn vốn nhất định, nó vừa là nền tảng tạo dựng doanh nghiệp, vừa là yếu tố giúp doanh nghiệp đi lên và đứng vững trên thị trường. Và đối với các NHTM cũng vậy, nguồn v...
	Cũng như các tổ chức kinh doanh khác, NHTM thường xuyên phải tìm nguồn tài trợ cho tài sản đưa vào các hoạt động kinh doanh của mình, nguồn tài trợ chủ yếu là huy động vốn. Huy động vốn là nguốn vốn chủ yếu và thường xuyên nhất của NHTM, là việc huy đ...
	Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn tại NHNo&PTNT huyện Nghi Xuân
	Đvt : Triệu đồng
	(Nguồn số liệu : Phòng kế toán Chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Nghi Xuân)
	Qua bảng số liệu phân tích trên ta thấy, tình hình huy động vốn trong những năm qua tại Chi nhánh NHNo & PTNT Huyện Nghi Xuân diễn biến theo chiều hướng gia tăng cả về nguồn vốn nội tệ và ngoại tệ. Nhờ đảm bảo được mức lãi suất phù hợp, chính sách huy...
	Năm 2012, tổng nguồn vốn huy động tại chi nhánh tăng 248.525 triệu đồng tương ứng tăng 54,93% so với năm 2011. Đây có thể nói là một kết quả đáng ghi nhận của chi nhánh. Bên cạnh nguyên nhân chủ quan là việc đưa ra các mức lãi suất phù hợp theo quy đị...
	Chi nhánh huy động vốn bằng cả nguồn vốn nội tệ và ngoại tệ, tuy nhiên vốn nội tệ luôn chiếm tỷ trọng lớn và chủ yếu trong nhiều năm, đồng thời là nhân tố chủ yếu làm tăng giảm nguồn vốn huy động của ngân hàng.
	 Về nguồn vốn ngoại tệ, năm 2012 chỉ tăng 27 triệu đồng tương ứng tăng 0,63% so với năm 2011 mà chủ yếu huy động từ tiền gửi dân cư. Nguyên nhân do trong năm này, số lượng người dân xuất khẩu lao động gửi tiền về gia đình tuy có tăng nhưng còn hạn ch...
	 Về nguồn vốn nội tệ, đây là nguồn vốn huy động chủ yếu không chỉ của Chi nhánh mà còn của cả hệ thống NHNo & PTNT trên cả nước.Vốn nội tệ huy động từ hai nguồn chính là tiền gửi của các tổ chức kinh tế và tiền gửi từ dân cư, tuy nhiên tiền gửi từ dâ...
	Sự gia tăng của nguồn vốn nội tệ qua 3 năm còn được thể hiện chi tiết hơn bởi sự ảnh hưởng của cả tiền gửi có kì hạn và tiển gửi không kì hạn, cụ thể được biểu hiện qua biểu đồ sau :
	Biểu đồ 2.1. Tình hình huy động vốn nội tệ của Chi nhánh qua 3 năm
	Dựa vào biểu đồ trên ta thấy, qua 3 năm nguồn vốn nội tệ chủ yếu của Chi nhánh chủ yếu là tiền gửi có kì hạn, chiếm trên 90%, còn tiền gửi không kì hạn chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn nội tệ huy động được.
	 Về tiền gửi không kì hạn, năm 2012 tổng tiền gửi không kì hạn tăng 7.300 triệu đồng tương ứng tăng 26,04%. Tuy nhiên đến năm 2013 loại tiền này giảm xuống khá mạnh, giảm tới 44,82% tương ứng giảm 15.839 triệu đồng. Nguyên nhân do, tiền gửi không kì ...
	 Về tiền gửi có kì hạn, qua 3 năm tiền gửi có kì hạn dưới 12 tháng tại NH luôn chiếm tỷ trọng lớn, chủ yếu là nguồn vốn của dân cư gửi vào. Năm 2012, TG kì hạn dưới 12 tháng tăng mạnh đạt mức 61,68% tương ứng tăng 235.036 triệu đồng so với năm 2011, ...
	Như vậy, qua quá trình phân tích trên ta thấy được công tác huy động vốn của NH đã đạt được những kết quả nhất định. Nguồn vốn huy đông chủ yếu của Chi nhánh là TG có kì hạn dưới 12 tháng và chủ yếu là TG tiết kiệm của dân cư (chiếm trên 90% tổng nguồ...
	2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn
	Hoạt động của NH bao gồm 2 khâu cơ bản đó là huy dộng vốn và sử dụng vốn, ngân hàng là chủ thể “đi vay để cho vay” vì vậy việc sử dụng vốn có ý nghĩa rất quan trọng , nó quyết định đến sự sống còn của các ngân hàng. Với mục đích đưa vốn đến với khách ...
	NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Nghi Xuân luôn chú trọng công tác huy động vốn đi đôi với việc mở rộng quy mô tín dụng, gắn nhiệm vụ cho vay với sự tồn tại và phát triển lâu dài của Ngân hàng, do hiệu quả cho vay ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh c...
	Bảng 2.2. Tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn
	Đvt : Triệu đồng
	(Nguồn số liệu : Phòng kế toán Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghi Xuân)
	  Tình hình cho vay trong 3 năm 2011, 2012, 2013
	Biểu đồ 2.2. Tình hình cho vay qua 3 năm 2011 – 2013
	Về công tác cho vay, doanh số cho vay nói lên quy mô hoạt động của ngân hàng, phản ánh mối quan hệ và tình hình giao dịch vốn giữa ngân hàng với khách hàng. Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ trên ta thấy, qua 3 năm quy mô tín dụng của ngân hàng có xu hư...
	 Tình hình thu nợ
	Biểu đồ 2.3. Tình hình thu nợ qua 3 năm 2011 – 2013
	Cho vay và thu nợ là hai hoạt động có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại với nhau. Doanh số thu nợ phản ánh tình hình thu hồi nợ và là cơ sở xác định vòng quay chu chuyển của vốn vay. Một chu kì kinh doanh được xem là hiệu quả khi bảo toàn được vố...
	Doanh số thu nợ tại chi nhánh qua 3 năm có sự biến động không ổn định. Năm 2012, doanh số thu nợ tăng 8,77% tương ứng tăng 39.258 triệu đồng, tuy nhiên đến năm 2013 con số này giảm xuống 4,12% tương ứng giảm 20.071 triệu đồng. Mặc dù doanh số cho vay ...
	  Tinh hình tổng dư nợ
	Biểu đồ 2.4. Tình hình tổng dư nợ qua 3 năm 2011 - 2013
	Chỉ tiêu dư nợ phản ánh thực trạng của ngân hàng tại một thời điểm nhất định, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của NH, nó phản ánh số tiền mà NH còn phải thu từ KH vay vốn.
	Nhờ sự gia tăng quy mô số lượng cho vay nên tổng dư nợ bình quân cũng tiếp tục gia tăng. Sau cơn sốt lãi suất năm 2008, 2009 thì tới năm 2010 trở đi lãi suất bắt đầu giảm và kể từ ngày 12/9/2011 Chi nhánh thực hiện theo quyết định số 6239/NHNo-KHTH về...
	  Tình hình nợ quá hạn
	Biểu đồ 2.5. Tình hình nợ quá hạn qua 3 năm 2011 -2013
	Trong quá trình hoạt động cho dù NH có hoạt động tốt như thế nào thì việc gặp phải rủi ro là không thể tránh khỏi, bởi vấn đề này chịu tác động tự nhiều phía mà NH không thể nào kiểm soát hết. Tình hình NQH tại Chi nhánh trong năm tăng 6,44% tương ứng...
	- Lãi suất tín dụng còn cao, tình hình vay vốn của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn dẫn tới chi phí giá thành sản phẩm cao, lợi nhuận giảm, kèm theo đó là năng lực tài chính suy giảm, vốn luân chuyển chậm, không thực hiện đúng kế hoạch trả nợ NH dẫn tớ...
	- Các doanh nghiệp khó khăn về tài chính đều gặp trở ngại trong việc thanh toán tiền hàng, việc thu tiền hàng bán chậm, doanh nghiệp không trả nợ đúng hạn và chuyển nợ quá hạn vào các nhóm nợ.
	Năm 2013, tình hình NQH giảm xuống 10,7% tương ứng giảm 644 triệu đồng, đây có thể nói là một dấu hiệu tốt cho ngân hàng khi đã nỗ lực giải quyết và hạn chế được một khoản rủi ro tài chính.
	2.2.3. Kết quả tài chính
	Bảng 2.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
	Đvt : Triệu đồng
	(Nguồn số liệu : Phòng kế toán Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Nghi Xuân)
	Qua số liệu trên ta thấy, tình hình lợi nhuận của Chi nhánh qua 3 năm có nhiều biến động. Năm 2012, tổng lợi nhuận của chi nhánh tăng nhẹ với mức 0,7% tướng ứng tăng 212 triệu đồng, tuy nhiên đến năm 2013 lợi nhuận có xu hướng giảm nhẹ khoảng 0,56% tư...
	Trong cơ cấu nguồn thu nhập thì nguồn thu từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng cao nhất, nên việc tăng giảm của nó ảnh hưởng trực tiếp lên tổng nguồn thu nhập của NH. Năm 2012, doanh số cho vay và doanh số thu nợ đều tăng làm cho doanh thu từ HĐTD tăn...
	Tương ứng với phần thu nhập thì chi phí mà NH phải chịu nhiều nhất là chi phí sử dụng vốn. Việc cho vay trong năm 2012 còn  khó khăn bởi lãi suất huy động còn cao, chi phí để NH thực hiện xử lí rủi ro tín dụng khá cao nên làm cho chi phí HĐTD năm này ...
	NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Nghi Xuân là một ngân hàng quốc doanh nên không giống như các tổ chức kinh doanh khác luôn đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu, mà nó hoạt động vì mục đích xã hội, nhằm đưa nền kinh tế huyện nhà phát triển cùng với sự phát tr...
	2.3. Tổ chức công tác kế toán tại ngân hàng
	2.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán
	Sơ đồ 2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại NHNo&PTNT
	Chi nhánh huyện Nghi Xuân
	2.3.2. Tổ chức vận dụng hình thức ghi sổ kế toán
	Sơ đồ 2.3. Sơ đồ trình tự ghi sổ tại NHNo&PTNT Chi nhánh huyên Nghi Xuân
	2.3.3. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ
	2.3.4. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản
	2.3.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán
	2.3.6. Tổ chức luân chuyển chứng từ
	2.4. Thực trạng thực hiện kế toán cho vay khách hàng cá nhân tại NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Nghi Xuân.
	2.4.1. Kế toán giai đoạn giải ngân
	2.4.1.1. Chứng từ sử dụng.
	2.4.1.2. Tài khoản sử dụng
	2.4.1.3. Quy trình hạch toán và luân chuyển chứng từ
	- Bộ phận kế toán sau khi nhận được bộ hồ sơ cho vay, nhân viên kế toán kiểm tra tính hợp lí, hợp lệ, sự đầy đủ thông tin trên hồ sơ như chữ kí, tên người vay, số tiền bằng số, bằng chữ, thời hạn cho vay…, nếu đã đúng quy định thì lập phiếu lĩnh tiền ...
	- Sau khi được giám đốc kí duyệt, nhân viên kế toán tiến hành nhâp liệu vào máy tính, nếu là khách hàng cũ thì nhập mã KH và đăng kí hợp đồng mới, nếu là KH mới thì mở mã KH mới cho KH.
	+ Mã KH là một dãy số gồm 13 chữ số trong đó 4 số đầu bắt đầu là 3708 là mã số của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Nghi Xuân, các chữ số còn lại là chữ số ngẫu nhiên và duy nhất đối với mỗi KH.
	- Sau khi nhập liệu, nhân viên kế toán chuyển giấy lĩnh tiền vay cho thủ quỹ, thủ quỹ  tiến hành phát tiền vay cho khách hàng và ghi thông tin vào Sổ nhật kí quỹ.
	Sơ đồ 2.4. Lưu đồ luân chuyển chứng từ giai đoạn giải ngân cho vay
	- Sổ vay vốn được cấp cho các cá nhân và đại diện hộ gia đình để sử dụng nhiều lần vay vốn ngắn hạn ngân hàng thay cho hợp đồng tín dụng.
	- Chứng từ dùng để hạch toán gồm: sổ vay vốn, Phiếu lĩnh tiền vay, Sổ lưu tờ rời, giấy đề nghị vay vốn
	- Sau khi kiểm tra thông tin KH, kế toán nhập liệu và phần mềm sẽ tự động hạch toán:
	Nợ TK 211101 : số tiền cho vay
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	Ta xét trường hợp cụ thể sau:
	Ông Bá là khách hàng cũ nên đã có mã KH, kế toán tiến hành nhập mã KH : 3708.100257863.
	- Nhập số HĐTD món vay mới là: 3708 – LAV – 201200185, kiểm tra số tiền vay trên hợp đồng và số tiền vay đã được giám đốc phê duyệt, sau đó chuyển chứng từ cho thủ quỹ giải ngân, thủ quỹ ghi chi vào sổ Nhật kí quỹ.
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